
 

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN; TƯ VẤN BẤT 

ĐỘNG SẢN; QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN 

(Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15; Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 

của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026) 

Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây 

dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để được cập nhật theo quy định. 

Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu về tổ chức, doanh nghiệp, nhân sự và giao dịch theo quy định tại 

Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ. 

Việc chấm dứt, đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý 

bất động sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Văn bản thông báo chấm dứt, đình chỉ hoạt động phải 

được đồng thời gửi đến Sở Xây dựng để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định. 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn quản trị XINHUI 

(Kèm theo văn bản số 1254 /SXD-QLN ngày 20 tháng 02 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

1 

Công ty TNHH 

Dịch vụ tư vấn 

quản trị 

XINHUI 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110605738 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 20/12/2024. 

1. Phòng 1908 Tòa 

nhà Charmvit Tower, 

số 117 đường Trần 

Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

2. Phòng 1908, Tòa 

nhà Charmvit Tower, 

số 117 Trần Duy 

Hưng, P.Trung Hòa, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

Bà: Trần Thị Thanh 

Huyền, 

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0904213312 

 

Email: 

thucxinhui@gmail.com 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

tư vấn bất động 

sản; dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

20/02/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH RSL Group 

(Kèm theo báo cáo đề xuất, ngày 23 tháng 12 năm 2024) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

1 
Công ty TNHH 

RSL Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110300285 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

lần đầu ngày 

28/03/2023. 

1. Số 12C phố Hàng 

Cót, phường Hàng 

Mã, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

2. F518, tầng 05, Tòa 

nhà Charmvit Tower, 

số 117 Trần Duy 

Hưng, P.Trung Hòa, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

Ông: Đào Thế Anh 

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng thành viên 

 

Điện thoại: 

084.941.9999 

 

Website: 

www.rslgroup.vn 

 

Mail: info@rslgroup.vn 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Chi tiết: tư vấn 

bất động sản; 

dịch vụ môi giới 

bất động sản. 

23/12/2024 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH khoa học công nghệ Tuệ Thành 

(Kèm theo báo cáo đề xuất, ngày 17 tháng 01 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

2 

Công ty TNHH 

khoa học công 

nghệ Tuệ 

Thành 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110836157 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

lần đầu ngày 

16/09/2024. 

1. Tầng 2, C03, số 58 

phố Trúc Khê, 

phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

Bà: Đàm Thùy Dương 

– Phó giám đốc (người 

quản lý điều hành hoạt 

động môi giới bất động 

sản) 

 

Điện thoại: 

0945975855 

 

Mail: 

tuethanh0105@gmail.c

om 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

17/01/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH sàn giao dịch bất động sản SHB Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số: 1801/SXD-QLN ngày 10 tháng 03 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

3 

Công ty TNHH 

sàn giao dịch 

bất động sản 

SHB Việt Nam 

Mã số chi nhánh: 

0108345553-001 

do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp; đăng 

ký lần đầu 

21/11/2024. 

1. Số nhà 34 ngõ 

268/58/24 Ngọc 

Thụy, phường Ngọc 

Thụy, quận Long 

Biên, TP Hà Nội 

2. Số 178, đường 

Trường Chinh, 

phường Khương 

Thượng, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

Ông: Nhữ Đình Anh, 

 

Chức vụ: Giám đốc. 

Đại diện chi nhánh ông: 

Phạm Hồng Phi 

 

Điện thoại: 

0868667109 

 

Email: 

shbbds168@gmail.com 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

10/03/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần B-Diamond 

(Kèm theo báo cáo đề xuất, ngày  17  tháng 01  năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

4 

Công ty Cổ 

phần  

B-Diamond 

Giấy Chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp số: 

0110623977 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày: 06/02/2024, 

thay đổi lần thứ 01 

ngày 15/01/2025 

1. Số 16 Láng Hạ, 

Phường Thành Công, 

Quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

Ông NGUYỄN VĂN 

THẮNG 

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

 

Điện thoại: 

0986532308 

 

Mail: 

info@bdiamondvn.com 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

 

17/01/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần phát triển và Tăng trưởng xanh - EDGE 

(Kèm theo văn bản số 3031/SXD-QLN  ngày 01 tháng 4 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

5 

Công ty Cổ 

phần phát triển 

và Tăng trưởng 

xanh - EDGE 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109386961 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 06/11/2023. 

1. Tầng 18, tòa nhà 

VCCI, số 9 Đào Duy 

Anh, phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Phạm Mạnh Bình, 

 

Chức vụ: Giám đốc 

điều hành 

 

Điện thoại: 

0989076868 

 

Email: 

info@edgegreen.com.v

n 

 

Website: www. 

Edgegreen.com.vn 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

tư vấn bất động 

sản; dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

01/04/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần phát triển nhà ACD Thanh Hóa 

(Kèm theo văn bản số 3032/SXD-QLN  ngày 01 tháng 4 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

6 

Công ty Cổ 

phần phát triển 

nhà ACD 

Thanh Hóa 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109630673 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp; 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 2 ngày 

18/03/2025. 

1. Tầng 3 khu thương 

mại dịch vụ tòa H4-

H5; Lô H2-TM1 và 

H2-TM2 chung cư 

Hope Residences, 

phường Phúc Đồng, 

quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Tuấn 

Hùng, 

 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0962031818 

 

Email: 

info@acdholding.vn 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: -Dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

- Dịch vụ tư vấn 

bất động sản. 

- Dịch vụ quản lý 

bất động sản 

01/04/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty cổ phần Tập đoàn SGO 

(Kèm theo văn bản số 3587/SXD - QLN ngày 14 tháng 04 năm 2025) 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

7 

Công ty cổ 

phần Tập đoàn 

SGO 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108269831 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

thay đổi lần thứ 12 

ngày 21/01/2025. 

1. Tầng 2, TTTM 

HPC Landmark 105, 

đường Tố Hữu, 

phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

Ông: Vũ Đình Thọ 

 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0899631688 

 

Email: 

SGOgroup@gmail.com 

 

Điện thoại: 

0899631688 

 

Email: 

SGOgroup@gmail.com 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Tư vấn 

bất động sản; 

dịch vụ môi giới 

bất động sản. 

14/04/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Vũ Land Việt Nam 

(Kèm theo Văn bản số: 3910 /SXD-QLN, ngày 17 tháng 4 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

8 

Công ty TNHH 

Vũ Land Việt 

Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110869427 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

lần đầu ngày 

22/10/2024; 

1. Tầng 12A, Tòa nhà 

Sao Mai, Số 19 Lê 

Văn Lương, phường 

Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội. 

Ông: Vũ Văn Quang, 

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0862061933 

 

Email: 

congtyvuland@gmail.c

om 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

17/04/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Vinhomes 

(Kèm theo văn bản số 4347/SXD-QLN  ngày 24 tháng 4 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

9 
Công ty Cổ 

phần Vinhomes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0102671977 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 06/03/2008. 

1. Tòa nhà văn phòng 

Symphony, đường 

Chu Huy Mân, Khu 

đô thị Vinhomes 

Riverside, phường 

Phúc Lợi, quận Long 

Biên, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện: 

Nguyễn Thu Hằng 

 

Điện thoại: 

024.3974.9350 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Chi tiết:  

-Dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

- Dịch vụ tư vấn 

bất động sản. 

- Dịch vụ quản lý 

bất động sản 

24/04/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần One Mount Real Estate - Sàn giao dịch bất động sản 

(Thông tin gửi kèm Văn bản số 4805/SXD-QLN, ngày 05 tháng 05 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

10 

Công ty Cổ 

phần One 

Mount Real 

Estate - 

Sàn giao dịch 

bất động sản 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109178175 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

thay đổi lần thứ 11 

ngày 26 tháng 11 

năm 2024. 

1. Tầng 1, Tòa văn 

phòng T26, KĐT 

Times City, 458 Minh 

Khai, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà 

Nội 

Bà: Nguyễn Thị Dịu- 

Chủ tịch Hội đồng quản 

trị 

 

Điện thoại: 

02471056788 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Chi tiết:  

-Dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

- Dịch vụ tư vấn 

bất động sản. 

- Dịch vụ kinh 

doanh bất động 

sản 

05/05/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần VISAHO 

(Kèm theo văn bản số  4806/SXD-QLN  ngày 05 tháng 5 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

11 
Công ty Cổ 

phần VISAHO 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106990131 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

thay đổi lần thứ 9 

ngày 26/06/2024. 

1. Tầng 12A, tòa nhà 

Viglacera, số 1 Đại lộ 

Thăng Long, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà 

Nội 

Ông: Shito Shinichi, 

Quốc tịch : Nhật Bản 

 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

02432216336 

 

Email: info@visaho.vn 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Tư vấn, 

môi giới, đấu giá 

bất động sản, đấu 

giá quyền sử 

dụng đất 

Chi tiết: tư vấn 

bất động sản; 

dịch vụ môi giới 

bất động sản. 

05/05/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TTP 

(Kèm theo văn bản số 4621/SXD-QLN  ngày 29 tháng 4 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

12 

Công ty Cổ 

phần đầu tư xây 

dựng và thương 

mại TTP 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109308642 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp; đăng ký thay 

đổi lần thứ 7 ngày 

30/09/2024. 

1. Tầng 2, CT3 Dự án 

Khu nhà ở Xã hội 

IEC, xã Tứ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Hồng 

Hải, 

 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0931233434 

 

Email: tckt@ttpland.vn 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Tư vấn, 

môi giới, đấu giá 

bất động sản,đấu 

giá quyền sử 

dụng đất 

Chi tiết:  

-Dịch vụ môi 

giới bất động 

sản; 

29/04/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Phát triển thương mại BĐS Newstarland 

(Kèm theo văn bản số 7527/SXD-QLN  ngày 19 tháng 6 năm 2025) 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

13 

Công ty TNHH 

Phát triển 

thương mại 

BĐS 

Newstarland 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106872385 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

thay đổi lần 5 ngày 

03/8/2023 

1. Tầng 2 – CT1 – 

Ecogreen City, 286 

Nguyễn Xiển, xã Tân 

Triều, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội 

Bà: Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

 

Chức vụ: Chủ tịch 

HĐTV 

 

Điện thoại: 

0978233806 

 

Email: 

vanlt@newstarland.co

m 

Bà: Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

Số chứng chỉ: QNI-1435, 

cấp ngày 17/01/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

tư vấn bất động 

sản; dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

19/06/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thành Hưng 

(Kèm theo văn bản số 7574 /SXD-QLN  ngày 19  tháng 6  năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

14 

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Đầu tư và Kinh 

doanh Bất động 

sản Thành 

Hưng 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110629249 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 01/8/2024. 

1. Số 8 ngõ 266/11 

đường Thụy Phương, 

phường Thụy 

Phương, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà 

Nội 

2. -Số 124 Tôn Đức 

Thắng, phường Quốc 

Tử Giám, quận Đống 

Đa, thành phố Hà 

Nội. 

-Số 30 Võ Văn Tần, 

phường Võ Thị Sáu, 

quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Ông: Đặng Trung Kiên, 

Giới tính: nam, 

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0987769999 

 

Email: 

contactkdbds@gmail.c

om 

- Ông: Nguyễn Công 

Kết, 

Số chứng chỉ: BT-4139, 

do Sở Xây dựng Bến Tre 

cấp ngày 21/1/2022. 

- Bà: Nguyễn Thị Thu 

Hằng,  

Số chứng chỉ: PT-0020, 

do Sở Xây dựng Phú 

Thọ cấp ngày 16/2/2023. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

tư vấn bất động 

sản; dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

19/06/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty cổ phần Địa Ốc SGO 

(Kèm theo văn bản số 6803/SXD-QLN  ngày 05  tháng 6  năm 2025) 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

15 

Công ty cổ 

phần Địa Ốc 

SGO 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110399852 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

lần đầu ngày 

27/06/2023. 

1. Tầng 2, TTTM 

HPC Landmark 105, 

đường Tố Hữu, 

phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

Ông: Vũ Kim Tuấn 

 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0372704902 

 

Điện thoại: 

0372704902 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: -Tư vấn, 

môi giới, đấu giá 

bất động sản, đấu 

giá quyền sử 

dụng đất. Chi 

tiết: Môi giới bất 

động sản, định 

giá bất động sản, 

tư vấn bất động 

sản; 

05/06/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản AHS 

(Kèm theo văn bản số 6807/SXD-QLN  ngày 05 tháng 6 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

16 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản AHS 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109488427 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

thay đổi lần thứ 2 

ngày 01/12/2022. 

1. Tầng 4, tòa nhà 

The Legend Tower, 

số 109 Nguyễn Tuân, 

phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Văn Tân, 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0964960955 

 

Email: 

hr.ahsproperty@gmail.

com 

 

Website: 

ahsproperty.vn 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

tư vấn bất động 

sản; dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

05/06/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đông Tây MB 

(Kèm theo văn bản số 7605/SXD – QLN  ngày 19  tháng 6  năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

17 

Công ty Cổ 

phần Đông Tây 

MB 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110580709 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 11/6/2024. 

1. Số 165 ngõ 68 

đường Phú Diễn, 

phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Trung 

Thành, 

Giới tính: nam, 

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0916939288 

- Ông: Đinh Xuân 

Giang, 

Số chứng chỉ: HN-2072, 

do Sở Xây dựng Hà Nội 

cấp ngày 31/12/2021. 

- Ông: Mai Văn Dũng,  

Số chứng chỉ: HB-0145, 

do Sở Xây dựng Hòa 

Bình cấp ngày 

14/12/2022. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

tư vấn bất động 

sản; dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

19/06/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty cổ phần Địa ốc Mai Việt 

(Kèm theo văn bản số 8414/SXD-QLN  ngày 04 tháng 7 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

18 

Công ty cổ 

phần Địa ốc 

Mai Việt 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108752372 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

thay đổi lần 4 ngày 

27/12/2023 

1. Tầng 11 Tháp C số 

219 Trung Kính, 

phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

Ông: Mai Viết Vĩnh 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

02499966656 

 

Email: 

maivietland@gmail.co

m 

 

Website: 

www.maivietland.vn 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty cổ 

phần Địa Ốc Mai Việt, 

ngày 15/5/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

tư vấn bất động 

sản; dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

04/07/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản G.EMPIRE 

(Kèm theo văn bản số  9043/SXD-QLN  ngày 17  tháng 7  năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

19 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản G.EMPIRE 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0109884406 do 

Phòng Đăng ký 

Kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

– Sở Tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp, thay đổi lần 

thứ 3 ngày 

20/5/2025 

1. Tầng 3, Tòa nhà 

Handiresco Complex, 

Số 31 Lê Văn Lương, 

phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Bà: Nguyễn Thị Dung 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

02433668989 

 

Email: 

info@gempire.vn 

 

Website: 

www.gempire.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

02/6/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

tư vấn bất động 

sản; dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

17/07/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát 

(Kèm theo văn bản số 9146/SXD-QLN  ngày 21 tháng 7 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

20 

Công ty cổ 

phần Đầu tư và 

Kinh doanh bất 

động sản Hải 

Phát 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108567242 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh và tài 

chính doanh nghiệp 

– Sở Tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp; đăng ký thay 

đổi lần thứ 5 ngày 

11/03/2025. 

1. Tầng 3, TTTM 

HPC Landmark 105, 

đường Tố Hữu, 

phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

Ông: Vũ Kim Giang 

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

 

Điện thoại: 

02432080599 

 

Email: 

cskh@haiphatland.com

.vn 

 

Website: 

haiphatland.com.vn 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

21/07/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Công nghệ tài chính Finra Capital 

(Kèm theo văn bản số 9551/SXD-QLN  ngày 28 tháng 7 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

21 

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ tài chính 

Finra Capital 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110755885 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp, 

thay đổi lần thứ 4 

ngày 29/5/2025 

1. Tầng 3, tòa nhà 

IDMC, số 3A Phan 

Đình Phùng, phường 

Hàng Mã, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà 

Nội (chưa cập nhật 

địa chỉ hành chính 

mới) 

Ông: Đỗ Quang Trung 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0926870626 

 

Email: 

info@finra.com.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

11/7/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

tư vấn bất động 

sản; dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

28/07/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc Thiên Thanh 

(Kèm theo văn bản số 9147/SXD-QLN  ngày 21 tháng 7  năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

22 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

kinh doanh Địa 

ốc Thiên Thanh 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110706292 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu 

07/5/2024 

1. V11 – A09, Lô đất 

TTDV-01, Khu đô thị 

An Hưng, phường 

Dương Nội, thành 

phố Hà Nội 

Ông: Đào Duy Thanh 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0983286201 

 

Email: 

thienthanhbatdongsan

@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

14/7/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

21/07/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ DHL Lan Hạ 

(Kèm theo văn bản số 10222/SXD-QLN,  ngày 07 tháng 8 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

23 

Công ty Cổ 

phần Thương 

mại và Dịch vụ 

DHL Lan Hạ 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0106924805 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp, thay đổi 

lần thứ 4 ngày 

16/11/2022 

1. Số 33 Láng Hạ, 

phường Ô Chợ Dừa, 

thành phố Hà Nội 

2. Tòa nhà văn phòng 

Fafim A, 19 Nguyễn 

Trãi, phường Khương 

Đình, thành phố Hà 

Nội. 

Ông: Bùi Trần Đức 

Thái. 

 

Điện thoại: 

02437955224 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

30/7/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

07/08/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Việt 

(Kèm theo văn bản số 10369/SXD-QLN  ngày 11 tháng 8 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

24 

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

Hưng Việt 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110856442 do Sở 

kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

08/10/2024 

1. Số A105-BT2A, 

Khu nhà ở Mễ Trì, 

ngõ 10 Đại Lộ Thăng 

Long, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(chưa cập nhật địa chỉ 

hành chính mới) 

Ông: Nguyễn Văn 

Thắng, 

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0975537357 

 

Email: 

ihungvietland@gmail.c

omgmail.com 

 

Website: 

https://hungvietland.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

26/5/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/08/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ bất động sản RealHomes 

(Kèm theo văn bản số 10370/SXD-QLN  ngày 11 tháng 8 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

25 

Công ty TNHH 

Kinh doanh và 

Dịch vụ bất 

động sản 

RealHomes 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0107434994 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp, 

thay đổi lần thứ 7 

ngày 28/3/2025 

1. Lô SO-15-L2 nhà 

R3-72A Nguyễn Trãi, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Vũ Mộng Kiêm, 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0773262622 

 

Email: 

ketoan@realhomes.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp 

ngày01/8/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/08/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Hải Phát Retail 

(Kèm theo văn bản số 10353/SXD-QLN  ngày 11 tháng 8 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

26 

Công ty Cổ 

phần Hải Phát 

Retail 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0107997443 do Sở 

kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp, thay đổi lần 

thứ 11 ngày 

13/11/2024 

1. Tầng 5, tòa CT3, 

The Price, khu ĐTM 

An Hưng, quận Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội (chưa cập nhật 

địa chỉ hành chính 

mới) 

Ông: Nguyễn Anh Văn, 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị 

 

Điện thoại: 

02432080666 

 

Email: 

hddt@haiphatretail.co

m.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

10/7/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

-Tư vấn bất động 

sản 

-Dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

11/08/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tập đoàn BM Land 

(Kèm theo văn bản số: 10932/SXD-QLN,  ngày 20 tháng 8 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

27 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

BM Land 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110397911 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 26/6/2023 

1. Số 12 Ngõ 70 tổ 2 

phố Thạch Cầu, 

phường Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

(chưa cập nhật địa chỉ 

hành chính mới) 

Ông: Nguyễn Văn Sang 

 

Điện thoại: 

0936436458 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

28/7/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/08/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần dịch vụ bất động sản An Vượng INVEST 

(Kèm theo văn bản số: 11174/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 8 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

28 

Công ty Cổ 

phần dịch vụ 

bất động sản 

An Vượng 

INVEST 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110992607 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

20/3/2025 

1. Tầng 7 Tòa nhà 

Nam Cường, Km4, 

đường Nguyễn Thanh 

Bình, phường Dương 

Nội, thành phố Hà 

Nội 

Ông: Nguyễn Khắc 

Linh 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0932152669 

 

Email: 

bdanvuonginvest@gma

il.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

28/7/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/08/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tập đoàn My Second Home 

(Kèm theo văn bản số: 11119/SXD-QLN,  ngày 22 tháng 8 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

29 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

My Second 

Home 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0106884694 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 19/6/2015, 

đăng ký thay đổi 

lần 7 ngày 

09/12/2021 

1. Số 11, ngõ 279 

đường Giảng Võ, 

quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội (chưa cập 

nhật địa chỉ hành 

chính mới) 

Ông: Nguyễn Xuân 

Lộc 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0866208848 

 

Email: 

Loc.nx@mysecondhom

e.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

23/7/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/08/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Trường Anh 

(Kèm theo văn bản số:11092/SXD-QLN,  ngày 22 tháng 8 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

30 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Phát triển bất 

động sản 

Trường Anh 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0109246322 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 01/7/2020; 

đăng ký thay đổi 

lần 3 ngày 

09/6/2025 

1. Số 31, ngách 41 

ngõ 75 đường Phú 

Diễn, phường Phúc 

Diễn, thành phố Hà 

Nội 

Ông: Đoàn Văn Trường 

 

Chức danh: Giám Đốc 

 

Điện thoại: 

0916824999 

 

Email: 

truongdoan1991@gmai

l.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

24/7/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/08/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản UTOPIA 

(Kèm theo văn bản số 11217/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 8 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

31 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản UTOPIA 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0111034043 do Sở 

Tài Chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

23/4/2025 

1. Số 92 phố Võ Thị 

Sáu, phường Bạch 

Mai, thành phố Hà 

Nội 

2. Số 92 Võ Thị Sáu, 

phường Bạch Mai, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Trương Xuân 

Quý. 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc, 

 

Điện thoại: 

0904938698 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

18/7/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/08/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn Group Miền Bắc 

(Kèm theo văn bản số: 11671/SXD-QLN  ngày 05 tháng 9 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

32 

Công ty Cổ 

phần đầu tư Sài 

Gòn Group 

Miền Bắc 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0108586502 do Kế 

hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

14/1/2019, thay đổi 

lần thứ 3 ngày 

27/03/2025 

1. TT1-02 (SH01-02), 

Khu nhà ở, dịch vụ 

thương mại và văn 

phòng Plaschem, 93 

Đức Giang, phường 

Đức Giang, quận 

Long Biên, thành phố 

Hà Nội (chưa cập 

nhật địa chỉ hành 

chính mới) 

Ông: Dương Bảo Tín. 

 

Chức vụ: Giám đốc. 

 

Điện thoại: 

0946993933 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/09/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Quản lý và Khai thác tổ hợp TTVH-TM và KS Hà Nội - Mátxcơva 

(Kèm theo văn bản số: 11665/SXD-QLN  ngày 05 tháng 9 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

33 

Công ty TNHH 

Quản lý và 

Khai thác tổ 

hợp TTVH-TM 

và KS Hà Nội - 

Mátxcơva 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0106118604 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

07/3/2013, thay đổi 

lần thứ 11 ngày 

13/06/2025 

1. Tầng 11, số 2 Tôn 

Thất Tùng, phường 

Kim Liên, thành phố 

Hà Nội 

Bà: Hoàng Thị Minh 

Thành. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

02437474700; Fax 

02437474735 

 

Email: 

hoangminhthanh.hcns

@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/09/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển bất động sản BHYT 

(Kèm theo văn bản số: 11672/SXD-QLN  ngày 05 tháng 9 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

34 

Công ty TNHH 

Dịch vụ và Phát 

triển bất động 

sản BHYT 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0105788116 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

15/2/2012, thay đổi 

lần thứ 9 ngày 

23/01/2025 

1. Tầng 16, số 2 Tôn 

Thất Tùng, phường 

Kim Liên, thành phố 

Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn Thị 

Kiều Trang. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

02437474700; Fax 

02437474759 

 

Email: 

trangnhi160290@gmail

.com 

Nguyễn Thị Oanh; số 

chứng chỉ HT-2026-

2665, do Sở Xây dựng 

Hà Tĩnh cấp ngày 

24/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Văn bản số 

46/2026/C

V-BHYT 

ngày 

13/8/2026 
của Công 

ty TNHH 

dịch vụ và 

phát triển 

bất động 

sản BHYT 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản SGG Homes 

(Kèm theo văn bản số:11673/SXD-QLN  ngày 05 tháng 9 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

35 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

phát triển bất 

động sản SGG 

Homes 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110522217 do Tài 

chính thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 26/10/2023, 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 09/9/2024 

1. BT24 – Lô NO2, 

khu nhà ở và khu thể 

thao, vui chơi giải trí 

Tư Đình, phường 

Long Biên, quận 

Long Biên, thành phố 

Hà Nội (Chưa cập 

nhật địa chỉ hành 

chính mới) 

Ông: Dương Bảo Tín. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

0946993933 

 

Email: 

ktsgghomes@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

08/8/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/09/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu 

(Kèm theo văn bản số: 11674/SXD-QLN  ngày 05 tháng 9 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

36 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuân Cầu 

Mã số doanh 

nghiệp:  

5400240083 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

23/1/2006, thay đổi 

lần thứ 16 ngày 

13/08/2025 

1. Xóm Miễu, xã Yên 

Xuân, thành phố Hà 

Nội 

Ông: Tô Dũng. 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị. 

 

Điện thoại: 

0437475266/04374760

33; Fax 0437475268 

 

Email: 

info1@xuancau.com.vn 

 

Website: 

xanhvillas.com.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/09/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 

(Kèm theo văn bản số: 11639/SXD-QLN  ngày 05 tháng 9 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

37 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Thế Kỷ 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0101160306 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

20/08/2001, thay 

đổi lần thứ 23 ngày 

12/10/2023 

1. Tầng 1, Tòa B Sky 

City, số 88 Láng Hạ, 

phường Láng, thành 

phố Hà Nội 

Ông: Phạm Đức Hùng. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

02462636688 

 

Email: 

info@cenland.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

23/8/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

-Tư vấn bất động 

sản 

-Dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

05/09/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Heian Realty 

(Kèm theo văn bản số: 11548/SXD-QLN,  ngày 03 tháng 09 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

38 

Công ty Cổ 

phần Heian 

Realty 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0111107245 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 25/6/2025 

1. Tầng 6, Tháp D2 

Tòa nhà 6th Element, 

Khu đô thị mới Tây 

Hồ, phường Nghĩa đô, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Trung 

Kiên 

 

Chức danh: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0792204161 

 

Email: kien@heian-

house.jp 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

05/8/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

03/09/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNEX 

(Kèm theo văn bản số 11216/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 8 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

39 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

RealNEX 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110494369 do Sở 

Tài Chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

03/10/2023, thay 

đổi lần thứ 5 ngày 

03/6/2025 

1. Số 18/312 Nguyễn 

Trãi, phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội 

Ông: Lưu Quang Tiến. 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc, 

 

Điện thoại: 

0986686668 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

29/7/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/08/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư bất động sản Tây Hồ 

(Kèm theo văn bản số 10322/SXD-QLN  ngày 09 tháng 8 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

40 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

bất động sản 

Tây Hồ 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110015062 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội (nay là Sở Tài 

chính) cấp, thay 

đổi lần thứ 1 ngày 

02/12/2024 

1. Số 71 ngõ 343 phố 

Đội Cấn, phường 

Liễu Giai, quận Ba 

Đình, thành phố Hà 

Nội (chưa cập nhật 

theo địa chỉ hành 

chính mới) 

Bà: Nguyễn Thu Trang, 

 

Chức vụ: Giám Đốc 

 

Điện thoại: 

0981336286 

 

Email: 

weslakehomes888@gm

ail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

17/6/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

09/08/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Brealty 

(Kèm theo văn bản số: 12015/SXD-QLN  ngày 12 tháng 9 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

41 
Công ty TNHH 

Brealty 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110415310 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

13/7/2023, thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

26/05/2025 

1. Số 17 phố Đội 

Nhân, phường Ngọc 

Hà, thành phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Ngọc 

Dương. 

 

Chức vụ: Giám đốc. 

 

Điện thoại: 

0974098906 

 

Email: info@brealty.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

04/8/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/09/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Dịch vụ bất động sản Titan Luxury 

(Kèm theo văn bản số:12223/SXD-QLN  ngày 16 tháng 9 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

42 

Công ty TNHH 

Dịch vụ bất 

động sản Titan 

Luxury 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0109185479 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

15/5/2013, thay đổi 

lần thứ 7 ngày 

29/07/2025 

1. Số 122, nhà B, dốc 

Thọ Lão, phường Hai 

Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

2. Chi nhanh số 2 

Địa điểm kinh doanh 

tại Nghệ An 

Địa điểm kinh doanh 

tại Hồ Chí Minh 

Ông: Nguyễn Quang 

Tuấn. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

0936396609 

 

Email: 

ketoan01@titangroup.v

n 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

07/8/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

16/09/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Fam Invest 

(Kèm theo văn bản số:12375/SXD-QLN  ngày 18 tháng 9 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

43 

Công ty Cổ 

phần Fam 

Invest 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0111175365 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

13/8/2025 

1. Tầng 23, Tòa nhà 

Nam Cường Building, 

Km4 đường Nguyễn 

Thanh Bình, phường 

Dương Nội, thành 

phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Thị 

Dung. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

02438333866 

 

Email: 

info.famgroup68@gma

il.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

09/9/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

18/09/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Fam Land 

(Kèm theo văn bản số:12375/SXD-QLN  ngày 18 tháng 9 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

44 
Công ty Cổ 

phần Fam Land 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0111175358 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

13/8/2025 

1. Tầng 23, Tòa nhà 

Nam Cường Building, 

Km4 đường Nguyễn 

Thanh Bình, phường 

Dương Nội, thành 

phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Văn 

Tùng. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

02438333866 

 

Email: 

info.famgroup68@gma

il.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

09/9/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

18/09/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Fam Group 

(Kèm theo văn bản số: 12329/SXD-QLN  ngày 17 tháng 9 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

45 

Công ty Cổ 

phần Fam 

Group 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0111100810 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

20/6/2023, thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

14/8/2025 

1. Tầng 23, Tòa nhà 

Nam Cường Building, 

Km4 đường Nguyễn 

Thanh Bình, phường 

Dương Nội, thành 

phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Đức 

Bình. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

02438333866 

 

Email: 

info.famgroup68@gma

il.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

09/9/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

17/09/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Cen Prime 

(Kèm theo văn bản số 13081/SXD-QLN  ngày 30  tháng 9 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

46 
Công ty TNHH 

Cen Prime 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108639592 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

08/03/2019, thay 

đổi lần thứ 4 ngày 

09/01/2025 

1. Số 137 đường 

Nguyễn Ngọc Vũ, 

phường Yên Hòa, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Ông: Đặng Thái Sơn. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

0973850266 

 

Email: 

thuongntt.cad@cenhom

es.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

24/01/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

30/09/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần tập đoàn IHD 

(Kèm theo văn bản số            /SXD-QLN  ngày      tháng       năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

47 

Công ty Cổ 

phần tập đoàn 

IHD 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106507336 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

11/04/2014, thay 

đổi lần thứ 5 ngày 

23/08/2024 

1. Số 19, ngõ 4 đường 

Thanh Bình, tổ 8, 

phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Quốc Tú. 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc. 

 

Điện thoại: 

0912882222 

 

Email: 

nguyenquoctu@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

25/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ 

(Kèm theo văn bản số 13279/SXD-QLN  ngày 03 tháng  10  năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

48 

Công ty TNHH 

TMĐT Ngôi 

nhà Thế Kỷ 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106887166 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

24/06/2015, thay 

đổi lần thứ 11 ngày 

26/04/2024 

1. Số 137 đường 

Nguyễn Ngọc Vũ, 

phường Yên Hòa, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Ông: Phạm Thanh 

Hưng. 

 

Chức vụ: Chủ tịch công 

ty. 

 

Điện thoại: 

02462659292 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

24/01/2025; văn bản số 

01/2025/CK-CEN 

HOME ngày 30/7/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

03/10/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản An Holding 

(Kèm theo văn bản số  13284/SXD-QLN  ngày 03 tháng 10  năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

49 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản An Holding 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110925657 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp ngày 

03/01/2025 

1. Tầng 2, số 137 

Nguyễn Ngọc Vũ, 

phường Yên Hòa, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Bà: Bùi Thị Thanh. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

0907306886 

 

Email: 

bdsanholding@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

24/01/2025; văn bản số 

01/2025/CK-AN 

HOLDING ngày 

30/7/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

03/10/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản Cen SPC 

(Kèm theo văn bản số  13267/SXD-QLN  ngày 03 tháng 10 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

50 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Cen SPC 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111059288 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp 

ngày 22/05/2025 

1. Tầng 4, tòa A Sky 

City, số 88 Láng Hạ, 

phường Láng, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

Bà: Nguyễn Minh Hồi. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

02462636688 

 

Email: 

censpc@cenland.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

30/05/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

03/10/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển bất động sản GG 

(Kèm theo văn bản số 13391/SXD-QLN  ngày 06 tháng 10 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

51 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

Phát triển bất 

động sản GG 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110853882 do Sở 

Kế Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

04/10/2024, thay 

đổi lần thứ 1 ngày 

26/9/2025 

1. Tầng 4 – CT1 The 

Pride, phố Nguyễn 

Thanh Bình, phường 

Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

Ông: Vũ Văn Minh. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

0946468489 

 

Email: 

minhvv.warmhouse@g

mail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

19/08/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

06/10/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc đất xanh miền Bắc 

(Kèm theo văn bản số 13390/SXD-QLN  ngày 06 tháng 10 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

52 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

và Địa ốc đất 

xanh miền Bắc 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0104794967 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

07/07/2010, thay 

đổi lần thứ 17 ngày 

16/03/2023 

1. T18, Center 

Building, số 1 

Nguyễn Huy Tưởng, 

phường Thanh Xuân, 

quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(chưa cập nhật địa chỉ 

hành chính mới) 

Ông: Vũ Cương Quyết. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

02473038181 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

19/08/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

06/10/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần VietNam Homes Group 

(Kèm theo văn bản số 13611/SXD-QLN  ngày 10 tháng 10 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

53 

Công ty Cổ 

phần VietNam 

Homes Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109656061 do Sở 

Kế Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

02/06/2021, thay 

đổi lần thứ 2 ngày 

28/08/2025 

1. Tầng 1, V101, tòa 

nhà hỗn hợp CT4-

Vimeco, đường 

Nguyễn Chánh, 

phường Yên Hòa, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Hải Anh. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

0916442096 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

25/09/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

10/10/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản Phố xanh Holdings 

(Kèm theo văn bản số  14071/SXD-QLN  ngày 20  tháng 10 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

54 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Phố xanh 

Holdings 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110639624 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

– Sở Tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp, thay đổi lần 

thứ 2 ngày 

31/03/2025 

1. 58 Nguyễn Ngọc 

Nại, Phường Phương 

Liệt, thành phố Hà 

Nội 

Ông: Nguyễn Văn 

Hường 

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0963366988 

 

Email: 

bdsmhinvest@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

12/09/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/10/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế kỷ 

(Kèm theo văn bản số 14285/SXD-QLN  ngày 23 tháng 10 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

55 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

Thế kỷ 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0104556472 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

24/03/2010, thay 

đổi lần thứ 3 ngày 

19/06/2020 

1. Số 137, Nguyễn 

Ngọc Vũ, phường 

Yên Hòa, Thành phố 

Hà Nội 

Ông: Nguyễn Trung 

Vũ. 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị. 

 

Điện thoại: 

02437752877 

 

Email: 

mont@cengroup.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

30/07/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

23/10/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land 

(Kèm theo văn bản số 14287/SXD-QLN  ngày 23 tháng 10 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

56 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Galaxy 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106918791 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

31/07/2015, thay 

đổi lần thứ 6 ngày 

29/05/2025 

1. Tầng 3, Tòa nhà 

319 Bộ Quốc Phòng, 

số 63 đường Lê Văn 

Lương, phường Yên 

Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

Bà: Đinh Ngọc Hương. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

0912777495 

 

Email: 

luyenht@galaxaland.ne

t 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

25/07/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

23/10/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH TMDV NP REALTY 

(Kèm theo văn bản số 14288/SXD-QLN  ngày 23 tháng 10 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

57 

Công ty TNHH 

TMDV NP 

REALTY 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110169601 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp ngày 

02/11/2025, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1, ngày 18/12/2023 

1. Tầng 5, số 27-29, 

ngõ 91 đường Nguyễn 

Chí Thanh, phường 

Giảng Võ, thành phố 

Hà Nội 

Bà: Nguyễn Thị Thu 

Trang. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

0912652555 

 

Email: 

congviec.nphonmes@g

mail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

08/09/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

23/10/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Văn Phú Homes 

(Kèm theo văn bản số 14289/SXD-QLN  ngày 23 tháng 10 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

58 

Công ty Cổ 

phần Văn Phú 

Homes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111092983 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

16/06/2025, thay 

đổi lần thứ 01 ngày 

23/09/2024 

1. Số 104 Thái Thịnh, 

phường Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Vũ Thanh Tuấn. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

024.62583535 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

08/10/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

23/10/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bình Minh 

(Kèm theo văn bản số  14741/SXD-QLN  ngày 30 tháng 10 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

59 

Công ty Cổ 

phần Phát triển 

Nhà Bình Minh 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108554733 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

20/12/2018, thay 

đổi lần thứ 4 ngày 

26/09/2024 

1. Số 93 Đức Giang 

phường Việt Hưng, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Bà: Đồng Thị Hòa. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

0969270600 

 

Email: 

mont@cenhomes.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

24/01/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

30/10/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản DNP 

(Kèm theo văn bản số 15010/SXD-QLN  ngày 04 tháng 11 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

60 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản DNP 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110895667 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

21/11/2024, thay 

đổi lần thứ 2 ngày 

26/07/2025 

1. Tầng 03, Tòa nhà 

SUDICO, đường Mễ 

Trì, phường Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Tiến 

Dũng. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

0922860868 

 

Email: 

kimnganhqt@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

09/10/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

04/11/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản Viet Sun Land 

(Kèm theo văn bản số 15219/SXD-QLN  ngày 06 tháng 11 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

61 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản Viet Sun 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

00109936686 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp, thay đổi 

lần thứ 3 ngày 

24/12/2024 

1. Số 3 ngách 10 ngõ 

8 phố Xốm, phường 

Phú Lương, thành phố 

Hà Nội 

2. Tầng 25, tòa nhà 

Viwaseen, số 48 Tố 

Hữu, phường Đại Mỗ, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Tiến 

Nam 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0979254345 

 

Email: 

vietsunland6886@gmai

l.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

25/09/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

06/11/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản MainLand 

(Kèm theo văn bản số 15863/SXD-QLN  ngày 17 tháng 11 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

62 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

kinh doanh bất 

động sản 

MainLand 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110390169do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

16/06/2023, thay 

đổi lần thứ 1 ngày 

02/8/2023 

1. Ô số TT22, Tổ hợp 

nhà ở cao tầng kết 

hợp dịch vụ thương 

mại, văn phòng và 

khu nhà ở thấp tầng, 

số 119 đường K2, 

phường Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Phạm Văn Nam. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

0899796669 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

18/9/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

17/11/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển bất động sản Phú Lâm 

(Kèm theo văn bản số 15560/SXD-QLN  ngày 12 tháng 11 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

63 

Công ty Cổ 

phần Tư vấn và 

Phát triển bất 

động sản Phú 

Lâm 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110376855 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

05/06/2015, thay 

đổi lần thứ 3 ngày 

20/8/2024 

1. Số Unit 1, tầng 10, 

tòa nhà Century 

Tower, số 458 Minh 

Khai, phường Vĩnh 

Tuy, thành phố Hà 

Nội 

Ông: Cao Đắc Nhật. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

0559620598 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

01/10/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/11/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Trust Real 

(Kèm theo văn bản số 15559/SXD-QLN  ngày 12 tháng 11 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

64 

Công ty Cổ 

phần thương 

mại dịch vụ 

Trust Real 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107970473 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 18/8/2017, 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 31/12/2024 

1. Số 77 Văn Cao, 

phường Ngọc Hà, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Phạm Văn Tuấn 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0979254345 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

03/10/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/11/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH HDN Hà Nội 

(Kèm theo văn bản số 15556/SXD-QLN  ngày 12 tháng 11 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

65 
Công ty TNHH 

HDN Hà Nội 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110804035 do Sở 

Kế hoạch đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

05/8/2024, thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

06/12/2024 

1. Số nhà 6, ngách 

1/1, ngõ 1, phố Lụa, 

phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội (chưa cập 

nhật địa chỉ hành 

chính mới) 

Bà: Lê Phương Linh. 

 

Chức vụ: Giám đốc. 

 

Điện thoại: 

0964561652 

 

Email: 

ducviet0506@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

27/10/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/11/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển dịch vụ bất động sản Malta 

(Kèm theo văn bản số 16352/SXD-QLN  ngày 25 tháng 11 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

66 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

Phát triển dịch 

vụ bất động sản 

Malta 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108392232 do Tài 

chính thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 07/8/2018, 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 18/09/2025 

1. Số 506 phố Đội 

Cấn, phường Ngọc 

Hà, thành phố Hà Nội 

Bà: Nguyễn Thị Lan 

Anh. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

02466733739 

 

Email: BOD@malta.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

02/10/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/11/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đông Đô Land Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 16247/SXD-QLN  ngày  24 tháng 11 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

67 

Công ty TNHH 

Đông Đô Land 

Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107817549 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

25/4/2017, thay đổi 

lần thứ 2 ngày 

05/12/2024 

1. P204-11, TT Thanh 

Xuân Bắc, Khuất Duy 

Tiến, phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội 

2. B1.7 Tòa Golden 

Palace, 99 Mễ Trì, 

phường Yên Hòa, TP 

Hà Nội 

Ông: Võ Tuấn Anh. 

 

Chức vụ: Giám đốc. 

 

Điện thoại: 

0902191519 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

10/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

24/11/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư tài chính và Dịch vụ địa ốc Phát Lộc 

(Kèm theo văn bản số 16866/SXD-QLN  ngày 02 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

68 

Công ty TNHH 

Đầu tư tài chính 

và Dịch vụ địa 

ốc Phát Lộc 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110973611 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

04/3/2025, thay đổi 

lần thứ 01 ngày 

28/7/2025 

1. Tầng 14, Tòa nhà 

Century Tower, 

Times City, 458 phố 

Minh Khai, phường 

Vĩnh Tuy, thành phố 

Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Văn Ý 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng thành viên. 

- Bà: Trịnh Thị Ngọc 

Phượng 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0356308779 

 

Email: 

ktt.phatloc@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

19/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

02/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Savills (Việt Nam) 

(Kèm theo văn bản số 16816/SXD-QLN  ngày 02 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

69 

Công ty TNHH 

Savills (Việt 

Nam) 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0100777512 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

01/10/2007, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

12 ngày 25/6/2025 

1. Tầng 21, tòa Tây – 

Lotte Center Hà Nội, 

54 Liễu Giai, phường 

Cống Vị, thành phố 

Hà Nội 

2. 81-83-83B-85 Hàm 

Nghi, phường Nguyễn 

Thái Bình, Q1, TP Hồ 

Chí Minh 

Bà: Đặng Anh Thư 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

Bà: Nguyễn Thị Mai 

 

Chức vụ: Quản lý bộ 

phận kinh doanh. 

 

Điện thoại: 

02473019888; 

0938785895 

 

Email: 

NmacGregor@Savills.c

om.vn 

NthiMai@savills.com.v

n 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

24/9/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

02/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty cổ phần đầu tư Haka Holdings 

(Kèm theo văn bản số 16792/SXD-QLN  ngày 01 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

70 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Haka Holdings 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110922670 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

26/12/2024, thay 

đổi lần thứ 01 ngày 

18/03/2025 

1. Số 39 Vũ Ngọc 

Phan, Phường Láng, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Đỗ Mai Linh 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

- Ông Trịnh Mạnh Hà 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị 

 

Điện thoại: 

0941833555 

 

Email: 

Hakaholdings@gmail.c

om.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

27/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

01/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty cổ phần Cloud Property 

(Kèm theo văn bản số 16658/SXD-QLN  ngày 28 tháng 11 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

71 

Công ty cổ 

phần Cloud 

Property 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109609079 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 22/8/2024. 

1. Tầng 4, số 51 Phố 

Phan Bội Châu, 

phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

Bà: Đỗ Thị Quỳnh 

Phương, 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

02573859999 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

28/11/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Phát triển nhà và Bất động sản Toàn Cầu 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

72 

Công ty TNHH 

Phát triển nhà 

và Bất động sản 

Toàn Cầu 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110336475 do Tài 

chính thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 26/4/2023, 

thay đổi lần thứ 4 

ngày 17/9/2025 

1. Tầng 4, số 27 Trần 

Duy Hưng, phường 

Yên Hòa, thành phố 

Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Phạm Thu 

Huyền. 

 

Chức danh: Chủ tịch 

hội đồng thành viên 

kiêm Tổng Giám đốc 

 

Điện thoại: 

02437474700 

 

Email: 

Lại Thị Hoa; 

Số chứng chỉ: HT-1180; 

Do Sở Xây dựng Hà 

Tĩnh cấp ngày 

07/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Cập nhật 

thay đổi 

nhân sự 

thay thế: 

Văn bản số 

27/2026/C

V-Toàn 

Cầu ngày 

13/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 

(Kèm theo văn bản số 15060/SXD-QLN  ngày 05 tháng 11 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

73 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

Đầu tư Thăng 

Long 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0101164614 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

27/7/2025, đăng ký 

thay đổi lần thứ 32, 

ngày 06/6/2025 

1. Tầng 8, tháp B, 

Tòa nhà Sông Đà, 

đường Phạm Hùng, 

phường Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: ông Hồ Ngọc 

Hải – Tổng Giám đốc 

 

Điện thoại: 

02435558855 

 

Email: info@tig.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

12/9/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/11/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH bất động sản An Phú Hải 

(Kèm theo văn bản số  16867/SXD-QLN  ngày 02  tháng 12  năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

74 

Công ty TNHH 

bất động sản 

An Phú Hải 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108337055 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 22/6/2018, 

thay đổi lần thứ 02 

ngày 12/12/2019 

1. Tầng 2-CT1-

Ecogreen City, 286 

Nguyễn Xiển, phường 

Thanh Liệt, thành phố 

Hà Nội 

- Bà: Nguyễn Thu Hà  

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0946355655 

 

Email: 

thudt@newstargroup.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

16/10/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

02/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần VFLINVEST 

(Kèm theo văn bản số  16245 /SXD-QLN  ngày 24 tháng 11  năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

75 

Công ty Cổ 

phần 

VFLINVEST 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107078369 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

03/11/2015, thay 

đổi lần thứ 7 ngày 

18/03/2023 

1. Khu 5, thôn 2, xã 

Thạch Đà, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà 

Nội 

Ông: La Văn Lăng. 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

024091015145 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

10/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

24/11/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Eurowindow Holding 

(Kèm theo văn bản số 17841/SXD-QLN,  ngày 16 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

76 

Công ty Cổ 

phần 

Eurowindow 

Holding 

Mã số doanh 

nghiệp: 

2500271160 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

16/3/2007, đăng ký 

thay đổi lần thứ 19 

ngày 13/10/2025 

1. Tầng 16, số 2 Tôn 

Thất Tùng, phường 

Kim Liên, thành phố 

Hà Nội 

- Ông Nguyễn Cảnh 

Sơn  

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị 

 

Điện thoại: 

 02437474700 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

04/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

16/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần quản lý tài sản Kỳ Lân 

(Kèm theo văn bản số 17839/SXD-QLN,  ngày 16  tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

77 

Công ty Cổ 

phần quản lý tài 

sản Kỳ Lân 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110629873 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

23/2/2024, đăng ký 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 20/5/2025 

1. Tầng 2, Tòa nhà số 

24 Quang Trung, 

phường Cửa Nam, 

thành phố Hà Nội 

Ông Đinh Văn Hiệp 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc. 

 

Điện thoại: 

0972765873. 

 

Email: 

info@unicornasset.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

05/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

16/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn bất động sản An Phúc Hưng 

(Kèm theo văn bản số 17836/SXD-QLN,  ngày 16 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

78 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

tư vấn bất động 

sản An Phúc 

Hưng 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109363724 do Sở 

Kế hoạch đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

06/10/2020, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 14/6/2025 

1. Số nhà 75 đường 

Đức Hòa, xã Đức 

Hòa, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội 

(chưa cập nhật địa chỉ 

hành chính mới) 

- Bà Nguyễn Thị Lan  

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

 0989136024 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

28/10/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

16/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Rubys Holdings 

(Kèm theo văn bản số 17511/SXD-QLN,  ngày 11 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

79 

Công ty Cổ 

phần phát triển 

bất động sản 

Rubys Holdings 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111113707 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

27/6/2025 

1. Nhà phố thương 

mại số SHP3-02, tòa 

nhà Park 3 – 

Eurowindow River 

Park, khu tái định cư 

Đông Hội, xã Đông 

Hội, thành phố Hà 

Nội 

- Bà Dương Thị Lan  

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0985905838 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

01/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Cloud Hospitality 

(Kèm theo văn bản số 17512/SXD-QLN,  ngày  11 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

80 

Công ty Cổ 

phần Cloud 

Hospitality 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106881848 do Sở 

Kế hoạch đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

19/06/2015, thay 

đổi lần thứ 7 ngày 

30/07/2024 

1. Tầng 4, số 51 Phan 

Bội Châu, phường 

Cửa Nam, thành phố 

Hà Nội 

- Ông Phan Long  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0358371988 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

27/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đức Minh ICL 

(Kèm theo văn bản số  17510/SXD-QLN,  ngày 11 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

81 

Công ty Cổ 

phần Đức Minh 

ICL 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106665942 do Sở 

Kế hoạch đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

16/10/2014, thay 

đổi lần thứ 10 ngày 

23/6/2025 

1. Tầng 4, số 51 Phan 

Bội Châu, phường 

Cửa Nam, thành phố 

Hà Nội 

- Ông Trần Anh Tú  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0903240916 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

27/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Tập đoàn BRG – Công ty cổ phần 

(Kèm theo văn bản số 17505/SXD-QLN,  ngày 11 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

82 

Tập đoàn BRG 

– Công ty cổ 

phần 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0104395225 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

29/12/2009, thay 

đổi lần thứ 24 ngày 

29/08/2025 

1. Số 198, phố Trần 

Quang Khải, phường 

Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

- Bà Nguyễn Thị Nga  

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị 

 

Điện thoại: (+8424) 

39393691 

 

Email: 

info@brggroup.vn 

 

Website: 

www.brggroup.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

25/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển Đại Dương 

(Kèm theo văn bản số 17507/SXD-QLN,  ngày 11tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

83 

Công ty TNHH 

thương mại đầu 

tư và phát triển 

Đại Dương 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108743106 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

20/05/2019, đang 

ký thay đổi lần 1 

ngày 23/05/2024 

1. Tầng 2 tòa M5, số 

91 Nguyễn Chí 

Thanh, phường Láng 

Hạ, thành phố Hà Nội 

- Ông Nguyễn Đức Hòa 

– Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0906218216 

 

Email: 

ketoan.daiduongland@

gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

30/10/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và Kinh doanh bất động sản Tùng Bách 

(Kèm theo văn bản số 18466/SXD-QLN,  ngày 23 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

84 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

Kinh doanh bất 

động sản Tùng 

Bách 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110423865 do Sở 

Kế hoạch đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

20/07/2023, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 22/04/2024 

1. SHP 1.04 – Tòa 

nhà Park 1, Khu tái 

định cư Đông Hội, xã 

Đông Anh, thành phố 

Hà Nội 

-Ông Lê Hữu Tuấn 

Anh  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

 0823454562 

Gmail: 

bdstungbach@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

06/8/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

23/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH kiến trúc và nội thất BTF 

(Kèm theo văn bản số 18462/SXD-QLN,  ngày 23 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

85 

Công ty TNHH 

kiến trúc và nội 

thất BTF 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107367811 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

23/03/2016, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 28/03/2025 

1. Số nhà 4, ngách 

121/69 đường Tây 

Mỗ, phường Tây Mỗ, 

thành phố Hà Nội 

-Ông Nguyễn Tiến 

Bình  

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

 0937639313 

Gmail: 

noithatbtf@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

04/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

23/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Tùng Bách 

(Kèm theo văn bản số 18466/SXD-QLN,  ngày 23 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

86 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

đầu tư Tùng 

Bách 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110159882 do Sở 

Kế hoạch đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

24/10/2022, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 09/08/2023 

1. SHP 1.04 – Tòa 

nhà Park 1, Khu tái 

định cư Đông Hội, xã 

Đông Anh, thành phố 

Hà Nội 

-Ông Trịnh Văn Vương  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

 0833906555 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

07/8/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

23/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Phát Hà Nội 

(Kèm theo văn bản số 18688/SXD-QLN,  ngày 26 tháng 12  năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

87 

Công ty TNHH 

dịch vụ thương 

mại Thành Phát 

Hà Nội 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110081756 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

03/08/2025, đang 

ký thay đổi lần 2 

ngày 31/08/2023 

1. Số 24 TDP Đông 

Ba 2, phường Thượng 

Cát, thành phố Hà 

Nội 

- Ông Nguyễn Văn 

Tâm – Giám đốc; 

- Ông Ngô Duy Đức – 

Chủ tịch hội đồng 

thành viên. 

 

Điện thoại: 

0904480555 

 

Email: 

bdsthanhphathanoi@g

mail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

28/8/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

26/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Ramond Holdings 

(Kèm theo văn bản số  18687/SXD-QLN,  ngày 26 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

88 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

kinh doanh bất 

động sản 

Ramond 

Holdings 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110559418 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

04/12/2023, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 21/11/2025 

1. Số 24 Quang 

Trung, phường Cửa 

Nam, thành phố Hà 

Nội 

-Ông Trần Đức Nghĩa  

 

Chức vụ: Giám đốc 

kinh doanh. 

 

Điện thoại: 

 0946704381 

Gmail: 

info@ramond.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

16/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

26/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Quốc tế Golden Land 

(Kèm theo văn bản số 19058/SXD-QLN  ngày 31 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

89 

Công ty TNHH 

Đầu tư bất động 

sản Quốc tế 

Golden Land 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0109975741 do Tài 

chính thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 22/04/2022, 

đăng ký thay đổi 

lần 4 ngày 

03/06/2025 

1. P502 số 3 ngõ 124 

Hoàng Ngân, phường 

Yên Hòa, thành phố 

Hà Nội 

Ông:Hoàng Quốc Đức 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0971252191, 

 

Email: 

hr.bdsgoldenland@gma

il.com 

Kèm theo văn bản số 

0912/2025/TB ngày 

09/12/2025 của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

31/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Bất động sản Grand M 

(Kèm theo văn bản số 19057/SXD-QLN  ngày 31 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

90 

Công ty Cổ 

phần Tư vấn và 

Phát triển Bất 

động sản Grand 

M 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110341651 do Tài 

chính thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 05/05/2023, 

đăng ký thay đổi 

lần 4 ngày 

30/7/2025 

1. Tầng 3, Tòa nhà 

Handiresco Complex, 

Số 31 Lê Văn Lương, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Hoàng Quốc Anh 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0926650222 

 

Email: 

info.grandm@gmail.co

m 

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

31/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Đăng 

(Kèm theo văn bản số  19056/SXD-QLN,  ngày 31 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

91 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Phát triển 

Nguyễn Đăng 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0105402203 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

11/7/2011; đăng ký 

thay đổi lần thứ 10 

ngày 01/11/2024 

1. SH07 – Tòa 

Century Tower, Khu 

đô thị Times City số 

458 phố Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy, 

thành phố Hà Nội 

- Ông Nguyễn Công 

Thành  

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

 02439878938 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

12/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

31/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Queen Home 

(Kèm theo văn bản số 19055/SXD-QLN,  ngày 31 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

92 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Kinh 

doanh BĐS 

Queen Home 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109921217 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

03/3/2022; đăng ký 

thay đổi lần thứ 2 

ngày 01/6/2023 

1. Mã số doanh 

nghiệp: 

0109921217 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp 

lần đầu ngày 

03/3/2022; đăng ký 

thay đổi lần thứ 2 

ngày 01/6/2023 

2. Số 784 phố Trương 

Định, phường Hoàng 

Mai, thành phố Hà 

Nội 

2. Số 784 phố Trương 

Định, phường Hoàng 

Mai, thành phố Hà 

Nội 

-Bà Phạm Lan Thư  

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng thành viên 

 

Điện thoại: 

 0917200589 

Gmail: 

ktqueenhome@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

25/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

31/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản Xanh Living 

(Kèm theo văn bản số 19055/SXD-QLN,  ngày 31 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

93 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản Xanh 

Living 

Công ty Cổ phần 

bất động sản Xanh 

Living 

1. Mã số doanh 

nghiệp: 

0110559418 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp 

lần đầu ngày 

08/8/2025. 

2. B04-09 An Phú 

Shop Villa, Khu đô 

thị Dương Nội, thành 

phố Hà Nội 

2. B04-09 An Phú 

Shop Villa, Khu đô 

thị Dương Nội, thành 

phố Hà Nội 

-Ông Hà Đức Hoàn  

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

 0911230992 

Gmail: 

hahoan.135@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

15/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

31/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần thương mại BM 

(Kèm theo văn bản số 19012/SXD-QLN,  ngày 30 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

94 

Công ty Cổ 

phần thương 

mại BM 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110460377 do Kế 

hoạch đầu tư thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

23/08/2023, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 08/08/2025 

1. Số 8 đường Vũ 

Trọng Khánh, phường 

Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

2. Tầng 3B tòa nhà ở 

cao tầng kết hợp dịch 

vụ công cộng Sakura 

Tower, số 47 đường 

Vũ Trọng Phụng, 

phường Thanh Xuân, 

TP Hà Nội 

-Ông Hoàng Văn Duy  

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

 0931835999 

Gmail: 

bm.bdsonline@mail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

08/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

30/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Phúc An Khang 

(Kèm theo văn bản số 19205/SXD-QLN,  ngày 31 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

95 

Công ty TNHH 

Thương mại 

dược phẩm 

Phúc An Khang 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110301514 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

29/3/2023; đăng ký 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 26/08/2025 

1. SB9A-SP9A-26, 

Khu đô thị Vinhomes 

Ocean Park, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nộii 

2. SB9A-SP9A-26, 

Khu đô thị Vinhomes 

Ocean Park, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

- Ông Nguyễn Văn 

Thiện  

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

 0982993848 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

15/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

31/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Thương mại và phát triển BG LAND 

(Kèm theo văn bản số 19206/SXD-QLN,  ngày 31 tháng 12 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

96 

Công ty TNHH 

Thương mại và 

phát triển BG 

LAND 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110873977 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

28/10/2024; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 10/10/2025 

1. Số 155 phố Cầu 

Xây, thôn An Trung, 

xã Kim Anh, thành 

phố Hà Nội 

2. Tầng 6, số 119-121 

Trưng Trắc, phường 

Phúc Yên, tỉnh Phú 

Thọ 

- Ông: Bùi Thế Trung  

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

 0965891572 

 

Email: 

trungmoitruongcongng

hiepxanh@gamil.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

08/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

31/12/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Song Lộc 

(Kèm theo văn bản số  580/SXD-QLN,  ngày 13 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

97 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

BĐS Song Lộc 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109192878 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

21/05/2020; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

13 ngày 

05/12/2025 

1. Biệt thự D1-2, 

đường Đào Hinh, Dự 

án The Diamond 

Point, phường Phúc 

Lợi, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Trần Quang Đạt; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

02466607156; 

 

Email: 

ketoan.bdssongloc@gm

ail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

09/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Kinh doanh và phát triển Đại Dương Xanh 

(Kèm theo văn bản số 578/SXD-QLN,  ngày 13 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

98 

Công ty TNHH 

Kinh doanh và 

phát triển Đại 

Dương Xanh 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109976336 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

25/04/2022; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 27/09/2025 

1. HA01-15 Biệt thự 

Hải Âu, KĐT 

Vinhomes Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Hoàng Đình 

Quyết; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0865788779; 

 

Email: 

ctyddx@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

22/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư Vũ Gia Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số  562/SXD-QLN,  ngày 13  tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

99 

Công ty Cổ 

phần đầu tư Vũ 

Gia Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110694858 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội đăng 

ký lần đầu ngày 

23/04/2024; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 11/12/2025 

1. Số 19, ngách 7/8 

Tổ 5 Văn Nội, 

phường Phú Lương, 

thành phố Hà Nội 

2. Tầng N2, NV Khu 

đô thị Trung Văn, 

phường Đại Mỗ, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Vũ Văn Luân; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0348191869 

 

Email: 

letanvginvest@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

24/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VHOMES 

(Kèm theo văn bản số 561/SXD-QLN,  ngày 13 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

100 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

thương mại 

VHOMES 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108394617 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội đăng 

ký lần đầu ngày 

08/08/2018; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

11 ngày 

27/10/2025 

1. Tầng 8, số 18, 

Khúc Thừa Dụ, 

phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Minh 

Nguyên; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02485855955; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

09/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Bảo Tín 

(Kèm theo văn bản số 574/SXD-QLN,  ngày 13 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

101 

Công ty TNHH 

Tư vấn đầu tư 

bất động sản 

Bảo Tín 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107738287 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

27/02/2017; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 02/08/2021 

1. Số nhà 14 ngõ 143 

Nguyễn Ngọc Vũ, 

phường Yên Hòa, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Minh 

Chính, 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0909866966; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

01/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Lâm Phát 

(Kèm theo văn bản số 502/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

102 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Đại Lâm Phát 

Mã số doanh 

nghiệp: 

 0111293129 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

26/11/2025; 

1. Tầng 5, tòa CT3, 

The Pride, Khu đô thị 

An Hưng, phường Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội 

- Bà: Lê Thị Vân Anh; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

0392439389; 

 

Email: 

tuan.ct@haiphat.com.v

n 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

29/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản Nhất Thổ 

(Kèm theo văn bản số 504/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

103 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản Nhất Thổ 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110089850 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

12/08/2022; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 24/07/2025 

1. Số 18, ngõ 2, Cầu 

Đơ 4, phường Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Ngô Bá Hoàng 

Duy 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

0877885021; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

30/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh dịch vụ bất động sản HTLand 

(Kèm theo văn bản số 503/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

104 

Công ty TNHH 

Đầu tư kinh 

doanh dịch vụ 

bất động sản 

HTLand 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110871842 

do Kế hoạch và 

đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 24/10/2024; 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

14/02/2025 

1. Tầng 4, tòa nhà 

HUD3 Tower, số 

121-123 đường Tô 

Hiệu, phường Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội 

- Bà Trần Thị Thanh 

Hoa; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0915057768; 

 

Email: 

Ketoanahland@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

08/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần AH LAND 

(Kèm theo văn bản số 507/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

105 

Công ty Cổ 

phần AH 

LAND 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109182291 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

14/05/2020; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 11/08/2025 

1. Số 35 Cầu Lão, xã 

Ứng Thiên, thành phố 

Hà Nội 

2. Số nhà 33 ngách 

29/78 phố Khương 

Hạ, phường Khương 

Đình, thành phố Hà 

Nội 

- Bà Vi Mai Phương; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0776694373; 

 

Email: 

Ketoanahland@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

08/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Thiên Hà 

(Kèm theo văn bản số  215/SXD-QLN,  ngày 08 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty TNHH 

đầu tư kinh 

doanh thương 

mại Thiên Hà 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108710213 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh và tài 

chính doanh nghiệp 

– Sở Tài chính 

Thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

22/4/2019, thay đổi 

lần thứ 6 ngày 

24/10/2025 

1. Phòng 702, Tầng 7, 

Số 113-115 Lê Duẩn, 

Phường Cửa Nam, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Hoàng Khắc Tấn, 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0936364384 

 

Email: 

thienha10213@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

24/10/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư T&M Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 278/SXD-QLN,  ngày 08 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần đầu tư 

T&M Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

2500220310 do Kế 

hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

04/09/2009; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

8 ngày 17/07/2023 

1. TTTM VLXD và 

TTB nội thất Melinh 

Plaza, Km8 đường 

cao tốc Thăng long – 

Nội Bài, xã Quang 

Minh, thành phố Hà 

Nội 

- Ông Nguyễn Cảnh 

Mão; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị kiêm 

Tổng giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0437474700 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

25/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH HC Office 

(Kèm theo văn bản số 176/SXD-QLN,  ngày 07 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty TNHH 

HC Office 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110588112 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư Thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 02/01/2024 

1. Tầng 9, số 169 phố 

Nguyễn Ngọc Vũ, 

Phường Yên Hòa, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Ông: Lê Tiến Chiến 

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0912961483 

 

Email: 

lechienbds1102@gmail

.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

09/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

07/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Thủ Đức 

(Kèm theo văn bản số 177/SXD-QLN,  ngày 07 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

phát triển hạ 

tầng Thủ Đức 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0316899880 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh và tài 

chính doanh nghiệp 

– Sở Tài chính 

Thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

10/6/2021, thay đổi 

lần thứ 7 ngày 

10/9/2025. 

1. SH02-02 Dự án 

Sunshine Riverside, 

Lô CT03A – CT 

thuộc ô CT03 KĐT 

Nam Thăng Long, 

Phường Phú Thượng, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Nguyễn Anh Đức, 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0847449431 

 

Email: 

Phattrienhatangthuduc

@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

03/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

07/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng 

(Kèm theo văn bản số 615/SXD-QLN,  ngày 13 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần đầu tư 

Minh Hưng 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0105043145 do Sở 

KH&ĐT thành phố 

Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 14/12/2010; 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 10 ngày 

15/09/2022 

1. Số 18, ngõ 218 

đường Láng, phường 

Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

- Bà: Lê Thị Ngọc Linh 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị 

 

Điện thoại: 

0974429679; 

 

Email: 

vuvanly@minhhunglan

d.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

10/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH MTV Cổng Mây 

(Kèm theo văn bản số 622/SXD-QLN,  ngày 13 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty TNHH 

MTV Cổng 

Mây 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109248760 do Sở 

KH&ĐT thành phố 

Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 01/07/2020; 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 4 ngày 

28/05/2024 

1. Tầng 4, số 51 Phan 

Bội Châu, phường 

Cửa Nam, thành phố 

Hà Nội 

- Bà Đỗ Thanh Hoa; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02422318585; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

27/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Phát triển bất động sản MP LAND 

(Kèm theo văn bản số 621/SXD-QLN,  ngày 13 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty TNHH 

Phát triển bất 

động sản MP 

LAND 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110933055 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

10/01/2025; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 10/09/2025 

1. Số 8, ngõ 2, xóm 

Cầu, thôn Hoa 

Đường, xã Ứng 

Thiên, thành phố Hà 

Nội 

2. Sao Biển 6-270, 

Vinhomes Ocean 

Park 2, xã nghĩa trụ, 

tỉnh Hưng Yên 

- Vi Mai Phương; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0914556585; 

 

Email: 

vimaiphuong79@gmail

.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

08/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ bất động sản Queen Land 

(Kèm theo văn bản số 759/SXD-QLN,  ngày 15 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần thương 

mại và dịch vụ 

bất động sản 

Queen Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106834654 do Sở 

KH&ĐT thành phố 

Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 24/04/2015; 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 4 ngày 

10/09/2024 

1. VP2-1.1, tầng 2 

Tòa Comatce Tower, 

số 61 Ngụy Như Kon 

Tum, phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội 

- Bà Nguyễn Thị Thanh 

Tâm; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0904267887; 

 

Email: 

queenlandketoan@gma

il.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

31/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

15/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản Malta Land 

(Kèm theo văn bản số 758/SXD-QLN,  ngày 15 tháng  01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần bất động 

sản Malta Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110751859 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

14/06/2024, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 18/9/2025 

1. Số 506 phố Đội 

Cấn, phường Ngọc 

Hà, thành phố Hà Nội 

- Bà Nguyễn Thị Lan 

Anh 

 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

02466.733.739 

Gmail: info@malta.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

27/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

15/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Tư vấn DH Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 1046/SXD-QLN,  ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

115 

Công ty TNHH 

Tư vấn DH 

Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107775088 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

03/04/2017; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

8 ngày 18/08/2025 

1. Unit 10 Tầng 12, 

Tòa nhà Technopark 

Tower, Khu đô thị 

Vinhomes Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

- Bà Đỗ Thị Hà Trang; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0983890088; 

 

Email: 

dhvietnam22@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

01/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

19/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư BĐS A-STAR GROUP 

(Kèm theo văn bản số 1045/SXD-QLN,  ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

116 

Công ty Cổ 

phần Tư vấn và 

đầu tư BĐS A-

STAR GROUP 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110696710 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

24/04/2024; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 26/11/2025 

1. Phòng 302, tầng 3, 

số 2 ngõ 84 phố Trần 

Quang Diệu, phường 

Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

2. Lô R4-L2-08 Tầng 

2 chung cư số R4 

Royal City, số 72A 

Nguyễn Trãi, phường 

Thanh Xuân, TP Hà 

Nội 

- Ông: Hán Hữu Hòa; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0393911932; 

 

Email: 

a.stargroup2024@gmai

l.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

08/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

19/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Bất động sản CFS Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 13828/SXD-QLN  ngày 15 tháng 10 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

117 

Công ty TNHH 

Bất động sản 

CFS Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110563929 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp, thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

16/10/2024 

1. Số 58 phố Ngụy 

Như Kon Tum, 

Phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Bùi Thanh Nam 

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0326345678 

 

Email: 

CFS.VIE@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

11/07/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

tư vấn bất động 

sản; dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

15/10/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản BHS 

(Kèm theo văn bản số  1167/SXD-QLN,  ngày 20 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

118 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản BHS 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108824718 do 

KH và ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

15/07/2019; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 04/12/2023 

1. Tầng 2, Tòa nhà 

Thanh Xuân 

Complex, số 06 Lê 

Văn Thiêm, phường 

Thanh Xuân Trung, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Lê Xuân Nga; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0819009396; 

 

Email: 

ngalx112@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

08/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản LANDGATE 

(Kèm theo văn bản số 1163/SXD-QLN,  ngày 20 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

119 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản 

LANDGATE 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110922374 do 

KH và ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

26/12/2024; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 09/11/2025 

1. Tầng 3, Tòa 21T2 

Hapulico Complex, 

Số 01 đường Nguyễn 

Huy Tưởng, phường 

Thanh Xuân Trung, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Phạm Ngọc 

Tùng; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0982205885; 

 

Email: 

tungpham84@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

07/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản MAPGATE 

(Kèm theo văn bản số 1164/SXD-QLN,  ngày 20 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

120 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản MAPGATE 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110938536 do 

KH và ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

16/01/2025; 

1. Tầng 12, Tòa 

Center Building 

Hapulico Complex, 

Số 01 đường Nguyễn 

Huy Tưởng, phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Đức 

Chính; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0904262885; 

 

Email: 

info@mapgate.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

07/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Kiều Đỗ 

(Kèm theo văn bản số 1162/SXD-QLN,  ngày 20 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

121 
Công ty Cổ 

phần Kiều Đỗ 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110911809 do Sở 

KH và ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

11/12/2024; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 30/12/2024 

1. Phòng 10.5-10.6 

tầng 10 tòa Sao Mai 

Building, 19 Lê Văn 

Lương, phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

- Ông: Kiều Xuân Nhã; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị Kiêm 

tổng giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0984485599; 

 

Email: 

nhakx@kieudo.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

06/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH TM và DV Xuân Ban Mai 

(Kèm theo văn bản số  1165/SXD-QLN,  ngày 20 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

122 

Công ty TNHH 

TM và DV 

Xuân Ban Mai 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111262057 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

24/10/2025 

1. Số 145 A4 đô thị 

Đại Kim, Định Công, 

phường Định Công, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Bùi Bằng 

Nguyên; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0973866087; 

0965172582. 

 

Email: 

xuanbanmaihomes68@

gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

30/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH REQ 

(Kèm theo văn bản số 1299/SXD-QLN,  ngày 22  tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

123 
Công ty TNHH 

REQ 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108465226 do Sở 

KH & ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

10/10/2018; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

5 ngày 01/02/2024 

1. Tầng 5, Tòa nhà 

văn phòng Fafim A, 

19 Nguyễn Trãi, 

phường Khương 

Đình, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Nguyễn Huy 

Lượng; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02473039886; 

 

Email: 

congty.req@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

25/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Hưng Phú 

(Kèm theo văn bản số 1327/SXD-QLN,  ngày 22 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

124 

Công ty TNHH 

Đầu tư bất động 

sản Hưng Phú 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107806554 do Sở 

KH & ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

10/10/2018; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

5 ngày 01/02/2024 

1. Tầng 5, Tòa nhà 

văn phòng Fafim A, 

19 Nguyễn Trãi, 

phường Khương 

Đình, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Nguyễn Trung 

Thành; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0977816699; 

 

Email: 

nguyenkiencuong24121

989@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

25/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc An Phú 

(Kèm theo văn bản số 1325/SXD-QLN,  ngày 22 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

125 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

kinh doanh địa 

ốc An Phú 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108097357 do Sở 

KH & ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

15/12/2017; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

7 ngày 25/01/2024 

1. V11-A09, Lô đất 

TTDV01, khu đô thị 

mới An Hưng, 

phường Dương Nội, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Nguyễn Thị Như 

Hoa; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02485824666; 

 

Email: 

anphu.anphu3@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

25/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Bighomes 

(Kèm theo văn bản số  1329/SXD-QLN,  ngày 22 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần Đầu tư địa 

ốc Bighomes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107307932 do Sở 

KH $ ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

22/01/2016; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

5 ngày 15/04/2024 

1. Tầng 4, Tòa nhà 

Minh Anh, số 36 

Hoàng Cầu, phường 

Ô Chợ Dừa, thành 

phố Hà Nội 

2. Lô R4-L2-08 Tầng 

2 Chung cư số R4 

Royal City, Số 72 

Nguyễn Trãi, phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

- Bùi Thùy Linh; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0943924688; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

08/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản MAYHOMES 

(Kèm theo văn bản số 1296/SXD-QLN,  ngày 22 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần kinh 

doanh bất động 

sản 

MAYHOMES 

Mã số doanh 

nghiệp: 

 0110347195 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

10/05/2023; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 14/11/2025 

1. SB24-30, Sao Biển 

24, KĐT Vinhomes 

Ocean Park, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Đặng Thị Phước 

Hạnh; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0961609366; 

 

Email: 

ketoan@mayhomes.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

17/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Bất động sản SVLAND 

(Kèm theo văn bản số  1294/SXD-QLN,  ngày 22 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

128 

Công ty TNHH 

Bất động sản 

SVLAND 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109070189 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

16/01/2020; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 21/11/2025 

1. Số 01 S05 Tầng 1, 

Tòa S6B, đường Hội 

Xá, Vinhomes 

Symphony, phường 

Phúc Lợi, thành phố 

Hà Nội 

- Hoàng Đình Tiên; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 086578879; 

 

Email: 

congtybdssvl@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

22/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Lộc Điền Bighomes Group 

(Kèm theo văn bản số 1642/SXD-QLN,  ngày 24 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

129 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

BĐS Lộc Điền 

Bighomes 

Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

 0106889004 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

24/06/2015; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

8 ngày 22/07/2025 

1. Nhà số 10, ngõ 376 

phố Tây Sơn, phường 

Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

2. Lô R4-L2-09 Tầng 

2 Chung cư số R4 

Royal City, Số 72 

Nguyễn Trãi, phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

- Nguyễn Phương Anh; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0943924688; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

08/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

24/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển địa ốc Vietstarland 

(Kèm theo văn bản số 1721/SXD-QLN,  ngày 26 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

130 

Công ty Cổ 

phần Kinh 

doanh và phát 

triển địa ốc 

Vietstarland 

Mã số doanh 

nghiệp: 

01062603799 do 

Sở Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

19/08/2015; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

5 ngày 18/01/2024 

1. Số 1S06 tầng 1, tòa 

nhà S6B, đường Hội 

Xá 

- Ông: Hoàng Đình 

Khiêm; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

02462603799; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

22/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

26/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản HD Homes 

(Kèm theo văn bản số 2003/SXD-QLN,  ngày 28 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở chính. 

2. Văn phòng đại diện. 

Người đại diện 

theo pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

131 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản HD Homes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109547351 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

11/03/2021; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 19/11/2025 

1. Số 66 Trịnh Văn Bô, 

phường Xuân Phương, thành 

phố Hà Nội 

2. (1). Văn phòng hội Sở: 

Tầng 6 và 6L, tòa nhà 

Central Fiel, số 219 Trung 

Kính, phường Yên Hòa, TP 

Hà Nội.  

(2). Văn phòng Đà Nẵng: 

Tầng 1 Tòa nhà Thái Dương, 

số 278-280 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Cẩm Lệ, TP 

Đà Nẵng 

(3). Văn phòng Sao Biển: 

Sao Biển 170, KĐT sinh thái 

Dream City, xã Nghĩa trụ, 

tỉnh Hưng Yên 

- Vũ Thị Dung; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ 

tịch hội đồng 

quản trị; 

 

Điện thoại: 

0965615511; 

 

Email: 

invoice@hdhom

es.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

18/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

28/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần TM & DV Future Homes 

(Kèm theo văn bản số 2087/SXD-QLN,  ngày 29 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần TM & DV 

Future Homes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110296889 do Kế 

hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

24/03/2023; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 22/10/2024 

1. SB23-427 và 

SB23-85 Vinhomes 

Ocean Park 1, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

- Ông Lâm Văn Hùng; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0971033333; 

 

Email: 

info@futurehomes.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

29/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Vietstarland Invest 

(Kèm theo văn bản số 2086/SXD-QLN,  ngày 29 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty TNHH 

Đầu tư và Kinh 

doanh bất động 

sản Vietstarland 

Invest 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108868592 do Sở 

KH & ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

16/08/2019; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 22/04/2021 

1. Số 08 đường Tulip 

07 khu đô thị sinh thái 

Vinhomes Riverside, 

phường Việt Hưng, 

thành phố Hà Nội 

- Phan Thị Bình; 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0865788779; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

22/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần phát triển và Kinh doanh bất động sản Weland 

(Kèm theo văn bản số  2084/SXD-QLN,  ngày 29 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần phát triển 

và Kinh doanh 

bất động sản 

Weland 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107814259 do Sở 

KH & ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

20/04/2017; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

18 ngày 

06/10/2023 

1. Số 71A, ngõ Trại 

Tóc, phường Ô Chợ 

Dừa, thành phố Hà 

Nội 

2. S3SO12, Vinhomes 

Skylake, đường Phạm 

Hùng, phường Cầu 

Giấy, thành phố Hà 

Nội 

- Nguyễn Việt Hùng; 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0985959494; 

0389992731. 

 

Email: 

huongnt2@weland.com

.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

12/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản ATD Homes 

(Kèm theo văn bản số 2081/SXD-QLN,  ngày 29 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần bất động 

sản ATD 

Homes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110421716 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

19/07/2023; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 04/06/2025 

1. BH9A-SP.05-19 

Khu đô thị Vinhomes 

Ocean Park, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Khuất Tiến 

Thành; 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02462881980; 

 

Email: 

atdhomes203@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

29/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ bất động sản Sunrise 

(Kèm theo văn bản số  2081/SXD-QLN,  ngày 29 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

136 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Dịch vụ bất 

động sản 

Sunrise 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108054297 do Sở 

KH & ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

09/11/2017; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 26/07/2021 

1. Số 7, hẻm 42/28/1 

phố Triều Khúc, 

phường Thanh Liệt, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Văn 

Tùng; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị kiêm 

Tổng Giám đôcs; 

 

Điện thoại: 

0933833636; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

25/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Địa ốc Queen Realty Invest 

(Kèm theo văn bản số 2068/SXD-QLN,  ngày 29 tháng 01 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần Địa ốc 

Queen Realty 

Invest 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109957365 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

06/04/2022; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 21/05/2025 

1. VP2-1.1, tầng 2 

Tòa Comatce Tower, 

số 61 Ngụy Như Kon 

Tum, phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội 

2. ĐĐD-28, KĐT sinh 

thái Dream City, xã 

Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng 

Yên 

- Nguyễn Thị Thanh 

Tâm; 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0904267887; 

 

Email: 

queenrealty@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

31/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/01/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản ASM 

(Kèm theo văn bản số 10039/SXD-QLN  ngày 05 tháng 8 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

138 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

phát triển bất 

động sản ASM 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110510596 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp, 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 21/5/2024 

1. Xóm 18, thôn 

Quảng Nguyên, xã 

Quảng Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, 

thành phố Hà 

Nội(chưa cập nhật địa 

chỉ hành chính mới) 

2. Lô số VP405, tầng 

4, tòa NHS Trung 

Văn, đường Tố Hữu, 

phường Trung Văn, 

quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(chưa cập nhật địa chỉ 

hành chính mới) 

Ông: Lê Hồng Phong, 

 

Chức vụ: Giám Đốc 

 

Điện thoại: 

0944668985 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

30/6/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

tư vấn bất động 

sản; dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

05/08/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thế giới mới 

(Kèm theo văn bản số 2605/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần Đầu tư bất 

động sản Thế 

giới mới 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108410202 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

20/08/2018; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 20/06/2025 

1. 69 Phùng Chí Kiên, 

phường Nghĩa Đô, 

thành phố Hà Nội 

- Ông Phạm Đắc Dinh 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

0979912345; 

 

Email: 

tgmland.com@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

14/11/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kinh doanh 5E 

(Kèm theo văn bản số 2600/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần Tư vấn và 

Phát triển kinh 

doanh 5E 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110991547 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

19/03/2025; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 09/01/2026 

1. Phòng 2106, Tầng 

21 khu văn phòng A3, 

Tòa nhà Ecolife 

Capitol, số 58 Tố 

Hữu, phường Đại Mỗ, 

thành phố Hà Nội 

- Bà Cao Thị Huệ; 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

0963192055 

 

Email:5ereal.vn@gmail

.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

14/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH thương mại ATD Group 

(Kèm theo văn bản số 2723/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty TNHH 

thương mại 

ATD Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111339687 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

10/01/2026; 

1. Số nhà 92 Tập thể 

Trung đoàn 17, xã 

Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Mạnh 

Tường; 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0899591555; 

 

Email: 

hunganhgroup2024@g

mail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

26/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và phân phối Grand Holdings 

(Kèm theo văn bản số 2681/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

phân phối 

Grand Holdings 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110857238 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

08/10/2024; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 10/11/2025 

1. Số 19 ngách 8 ngõ 

105 Láng Hạ, phường 

Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

- Ông: Lê Quang 

Chính; 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0989240884; 

 

Email: 

linhchi1312@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

27/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Queenland 

(Kèm theo văn bản số 2722/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

Queenland 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109315287 do Sở 

KH & ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

19/08/2020; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

6 ngày 10/09/2024 

1. VP2-1.1, tầng 2 

Tòa Comatce Tower, 

số 61 Ngụy Như Kon 

Tum, phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội 

2. VP-09 và VP-10, 

tầng 12 tòa nhà 

Technopark Tower, 

Vinhomes Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

- Nguyễn Thị Thanh 

Tâm; 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0904267887; 

 

Email: 

queenrealtygroup.jsc@

gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

19/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Hưng Gia 

(Kèm theo văn bản số 2684/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần Địa ốc 

Tân Hưng Gia 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107820661 do Sở 

KH & ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

26/04/2017; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 28/08/2025 

1. Dịch vụ thương 

mại – 03 (Tầng 1 + 

Tầng 2) Khu B (Khu 

361) Học viện kỹ 

thuật Quân sự, số 60 

đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Nghĩa 

Đô, thành phố Hà Nội 

- Ông Nguyễn Đình 

Nam; 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0911358358; 

 

Email: 

tanhunggialand@gmail.

com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

15/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và đầu tư bất động sản Toàn Phát 

(Kèm theo văn bản số 2724/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

và đầu tư bất 

động sản Toàn 

Phát 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110988329 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

18/03/2025 

1. Số 10, ngách 10, 

ngõ 15 đường An 

Dương Vương, 

phường Phú Thượng, 

thành phố Hà Nội 

- Nguyễn Thị Tình; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0979925929; 

 

Email: 

ctybdstoanphat@gmail.

com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

20/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần BĐS H Land 

(Kèm theo văn bản số  146/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

146 

Công ty Cổ 

phần BĐS H 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110785657 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

16/07/2024; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 22/10/2025 

1. Số 26, ngõ 206 

đường Thanh Bình, 

phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

- Bà Nguyễn Thị 

Hưởng; 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

0988627227; 

 

Email: 

info.hland.jsc@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

10/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư Linh An Realty 

(Kèm theo văn bản số 2602/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty TNHH 

Dịch vụ đầu tư 

Linh An Realty 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0911274289 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

23/12/2025; 

1. Số 1 Bằng Liệt, 

phường Hoàng Liệt, 

thành phố Hà Nội 

- Bà Trịnh Thùy Linh; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0911274289; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

29/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Indochina Finance & Investment Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 2604/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty TNHH 

Indochina 

Finance & 

Investment Việt 

Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0101623297 do Kế 

hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

12/2/2007; đăng ký 

thay đổi lần thứ 7 

ngày 25/4/2024 

1. Số 241 Xuân Thủy, 

phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nộii 

2. Số 241 Xuân Thủy, 

phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

- Bà Trương Tú Hoa; 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02439350250; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

15/8/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH sàn giao dịch bất động sản Kcorp 

(Kèm theo văn bản số 2601/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

149 

Công ty TNHH 

sàn giao dịch 

bất động sản 

Kcorp 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111294700 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

26/11/2025 

1. Tầng 5 tòa tháp 

Ngôi Sao, đường 

Dương Đình Nghệ, 

khu đô thị mới Cầu 

Giấy, phường Yên 

Hòa, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Nguyễn Đức 

Anh; 

 

Chức vụ: Chủ tịch kiêm 

Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0358145555; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

04/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản TVH 

(Kèm theo văn bản số 2606/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

150 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

phát triển bất 

động sản TVH 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110512265 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

18/10/2023; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 07/08/2025 

1. Tầng 2 Tòa nhà 

TT02, số 103 đường 

Nguyễn Xiển, phường 

Khương Đình, thành 

phố Hà Nội 

- Ông Đỗ Văn Tiến; 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0924665522; 

 

Email: 

tvhlands@gmail.com 

 

Website: tvhland.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

04/02/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Lotus Hopitality 

(Kèm theo văn bản số 2598/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

151 

Công ty Cổ 

phần Lotus 

Hopitality 

Mã số doanh 

nghiệp: 

 0107645339 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

24/11/2016; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

10 ngày 

06/10/2025 

1. Tầng 12, Tòa nhà 

Hồng Hà Center, Số 

25 phố Lý Thường 

Kiệt, phường Cửa 

Nam, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Đỗ Đại Dương; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

02466666989; 

 

Email: 

contact@lotushospitalit

y.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH BĐS Thành Phố Xanh 

(Kèm theo văn bản số  2599/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

152 

Công ty TNHH 

BĐS Thành 

Phố Xanh 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109944493 do Sở 

KH & ĐT thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

25/03/2022; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 21/10/2025 

1. Số nhà 23, ngách 

201/76, thôn Thuận 

Tốn, xã Bát Tràng, 

thành phố Hà Nội 

2. Số HV-71 Khu đô 

thị Eco Central Park, 

phường Trường Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

- Bà Nguyễn Thị Mai 

Hương; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0932344444 

 

Email:ketoan.thanhpho

xanh@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

01/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư Reatimes Holding 

(Kèm theo văn bản số 2769/SXD-QLN,  ngày 06 tháng 02  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

153 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Reatimes 

Holding 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109676727 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

18/06/2021; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 09/01/2026 

1. Tầng 8, Tòa nhà số 

221B Trần Đăng 

Ninh, phường Cầu 

Giấy, thành phố Hà 

Nội 

- Bà Cao Thị Thanh 

Nga; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

02432019679; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

14/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

06/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH bất động sản Nhà Tây Hồ 

(Kèm theo văn bản số 2771/SXD-QLN,  ngày 06 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

154 

Công ty TNHH 

bất động sản 

Nhà Tây Hồ 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110809587 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

08/08/2024; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 13/10/2025 

1. Tầng 1, 659A Lạc 

Long Quân, phường 

Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

- Ông Nguyễn Văn 

Khẩn; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0879892111; 

 

Email: 

tayhonha@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

16/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

06/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Victory Homes Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 2879/SXD-QLN,  ngày 09 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

155 

Công ty TNHH 

Victory Homes 

Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110010723 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

26/05/2022; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 04/03/2025 

1. Số nhà 222B, 

đường Giáp Bát, 

phường Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

2. HA16-SP.16-18, 

đường Hải Âu, 

Vinhomes Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

- Ông Phạm Quốc 

Tuấn; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

0916174985; 

 

Email: 

hasonanland@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

22/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

09/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Kiến Hưng 

(Kèm theo văn bản số  2772/SXD-QLN,  ngày 06 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

156 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

và Địa ốc Kiến 

Hưng 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108396029 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

09/08/2018; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 23/09/2025 

1. Tầng 2 Tòa nhà 

Quang Minh Tower, 

Khu đoàn ngoại giao, 

phường Xuân Đỉnh, 

thành phố Hà Nội 

- Bà Đỗ Thị Thúy 

Hằng; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02473038833; 

 

Email: 

info@diaockienhung.v

n 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

08/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

06/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản Cityhomes 

(Kèm theo văn bản số 3170/SXD-QLN,  ngày 11 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

157 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản Cityhomes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108774633 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

06/06/2019; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

7 ngày 22/01/2026 

1. VP2-1.1, tầng 2 

Tòa Comatce Tower, 

số 61 Ngụy Như Kon 

Tum, phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội 

2. Tầng 4 Tòa Times 

Tower-HACC1 

Complex Building, số 

35 đường Lê Văn 

Lương, phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

- Nguyễn Thị Thanh 

Tâm; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0904267887; 

 

Email: 

cityhomes060619@gm

ail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

28/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Bhomes Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 3493/SXD-QLN,  ngày 13 tháng 02  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 
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Công ty Cổ 

phần đầu tư bất 

động sản 

Bhomes Việt 

Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110403812 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

29/06/2023; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 01/12/2025 

1. R6-L2B-04, TTTM 

Royal City, số 72 

Nguyễn Trãi, phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

- Trịnh Duy Hà; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0986080221; 

 

Email: 

bhomesvn.bds@gmail.

com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

02/02/20265 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH GMG Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 3489/SXD-QLN,  ngày 13 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

159 
Công ty TNHH 

GMG Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0103002104 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

20/10/2008; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

15 ngày 

17/11/2025 

1. Số 11, ngõ 196, 

đường Phú Diễn, 

phường Phú Diễn, 

thành phố Hà Nội 

- Nguyễn Thị Mai 

Loan; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02437866777; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

21/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và phân phối ACELAND 

(Kèm theo văn bản số 3491/SXD-QLN,  ngày 13 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

160 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

phân phối 

ACELAND 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110722248 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

21/05/2024; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 31/12/2025 

1. Tầng 12, Tòa nhà 

Licogi 13, số 164 

đường Khuất Duy 

Tiến, phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội 

- Vũ Thị Thanh 

Phương; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0962997826; 

 

Email: 

aceland.ct@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

31/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Điền Phát 

(Kèm theo văn bản số 4061/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

161 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

phát triển bất 

động sản Điền 

Phát 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111337873 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

08/01/2026 

1. Tầng 4, Tòa nhà 

Golden Palm, số 21 

Lê Văn Lương, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Bá Hai; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0962269538; 

 

Email: 

nguyenbahai@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

10/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI 

(Kèm theo văn bản số 4113/SXD-QLN,  ngày 26 tháng 02 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

162 

Công ty Cổ 

phần Giải pháp 

Công nghệ Bất 

động sản và 

Đầu tư RETI 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109115418 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

04/03/2020; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

6 ngày 11/08/2025 

1. Số 365 đường 

Trường Chinh, 

phường Khương 

Đình, thành phố Hà 

Nội 

2. Tầng 3 Tòa nhà 

319 Bộ Quốc Phòng, 

số 63 Lê Văn Lương, 

phường Yên Hòa, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Anh 

Ngọc; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0832606162; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

28/01/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

26/02/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và phân phối DTJ 

(Kèm theo văn bản số 9816/SXD-QLN  ngày 31 tháng 7 năm 2025) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

163 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

phân phối DTJ 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0100508397 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp, 

thay đổi lần thứ 9, 

ngày 16 tháng 04 

năm 2025. 

1. Tầng 11, Tòa nhà 

Viglacera, Số 1 Đại lộ 

Thăng Long, Phường 

Đại Mỗ, Thành phố 

Hà Nội. 

Bà: Trần Thị Thu Hiền, 

 

Chức vụ: Giám Đốc 

 

Điện thoại: 094167737, 

 

email: 

info@dtj.com.vn, 

 

website: 

www.dtj.com.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

15/7/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

31/07/2025 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư bất động sản Khoa Linh 

(Kèm theo văn bản số  4651/SXD-QLN,  ngày 05 tháng 3 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

164 

Công ty Cổ 

phần Tư vấn và 

Đầu tư bất động 

sản Khoa Linh 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110443678 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

09/08/2023; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 03/08/2025 

1. Số 12, ngõ 84, 

Ngọc Khánh, phường 

Giảng Võ, thành phố 

Hà Nội 

- Bà Phan Thị Hảo; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0904548080; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/03/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Trung Phượng Hoàng Land 

(Kèm theo văn bản số 4857/SXD-QLN,  ngày 09  tháng 3  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

165 

Công ty TNHH 

Trung Phượng 

Hoàng Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109992345 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

11/05/2022; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 29/05/2025 

1. 30 Nam Đồng, 

phường Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Đình 

Thành; 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0904860862; 

 

Email: 

bdshoanganh8686@gm

ail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

07/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

09/03/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty CP bất động sản New Sun Realty 

(Kèm theo văn bản số  4818/SXD-QLN,  ngày 09 tháng  3  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

166 

Công ty CP bất 

động sản New 

Sun Realty 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109904476 do Sở 

Kế hoạch Đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

11/02/2022; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 10/09/2025 

1. Tầng 3 tòa nhà 

Thăng Long, số 98A 

NGụy Như Kon Tum, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Hồ Ngọc Tùng; 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0368628383; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

26/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

09/03/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần TM&DV bất động sản An Vượng Land 

(Kèm theo văn bản số 4937/SXD-QLN,  ngày 10 tháng 3 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

167 

Công ty Cổ 

phần TM&DV 

bất động sản 

An Vượng 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106889212 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

25/06/2015; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 02/12/2025 

1. Số 4 dãy A, ngõ 6 

đường Ngô Quyền, 

phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Dương Văn Sỹ; 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02422473333; 

 

Email: 

ketoananvuong@gmail.

com 

 

Website: 

anvuongland.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

29/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

10/03/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Minh Dương Group 

(Kèm theo văn bản số 5373/SXD-QLN,  ngày 16 tháng 03 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

168 

Công ty Cổ 

phần Phát triển 

Bất động sản 

Minh Dương 

Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111395106 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

27/02/2026 

1. Số nhà 25, ngách 

10, ngõ 117 Trần 

Cung, phường Nghĩa 

Đô, thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Tiến 

Dương; 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0826246666; 

 

Email: 

nguyentienduong0208

@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

10/03/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

16/03/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần dịch vụ môi giới bất động sản RBS 

(Kèm theo văn bản số 5378/SXD-QLN,  ngày 16 tháng 3 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

169 

Công ty Cổ 

phần dịch vụ 

môi giới bất 

động sản RBS 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110354160 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 17/05/2023 

1. Tầng 3, Tòa nhà 

319, số 63 Lê Văn 

Lương, phường Yên 

Hòa thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Nguyễn Khánh 

Hà; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0832606162; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

04/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

16/03/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản NewX 

(Kèm theo văn bản số 5372/SXD-QLN,  ngày 16 tháng 3 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

170 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản NewX 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110918480 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

19/12/2024; 

1. Anh Đào 8-55, 

KĐT Vinhomes 

Riverside, đường Anh 

Đào, Phường Phúc 

Lợi, Thành phố Hà 

Nội 

2. S301-Toà S03, 

Vinhomes Symphony, 

đường Phúc Lợi, 

phường Phúc Lợi, 

thành phố Hà Nội; 

- Ông: Trần Trọng 

Nghĩa; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0927138668; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

02/03/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

16/03/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ HERAL 

(Kèm theo văn bản số 5371/SXD-QLN,  ngày 16 tháng 3 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

171 

Công ty Cổ 

phần Khoa học 

và Công nghệ 

HERAL 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108175157 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

05/03/2018; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 19/08/2025 

1. Số 46, ngõ 121 

Thái Hà, phường 

Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

- Hoàng Phương Mai; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

02456789989; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

05/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

16/03/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Venus Land 

(Kèm theo văn bản số 5374/SXD-QLN,  ngày 16 tháng 3 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

172 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Phát 

triển Venus 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109893288 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

21/01/2022; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 25/04/2024 

1. Số 21 đường Đình 

Đàu, xã Dương Hòa, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Danh 

Khang; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0868335338; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

02/02/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

16/03/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần địa ốc NOVOLAND 

(Kèm theo văn bản số 5382/SXD-QLN,  ngày 16 tháng 3 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

173 

Công ty Cổ 

phần địa ốc 

NOVOLAND 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109979922 do Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu 

ngày 27/04/2022; 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

16/03/2023 

1. BT 14.12 Khu đô 

thị Phú Cát City, thôn 

1, xã Hòa Lạc, thành 

phố Hà Nội 

- Ông: Tống Bá Tiến; 

-; 

 

Chức vụ: Tồng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0936043888; 

 

Email: 

novoland.bds@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

24/2/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

16/03/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần tập đoàn phát triển bất động sản SSM GROUP 

(Kèm theo văn bản số 6371/SXD-QLN,  ngày 27  tháng 3  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

174 

Công ty Cổ 

phần tập đoàn 

phát triển bất 

động sản SSM 

GROUP 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111189576 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

22/08/2025 

1. SB01-56 và SB01-

58 đường Sao Biển 1, 

Khu đô thị Vinhomes 

Ocean Park 1, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

- Nguyễn Thùy Linh; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0943898080; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

12/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

27/03/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần BIGSTARLAND GLOBAL 

(Kèm theo văn bản số 7826/SXD-QLN,  ngày 08 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

175 

Công ty Cổ 

phần 

BIGSTARLAN

D GLOBAL 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110472823 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

11/9/2023; đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 26/5/2025 

1. Số 103, ngõ 63, tổ 

dân phố Ngọc Đại, 

phường Đại Mỗ, 

thành phố Hà Nội 

- Đoàn Thị Thảo; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0979130403; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

15/10/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản V-Land Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 7284/SXD-QLN,  ngày 08 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

176 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Kinh doanh Bất 

động sản V-

Land Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107559577 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

12/9/2016; đăng ký 

thay đổi lần thứ 13 

ngày 07/10/2025 

1. Tầng 25, tòa nhà 

Mipec Tower, 229 

phố Tây Sơn, phường 

Kim Liên, thành phố 

Hà Nội 

- Bà: Nguyễn Thị Kim 

Liên; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

0869866160; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

26/02/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản JDI Land 

(Kèm theo văn bản số  7283 /SXD-QLN,  ngày 08 tháng 4  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

177 

Công ty Cổ 

phần kinh 

doanh Bất động 

sản JDI Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110835033 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

12/9/2024; đăng ký 

thay đổi lần thứ 2 

ngày 18/12/2025 

1. VP01, tầng 10 tòa 

nhà Gold Tower, số 

275 đường Nguyễn 

Trãi, phường Khương 

Đình, thành phố Hà 

Nội 

- Bà: Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

06/02/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

 

08/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại và Đầu tư Phúc Long 

(Kèm theo văn bản số 7285/SXD-QLN,  ngày 08 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

178 

Công ty Cổ 

phần Kinh 

doanh Thương 

mại và Đầu tư 

Phúc Long 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111258332 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

22/10/2025 

1. Số T1-46, Tầng 1 

Trung tâm thương 

mại Gemek Tower, 

tòa HH2, Khu đô thị 

Lê Trọng Tấn, xã An 

Khánh, thành phố Hà 

Nội 

- Bà: Bùi Thị Kim 

Oanh; 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0869866160; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

11/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần tư vấn phát triển và Kinh doanh bất động sản M-Holdings 

(Kèm theo văn bản số 7287/SXD-QLN,  ngày 08 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

179 

Công ty Cổ 

phần tư vấn 

phát triển và 

Kinh doanh bất 

động sản M-

Holdings 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108387835 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

08/08/2018; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

7 ngày 31/10/2025 

1. PL4-11 đường 

Phong Lan 4, Khu đô 

thị Vinhomes 

Riverside The 

Harmony, phường 

Việt Hưng, thành phố 

Hà Nội 

2. Số 136 Hoàng 

Ngân, phường Yên 

Hòa, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Trần Khánh Dư; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0941588888; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

02/04/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Thủ Đô Xanh 

(Kèm theo văn bản số  7289/SXD-QLN,  ngày 08 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

180 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

và Đầu tư Bất 

động sản Thủ 

Đô Xanh 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106893272 do Sở 

KHĐT thành phố 

Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 06/7/2015, 

thay đổi lần thứ 2 

ngày 30/11/2021 

1. Biệt thự 22, Khu đô 

thị mới Nghĩa Đô, 

ngõ 106 đường Hoàng 

Quốc Việt, phường 

Cổ Nhuế 1, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Mạnh 

Cường; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

0983404080; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

10/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

 

08/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Bất động sản Thành Tín 

(Kèm theo văn bản số 7288 /SXD-QLN, ngày 08 tháng 4  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

181 

Công ty TNHH 

Bất động sản 

Thành Tín 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110623776 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

06/02/2024, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 12/3/2026 

1. Số 14 ngách 971/22 

phố Hồng Hà, phường 

Hồng Hà, thành phố 

Hà Nội 

- Ông: Dương Tuấn 

Anh; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

24/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Bảo Huy 

(Kèm theo văn bản số 7290/SXD-QLN, ngày 08 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

182 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ Quốc 

tế Bảo Huy 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107984317 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

01/9/2017, đăng ký 

thay đổi lần thứ 2 

ngày 16/3/2026 

1. Tầng 12 toà nhà 

Licogi 13, số 164 

Khuất Duy Tiến, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Trần Văn 

Hướng; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0981916689; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

24/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: Chi tiết: 

Tư vấn môi giới 

bất động sản 

08/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần phát triển BĐS MICC 

(Kèm theo văn bản số 7704/SXD-QLN,  ngày 11 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

183 

Công ty Cổ 

phần phát triển 

BĐS MICC 

Mã số doanh 

nghiệp: 

 0110341549 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

05/5/2023, đăng ký 

thay đổi lần thứ 2 

ngày 28/8/2025 

1. Số 369 đường Sao 

Biển, biệt thự Sao 

Biển, khu đô thị 

Vinhomes Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Thái Bá Tuấn 

Trường; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0921956688; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ghi ngày 

02/02/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Seven Realty 

(Kèm theo văn bản số 8006/SXD-QLN,  ngày 15 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

184 

Công ty Cổ 

phần phát triển 

bất động sản 

Seven Realty 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111213268 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

11/9/2025 

1. BH9A-SP.9A-58, 

Khu biển hồ 9A, Khu 

đô thị Vinhomes 

Ocean Park, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Trịnh Văn 

Minh; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0908395656; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

12/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

15/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư bất động sản Newway 

(Kèm theo văn bản số 8416/SXD-QLN,  ngày 21 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

185 

Công ty cổ 

phần tư vấn và 

đầu tư bất động 

sản Newway 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109678971 

do Sở kế hoạch và 

đầu tư TP.Hà Nội 

(nay là Sở Tài 

chính) cấp lần đầu 

ngày 22/06/2021 

1. Lô thương mại số 

BH10A-SP.02-01, 

BH10A-SP.02-03, xã 

Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

- Bà: Nguyễn Thị Bảy 

 

Chức vụ: Chủ Tịch 

HĐQT 

 

Điện thoại: 

0909842139 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

02/04/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

21/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Vạn Phúc 

(Kèm theo văn bản số 8418/SXD-QLN, ngày 21 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

186 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Phát triển Bất 

động sản Vạn 

Phúc 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110777670 do Sở 

KHĐT thành phố 

Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 09/7/2024 

1. Phòng 403, tầng 4, 

toà nhà Ocean Park, 

số 1 Đào Duy Anh, 

phường Kim Liên, 

thành phố Hà Nội 

2. Tầng 4 ô đất HH-

02A nhà ở Đông Nam 

đường Tố Hữu, 

phường Đại Mỗ, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Tô Văn Hồng; 

 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0978715805; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

27/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

21/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Metro Land 

(Kèm theo văn bản số 8417/SXD-QLN, ngày 21 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

187 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ Metro 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110841291 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

19/9/2024, đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 03/10/2025 

1. Tầng 5, toà nhà 

thương mại dịch vụ 

dự án Nhà ở xã hội, lô 

đất HH – 02A, đường 

Tố Hữu, phường Đại 

Mỗ, Thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Đỗ Đức Tâm; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0968636698; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

25/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

21/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần PN Homes 

(Kèm theo văn bản số 8413/SXD-QLN, ngày 21 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

188 

Công ty Cổ 

phần PN 

Homes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111300150 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

02/12/2025 

1. Khu giãn dân thôn 

Nhuế, xã Thiên Lộc, 

Thành phố Hà Nội 

- Ông: Vy Minh Phúc; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0982861359; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

11/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

21/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản Superland Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số  8419/SXD-QLN, ngày 21 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

189 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Superland 

Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111056061 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

19/5/2025, đăng ký 

thay đổi lần thứ 2 

ngày 04/02/2026 

1. Căn số 15A, tầng 

18, toà G3 Vinhomes 

Green Bay, phường 

Đại Mỗ, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Trương Xuân 

Định; 

 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0977999988; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

26/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

21/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH CASTLE LAND 

(Kèm theo văn bản số 7711/SXD-QLN,  ngày 11 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

190 

Công ty TNHH 

CASTLE 

LAND 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109833546 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

25/11/2021, thay 

đổi lần thứ 3 ngày 

04/08/2025 

1. Showroom tầng 2, 

Tòa nhà Sông Hồng, 

lô CC8 Khu đô thị 

Gamuda, đường 2.4, 

Phường Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội 

- Bà: Trịnh Thị Ngọc 

Hà; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0968211521; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

20/03/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản Dohaland 

(Kèm theo văn bản số 8420/SXD-QLN, ngày 21 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

191 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Dohaland 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109103934 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

26/02/2020, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 14/8/2025 

1. Số 61 Nguỵ Như 

Kon Tum, phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Viết 

Anh; 

 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0973015566; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

27/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

21/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Bất động sản Phú Hằng 

(Kèm theo văn bản số 7705/SXD-QLN,  ngày 11 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

192 

Công ty TNHH 

Bất động sản 

Phú Hằng 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111357083 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

21/01/2026; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 13/02/2026 

1. Số 10 phố Trần 

Nguyên Đán, tổ 43, 

phường Phương Liệt, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Lê Thị Lan Anh; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0983434098; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

23/02/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư VK 

(Kèm theo văn bản số 7548/SXD-QLN,  ngày 10 tháng 4 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

193 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

VK 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0101931213 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

27/04/2006; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

9 ngày 15/01/2026 

1. Phòng 1012A, tầng 

10, tòa nhà Charmvit 

Tower, số 117 Trần 

Duy Hưng, phường 

Yên Hòa, thành phố 

Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Quốc 

Khánh; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02435567422 

 

Email: 

info@fdiconsult.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

26/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

10/04/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Phát triển BĐS RiverHomes 

(Kèm theo văn bản số 9525/SXD-QLN,  ngày 06 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

194 

Công ty TNHH 

Phát triển BĐS 

RiverHomes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110824761 

do Sở Tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

28/08/2024, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 17/04/2025 

1. Lô thương mại số 

BH10A-SP.02-05, Xã 

Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

- Ông: Đào Văn Tâm 

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0382346789 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

13/04/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

06/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển LUXHOME Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 9488/SXD-QLN,  ngày 06 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

195 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

phát triển 

LUXHOME 

Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108697548 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

16/4/2019; đăng ký 

thay đổi lần thứ 9 

ngày 02/4/2026 

1. Số 130G Thái 

Thịnh, Phường Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

- Ông: Phạm Công 

Sáng; 

-; 

 

Chức vụ: Tồng giám 

đốc; 

 

Điện thoại:0984378838 

 

Email: 

sang55kg@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 1404/CV-LUXHOME 

ngày 14/04/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

06/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Kinh doanh và Tư vấn Thành Công Land 

(Kèm theo văn bản số 9469/SXD-QLN,  ngày 06 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

196 

Công ty TNHH 

Kinh doanh và 

Tư vấn Thành 

Công Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111376872 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

03/2/2026 

1. 100 ngõ 64 Thạch 

Bàn, phường Long 

Biên, thành phố Hà 

Nội 

Bùi Thị Phương,  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0916376000; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 1404/CV-TC ngày 

14/04/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

06/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản S - Dominate 

(Kèm theo văn bản số 9828/SXD-QLN,  ngày 08 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

197 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản S - 

Dominate 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111430791 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

25/3/2026 

1. Tầng 2, tòa nhà 

Súnhine Center, 16 

Phạm Hùng, Phường 

Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

- Ông: Đinh Trọng Việt 

Bách; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0904568192; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 1604/CV-

SDOMINATE ngày 

16/04/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH truyền thông và điện ảnh quốc tế Đại Đường 

(Kèm theo văn bản số 9829 /SXD-QLN,  ngày 08 tháng 5  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

198 

Công ty TNHH 

truyền thông và 

điện ảnh quốc 

tế Đại Đường 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106106359 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

06/2/2013; đăng ký 

thay đổi lần thứ 8 

ngày 13/11/2025 

1. Tầng 4, tòa nhà 

HUD3 Tower, số 

121-123 Tô Hiệu, 

phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Bùi Thị Yến-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng thành viên; 

 

Điện thoại: 

0987012886 

 

Email: 

vickybui86@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 1203/2026/CV-Đ 

ngày 12/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và phân phối ACEHOMES 

(Kèm theo văn bản số 9831/SXD-QLN,  ngày 08 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

199 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

phân phối 

ACEHOMES 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108129859 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

11/01/2018; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 18/12/2025 

1. R2-OF-02A-02B-

03, Tầng L2 TTTM 

Mega Mall Royal 

City, 72A Nguyễn 

Trãi, phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Nguyễn Đình 

Tuân; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0961301999 

 

Email: 

ctacehomes@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 

01/2026/ACEHOMES 

ghi ngày 03/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và địa ốc METALAND 

(Kèm theo văn bản số 9830/SXD-QLN,  ngày 08 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

200 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

địa ốc 

METALAND 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109926670 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

09/3/2022; đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 01/10/2025 

1. Căn OF02B, Tầng 

2, Tòa T11, Khu đô 

thị Times City, số 458 

phố Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Lê Ngọc Ánh; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

0968201988; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/2026/CV-META 

ghi ngày 09/04/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh BĐS VIETHOMES 

(Kèm theo văn bản số 9827/SXD-QLN,  ngày 08 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

201 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

kinh doanh 

BĐS 

VIETHOMES 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110714455 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

14/05/2024; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

5 ngày 07/01/2026 

1. Tầng 19, Tháp 1, 

Tòa nhà Capital 

Place, số 29 đường 

Liễu Giai, phường 

Ngọc Hà, thành phố 

Hà Nội 

- Bà: Trần Thị Ngọc 

Trang; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0944962269; 

 

Email: 

inforsscltd@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/CV ghi ngày 

10/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần BĐS VMC Group 

(Kèm theo văn bản số 10010/SXD-QLN,  ngày 11 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

202 

Công ty Cổ 

phần BĐS 

VMC Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110339860 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

04/5/2023, đăng ký 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 06/4/2026 

1. Số 4, ngõ 46A, phố 

Phạm Ngọc Thạch, 

phường Kim Liên, 

thành phố Hà Nội 

Vũ Xuân Trưởng,  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0947122401; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/2026/CV-SXD ghi 

ngày 20/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Đại Dương 

(Kèm theo văn bản số 10011/SXD-QLN,  ngày 11 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

203 

Công ty Cổ 

phần Kinh 

doanh địa ốc 

Đại Dương 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110154443 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

20/10/2022; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 24/08/2025 

1. SB24-46, Dự án 

khu đô thị Gia Lâm-

Vinhomes Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

- Bà Nguyễn Thị Hòa; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0932299050 

 

Email: 

nguyenhoa88hn@gmail

.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/2026/VBĐN-ĐD 

ghi ngày 15/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý BĐS BBHOMES 

(Kèm theo văn bản số 10199/SXD-QLN, ngày 13 tháng 5  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

204 

Công ty TNHH 

Tư vấn và Quản 

lý BĐS 

BBHOMES 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111402988 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

06/3/2026 

1. Số 23 ngõ 7 thôn 

Đông, xã Vĩnh Thanh, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Lê Thị Hạnh; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0973557896; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

11/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Newlife 

(Kèm theo văn bản số 10198/SXD-QLN,  ngày 13 tháng 5  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

205 

Công ty Cổ 

phần kinh 

doanh bất động 

sản Newlife 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111190317 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

22/08/2025. 

1. SB24-48, Dự án 

khu đô thị Gia Lâm – 

Vinhomes Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Vũ Quỳnh 

Phương; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0963559985; 

 

Email: 

trangcmt2002@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/2026/VNĐN-NL 

ghi ngày 10/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Newway 

(Kèm theo văn bản số 10341/SXD-QLN,  ngày 15 tháng 5  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

206 

Công ty Cổ 

phần phát triển 

bất động sản 

Newway 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111061022 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

23/5/2025 

1. Lô thương mại số 

SB19A-SP.19A-02, 

xã Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội 

- Nguyễn Thị Bảy; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0867868888; 

 

Email: 

kt01.nw@gmail.com; 

ceo@newwayrealty.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 45/ĐĐN-NWS ghi 

ngày 04/5/2026. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

15/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần LUX HOLDINGS Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 10529/SXD-QLN,  ngày 18 tháng 5  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

207 

Công ty Cổ 

phần LUX 

HOLDINGS 

Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107165420 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

04/12/2015; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

9 ngày 29/12/2025 

1. Số nhà 23, ngõ 

161/64 phố Hoa Lâm, 

phường Việt Hưng, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Đức 

Minh; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

08.19006288; 

Info.luxholdings@gmai

l.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 06/2026/LHVN ghi 

ngày 01/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

18/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Công nghệ STECH Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 10586/SXD-QLN,  ngày 19 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

208 

Công ty TNHH 

Công nghệ 

STECH Việt 

Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109195861 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

26/05/2020; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

5 ngày 29/01/2026 

1. Số 136 đường Liên 

Hợp, thôn Ninh Kiều, 

xã Kim Anh, thành 

phố Hà Nội 

- Ông: Dương Bùi Phúc 

Lâm; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0962864668; 

 

Email: 

lamduongbuiphuc@gm

ail.com 

Kèm theo Đơn đề số 

01/2026 ghi ngày 

06/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

19/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Tân kinh đô Kim Sơn 

(Kèm theo văn bản số 10588/SXD-QLN,  ngày 19 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

209 

Công ty TNHH 

Tân kinh đô 

Kim Sơn 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107425911 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

10/05/2016; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 29/01/2026 

1. Số nhà 19A1, 

ngách 15, ngõ 59 phố 

Khúc Thừa Dụ, 

phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

- Bùi Hữu Phước; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0965688660; 

 

Email: 

buihuuphuoc1992@gm

ail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/2026 ghi ngày 

06/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

19/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần tập đoàn KVIN 

(Kèm theo văn bản số 10585/SXD-QLN,  ngày 19 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

210 

Công ty Cổ 

phần tập đoàn 

KVIN 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110803088 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

05/08/2024; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 03/04/2026 

1. A01-L87 An 

Vượng Villa, Khu đô 

thị Dương Nội, 

phường Dương Nội, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Kiều Thị Chúc; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0919798801; 

 

Email: 

kvinland79@gmail.co

m 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 03/2026/CV-KVIN 

ghi ngày 03/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

19/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần giải pháp bán hàng nhà ở xã hội NOXH.PRO 

(Kèm theo văn bản số 10584/SXD-QLN,  ngày 19 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

211 

Công ty Cổ 

phần giải pháp 

bán hàng nhà ở 

xã hội 

NOXH.PRO 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111259625 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

22/10/2025 

1. Tầng 6, Tòa 

Plaschem, 562 

Nguyễn Văn Cừ, 

phường Bồ Đề, thành 

phố Hà Nội 

- Ông: Trần Văn Hưng; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0345237943; 

 

Email: 

noxh.pro@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

ghi ngày 12/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

19/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Anh phát tài Homes 

(Kèm theo văn bản số  10619/SXD-QLN,  ngày 20 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

212 

Công ty TNHH 

Anh phát tài 

Homes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111288665 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

21/11/2025 

1. Nhà số 7, ngách 4, 

ngõ 36 Cầu Diễn, tổ 

7, phường Phú Diễn, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Vũ Thị Thanh 

Thư; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0911836892; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 03/CV-APTH ghi 

ngày 01/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản An Housing 

(Kèm theo văn bản số 11067/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

213 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Phát triển bất 

động sản An 

Housing 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109821942 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

17/11/2021; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 05/5/2025 

1. Số 37 phố Mai 

Dịch, phường Phú 

Diễn, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Nguyễn Anh Tú; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

0936406696; 

 

Email: 

Cskh.anhousing@gmail

.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 0604/2026/CV-AH 

ghi ngày 06/4/2026 và 

văn bản số 20/2026/CV-

AH ngày 19/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH bất động sản Yến Hà 

(Kèm theo văn bản số 11171/SXD-QLN,  ngày 26 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

214 

Công ty TNHH 

bất động sản 

Yến Hà 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111269278; cấp 

lần đầu ngày 

31/10/2025; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 07/05/2026 

1. Số 22 ngõ 11 Tô 

Ngọc Vân, phường 

Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Hứa Thị Thu 

Hương 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0932273456 

 

Email: 

hthuong@yenharealest

ate.com 

Hứa Thị Thu Hương, số 

chứng chỉ PT-0368, do 

sở Xây dựng Phú Thọ 

cấp ngày 22/7/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

26/5/2026; 

cập nhật 

thay đổi lần 

1 ngày 

19/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư AEG GROUP 

(Kèm theo văn bản số 11173/SXD-QLN,  ngày 26 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

215 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

AEG GROUP 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111427566 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

24/03/2026 

1. Số nhà 12N08B 

Khu đô thị Sài Đồng, 

phường Phúc Lợi, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Phan Huy Liêm; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0366037773; 

 

Email: 

Aeggroupvietnam@gm

ail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/VB-AEG ghi ngày 

11/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

26/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư IPMC 

(Kèm theo văn bản số 11174/SXD-QLN,  ngày 26 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

216 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

IPMC 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109079079 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

31/01/2020; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

6 ngày 12/12/2025 

1. Shophouse số 161, 

Khu đô thị Vista Lago 

Nam An Khánh, xã 

An Khánh, thành phố 

Hà Nội 

- Ông: Vũ Tuấn Anh; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0972475694; 

 

Email: 

ipmc.jsc@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

1603/CV-IPMC ghi ngày 

16/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

26/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư bất động sản thứ sáu 

(Kèm theo văn bản số 11175/SXD-QLN,  ngày 26 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

217 

Công ty TNHH 

Tư vấn và Đầu 

tư bất động sản 

thứ sáu 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0103618687 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

17/03/2009; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

9 ngày 19/11/2026 

1. Số 11 ngõ 281 

đường Trần Khát 

Chân, phường Bạch 

Mai, thành phố Hà 

Nội 

2. HA11-SP-HA.16 

Vinhomesn Ocean 

Park 1, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Phạm Thanh 

Hoài; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0977791799; 

 

Email: 

fridaycompany.acc@g

mail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 1803/2026/ĐĐN-

BĐST6 ghi ngày 

18/03/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

26/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản SGO GREEN 

(Kèm theo văn bản số 11172/SXD-QLN,  ngày 26 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

218 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản SGO 

GREEN 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110525112 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

30/10/2023; 

1. Tầng 2, TTTM 

HPC Landmark 105, 

đường Tố Hữu, 

phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

- Nguyễn Văn Thành; 

-; 

 

Chức vụ: Tồng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02485858285; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 2806/CV-

SGOGREEN ghi ngày 

27/6/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

26/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản SGO HOMES 

(Kèm theo văn bản số 11202/SXD-QLN,  ngày 26 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

219 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

phát triển bất 

động sản SGO 

HOMES 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109997544 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

18/05/2022; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 08/04/2025 

1. Tầng 2, TTTM 

HPC Landmark 105, 

đường Tố Hữu, 

phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Lê Đình Chung; 

-; 

 

Chức vụ: Tồng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02485858285; 

 

Email: 

nhansusgohomes@gma

il.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 2606/CV-

SGOHOMES ghi ngày 

27/6/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

26/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần ECLIPSE Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 11607/SXD-QLN,  ngày 29 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

220 

Công ty Cổ 

phần ECLIPSE 

Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109676526 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

18/06/2021; đăng 

ký thay đổi lần 4 

ngày 11/05/2026 . 

1. Số 23, ngõ 19, 

đường Quyết Thắng, 

tổ 7, phường Yên 

Nghĩa, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Ngô Bá Hoàng 

Duy; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ Tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

0909362688; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 16/TB-ECLIPSE ghi 

ngày 21/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và kinh doanh bất động sản Khải Hưng 

(Kèm theo văn bản số 11385/SXD-QLN,  ngày 27 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

221 

Công ty Cổ 

phần tư vấn đầu 

tư và kinh 

doanh bất động 

sản Khải Hưng 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111484451 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

04/05/2026; 

1. Số 298 Võ Chí 

Công, phường Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Ngọc 

Vinh; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0913271722; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/2026/KH-CV ghi 

ngày 11/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

27/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đại Phát Kim Linh 

(Kèm theo văn bản số 11371/SXD-QLN,  ngày 27 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

222 

Công ty TNHH 

Đại Phát Kim 

Linh 

Mã số doanh 

nghiệp: 

4601636774 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

30/05/2025; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 23/10/2025 

1. Tầng 8, tòa nhà 

Licogi 13, 164 đường 

Khuất Duy Tiến, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Nguyễn Thùy 

Phương Linh; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0976082860; 

 

Email: 

tiendung.bds.tn@gmail.

com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 08/CV-ĐPKL ghi 

ngày 28/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

27/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Chính Kho Xưởng 

(Kèm theo văn bản số 11386/SXD-QLN,  ngày 27 tháng 5 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

223 

Công ty Cổ 

phần Thương 

mại và Dịch vụ 

Chính Kho 

Xưởng 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109921489 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

03/03/2022 

1. Số 4, ngõ 47, 

đường Ao Sen, thôn 

Yên Lũng, xã An 

Khánh, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Trần Văn Chính; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0934583385; 

 

Email: 

chinhkhoxuong@gmail

.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

ghi ngày 04/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

27/05/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Du lịch Minh An 

(Kèm theo văn bản số 11792/SXD-QLN,  ngày 02 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

224 

Công ty CP 

Đầu tư Thương 

mại Dịch vụ và 

Du lịch Minh 

An 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111301429 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

03/12/2025; 

1. Số 45 phố Yên 

Lãng, phường Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

- Ông: Lại Quốc 

Thắng; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0965672345 

Kèm theo Công văn số 

2104/CV-MINHAN gửi 

ngày 21/04/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

02/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Kinh Bắc Holdings 

(Kèm theo văn bản số 11793/SXD-QLN,  ngày 02 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

225 

Công ty Cổ 

phần Kinh Bắc 

Holdings 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111150963 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

25/07/2025; cấp 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 23/09/2025 

1. Tầng 3B tòa nhà ở 

cao tầng kết hợp dịch 

vụ công cộng Sakura 

Tower, số 47 đường 

Vũ Trọng Phụng, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Hoàng Văn 

Duy; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0941960555; 

 

Email: 

ketoanbdskinhbac@gm

ail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 0705/2026/CV-KBH 

ghi ngày 7/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

02/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Grammy Holding Estates 

(Kèm theo văn bản số  11790/SXD-QLN,  ngày 02 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

226 

Công ty Cổ 

phần Grammy 

Holding Estates 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111324426 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

25/12/2025 

1. Tầng 3 Tòa nhà 

Hàng Hải, số 1 Đào 

Duy Anh, Phường 

Kim Liên, thành phố 

Hà Nội 

- Bà: Phạm Thị Thu 

Hạnh; 

 

Chức vụ:  

Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0869586610 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 2603/CV-GHE 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

02/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Kiến trúc, Điêu khắc Duy Thành Tín 

(Kèm theo văn bản số 11791/SXD-QLN,  ngày 02 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

227 

Công ty Cổ 

phần Kiến trúc, 

Điêu khắc Duy 

Thành Tín 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107611844 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

26/10/2016, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 25/3/2026 

1. LK08, NO03, Ngõ 

112 phố Hoàng Như 

Tiếp, phường Bồ Đề, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Hoàng Trung 

Đông; 

 

Chức vụ:  

Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0942410466; 

 

Email: 

Donght@wonderwallv

n.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/2026/TB-BĐS 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

02/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH bất động sản Hưng Bình 

(Kèm theo văn bản số 12096/SXD-QLN,  ngày 04  tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

228 

Công ty TNHH 

bất động sản 

Hưng Bình 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111479814 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

28/4/2026 

1. Số 1 Ngách 167/2 

Quang Tiến – TDP số 

2 Đình, phường Tây 

Mỗ, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Nguyễn Văn 

Luận; 

-; 

 

Chức vụ:  

Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0819008080 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 185/2026/CV-HƯNG 

BÌNH, ghi ngày 

18/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

04/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Trung Thực Land 

(Kèm theo văn bản số 12017/SXD-QLN,  ngày 03 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

229 

Công ty Cổ 

phần Trung 

Thực Land 

Mã số doanh 

nghiệp:010991308

6 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

23/2/2022, đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 10/4/2023 

1. Tầng 5, số 8, Lô 

3B, Khu đô thị mới 

Trung Yên, phường 

Yên Hòa, thành phố 

Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Đạt 

Thực; 

-; 

 

Chức vụ:  

Tổng giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0934600696; 

 

Email: 

datgiagroup.bds@gmail

.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/2026/VBĐN-TT 

ngày 04/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

03/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ & Tài chính NobleX 

(Kèm theo văn bản số 12018/SXD-QLN,  ngày 03 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

230 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

Công nghệ & 

Tài chính 

NobleX 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110657366 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

21/03/2024; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

6 ngày 23/04/2026. 

1. S-03, Tòa Sunshine 

Golden River – 

CT02A, Khu đô thị 

Nam Thăng Long, 

giai đoạn 3, phường 

Phú Thượng, thành 

phố Hà Nội 

2. S-03, Tòa Sunshine 

Golden River – 

CT02A, Khu đô thị 

Nam Thăng Long, 

giai đoạn 3, phường 

Phú Thượng, thành 

phố Hà Nộii 

- Ông: Nguyễn Anh 

Tuấn 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02489996298; 

 

Email: 

kinhdoanhbdsnoble@g

mail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số số 487/2025/CV-NBX 

ghi ngày 06/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

03/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Vinh Gia Group 

(Kèm theo văn bản số  12463/SXD-QLN,  ngày 10  tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

231 

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Đầu tư Vinh 

Gia Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111213331 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

11/09/2025; 

1. R6-L2B-08 Royal 

City, 72A đường 

Nguyễn Trãi, phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

- Bà: Nguyễn Thị Thu 

Hằng; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0969419961; 

 

Email: 

thuhang.hn2010@gmai

l.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 0306/CV-VGG ghi 

ngày 03/6/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

10/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Novasky PT 

(Kèm theo văn bản số  12462/SXD-QLN,  ngày 10 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

232 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Phát 

triển bất động 

sản Novasky 

PT 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110701738 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

02/05/2024; đăng 

ký thay đổi lần 1 

ngày 27/03/2026 

1. S3.03SH17, KĐT 

Vinhomes Smart City 

Tây Mỗ - Đại Mỗ, 

phường Tây Mỗ, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Nguyễn Lan 

Hương; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

02433502293; 

 

Email: 

huedtm@novasky.com.

vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 0306/CV-NVSPT ghi 

ngày 03/06/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

10/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty CTNHH Quản lý và khai khác tài sản Á Châu 

(Kèm theo văn bản số 12734/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

233 

Công ty 

CTNHH Quản 

lý và khai khác 

tài sản Á Châu 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108565661 

do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 03/01/2019 

1. Số nhà 8, ngõ 49, 

phố Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

- Ông: Bùi Công Thiện; 

-; 

 

Chức vụ:  

Tổng giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0936206999 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/2026 ngày 

06/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư TTG 

(Kèm theo văn bản số 12733/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

234 

Công ty TNHH 

Thương mại 

dịch vụ đầu tư 

TTG 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108298800 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

30/05/2018; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 22/4/2026 

1. Số 61A, ngõ 24 

phố Đặng Tiến Đông, 

phường Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

2. Hải Âu 02-231, 

Vinhomes Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Khắc 

Tùng; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0987606780; 

 

Email: 

bds.ttg@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/CV-TTG ghi ngày 

09/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản Partners 

(Kèm theo văn bản số 12732/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

235 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Partners 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110400113 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

27/06/2023, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

5 ngày 29/01/2026 

1. Tầng 2, Tòa 21T2 

Hapulico Complex, 

Số 01 Nguyễn Huy 

Tưởng, Phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Hồng 

Giang; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0986318686 

Kèm theo Công văn số 

215/2026/PARTNERS-

CV ghi ngày 21/05/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản SGO Property 

(Kèm theo văn bản số 12764/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

236 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản SGO 

Property 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110070296 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

22/7/2022; đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 13/8/2024 

1. Tầng 2, TTTM 

HPC Landmark 105, 

đường Tố Hữu, 

phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Minh 

Ngọc; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02485858285; 

 

Email: sgoland.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 2006/2026/CV-

SGOLAND ghi ngày 

20/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản SGO 

(Kèm theo văn bản số 12765/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

237 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Kinh doanh bất 

động sản SGO 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109907036 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

16/2/2022; đăng ký 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 06/6/2023 

1. Tầng 2, TTTM 

HPC Landmark 105, 

đường Tố Hữu, 

phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Minh 

Ngọc; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

02485858285; 

 

Email: sgoland.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 2005/2026/CV-

SGOLAND ghi ngày 

20/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Trung Phượng Hoàng Land 

(Kèm theo văn bản số 12767/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

238 

Công ty TNHH 

Trung Phượng 

Hoàng Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109992345 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

11/5/2022, đăng ký 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 29/05/2026 

1. 30 Nam Đồng, 

Phường Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Đình 

Thành; 

-; 

 

Chức vụ:  

Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0904860862 

Kèm theo Đơn đề nghị 

ghi ngày 13/05/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty CP Tập đoàn KHP Group 

(Kèm theo văn bản số 12774/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

239 

Công ty CP Tập 

đoàn KHP 

Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110303864 

do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 30/3/2023, 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 2 ngày 

23/8/2024 

1. Tầng 4 lô E9 

Vimeco Phạm Hùng, 

phường Yên Hòa, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Vũ Mạnh 

Cường; 

 

Chức vụ:  

Chủ tịch hội đồng quản 

trị; 

 

Điện thoại: 

0964887891 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 2205/26/KHP-CV ghi 

ngày 22/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần địa ốc QC Property 

(Kèm theo văn bản số 12775/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

240 

Công ty Cổ 

phần địa ốc QC 

Property 

Mã số doanh 

nghiệp: 

2700957983 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

09/10/2023; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 30/10/2025 

1. Tầng 6, số 43 KTT 

Thủy sản, ngõ 1 phố 

Lê Văn Thiêm, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

- Diệp Ngọc Kim Chi; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0987673845; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

10/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư SGO Diamond 

(Kèm theo văn bản số 12770/SXD-QLN,  ngày 12  tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

241 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

SGO Diamond 

Mã số doanh 

nghiệp:011012001

0 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

16/9/2022, đăng ký 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 17/11/2025 

1. TM301- Tầng 3, 

TTTM HPC 

Lamdmark 105, 

đường Tố Hữu, 

phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Phan Thị Thanh 

Nhàn; 

-; 

 

Chức vụ:  

Tổng giám đốc; 

 

Điện thoại: 

02473018868 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 1405/CV-

SGODIAMOND ngày 

14/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản M.WARRIOR 

(Kèm theo văn bản số 12771/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

242 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản 

M.WARRIOR 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111047081 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

08/5/2025; đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 15/12/2025 

1. Tầng 4, Tòa nhà 

Tây Hà, số 19 đường 

Tố Hữu, phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Văn 

Mẫn; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0368594295; 

 

Email: 

mwarriorland@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số số 01/2026/CV ghi 

ngày 11/3/2026 và văn 

bản số 02/2026/CV ghi 

ngày 22/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Novasky 

(Kèm theo văn bản số 12772/SXD-QLN,  ngày 12 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

243 

Công ty TNHH 

Phát triển Bất 

động sản 

Novasky 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110584809 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

27/12/2023; đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 25/11/2025 

1. Phòng 904, tòa nhà 

GELEX TOWER, số 

52 Lê Đại Hành, 

phường Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà 

Nội 

- Bà: Vũ Thị Bích Liên; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

02439955244; 

 

Email: 

huedtm@nvhomes.com

.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 0306/CV-NVS ghi 

ngày 03/6/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần dịch vụ Tài chính xanh Trần Anh 

(Kèm theo văn bản số 12672/SXD-QLN,  ngày 11 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

244 

Công ty Cổ 

phần dịch vụ 

Tài chính xanh 

Trần Anh 

Mã số doanh 

nghiệp:011078337

8 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

15/7/2024, đăng ký 

thay đổi lần thứ 2 

ngày 12/4/2026 

1. Số 113 ngõ 401 

TDP Xuân Lộc, 

phường Đông Ngạc, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Trần Tuấn Anh; 

-; 

 

Chức vụ:  

Chủ tịch hội đồng quản 

trị; 

 

Điện thoại: 

0865598467 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/GĐN-TCX ngày 

15/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần tập đoàn IHD 

(Kèm theo văn bản số 12675 /SXD-QLN  ngày 11 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

245 

Công ty Cổ 

phần tập đoàn 

IHD 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106507336 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

11/04/2014, thay 

đổi lần thứ 6 ngày 

24/2/2026 

1. Số 19, ngõ 4 đường 

Thanh Bình, tổ 8, 

phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn Quốc Tú. 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc. 

 

Điện thoại: 

0912882222 

 

Email: 

nguyenquoctu@gmail.c

om 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

25/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty CP Phát triển bất động sản Metro Group 

(Kèm theo văn bản số 12669/SXD-QLN,  ngày 11 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

246 

Công ty CP 

Phát triển bất 

động sản Metro 

Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110563372 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

7/12/2023, đăng ký 

thay đổi lần thứ 5 

ngày 10/4/2026 

1. Tầng 3 tòa nhà A2, 

Số 8 Phạm Hùng, 

phường Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Xuân 

Trường; 

-; 

 

Chức vụ:  

Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 4005/2026/MTG ghi 

ngày 04/05/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Nam 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

247 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Sơn Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111066447 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

29/5/2025, đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 25/9/2025 

1. SH03 đường Đại lộ 

Ánh Trăng, Chung cư 

Moonlight 1, KĐT 

An Lạc Green 

Symphony, phường 

Xuân Phương, thành 

phố Hà Nội 

Ông Vũ Đức Thành;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0975068886/09259455

55; 

 

Email: 

sonnambatdongsan@g

mail.com 

Trần Thị Thúy, số chứng 

chỉ HN.2024.00652 do 

Sở Xây dựng Hà Nội cấp 

ngày 31/12/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

10/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Homeplus Realty 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

248 

Công ty TNHH 

Homeplus 

Realty 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110408835 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

06/7/2023, đăng ký 

thay đổi lần thứ 4 

ngày 20/5/2026 

1. BH9A-SP.9A-73, 

Khu đô thị Vinhomes 

Ocean Park, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

Bà Nguyễn Thị Thùy 

Linh;  

 

Chức vụ: Chủ tịch kiêm 

Tổng Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0931109266; 

 

Email: 

thuylinh.nhacong@gma

il.com; 

+ Nguyễn Thị Thùy 

Linh, số chứng chỉ HT-

1442 do Sở Xây dựng 

Hà Tĩnh cấp ngày 

04/12/2025; 

+ Nguyễn Thị Hồng Hà, 

số chứng chỉ HT-1053 

do Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 01/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Homeplus Property 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

249 

Công ty TNHH 

Homeplus 

Property 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110649358 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

14/3/2024, đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 20/5/2026 

1. A33-NV14 ô số 35 

Khu đô thị mới hai 

bên đường Lê Trọng 

Tấn, phường Tây Mỗ, 

thành phố Hà Nội 

Ông Lê Quang Cần;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0936981203; 

 

Email: 

dichvudaiduong.acc@g

mail.com; 

+ Lê Quang Cần, số 

chứng chỉ HT-0813 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 04/12/2025; 

+ Bạch Phi Hùng, số 

chứng chỉ HCM-

00023995 do Sở Xây 

dựng thành phố Hồ Chí 

Minh cấp ngày 

15/9/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH HANA E&C 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

250 
Công ty TNHH 

HANA E&C 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106163621 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

10/4/2013, đăng ký 

thay đổi lần thứ 9 

ngày 10/12/2025 

1. Tầng 4, Tháp C, 

Tòa nhà Golden 

Palace, đường Mễ Trì, 

phường Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Ông HAN CHI OK; 

Quốc tịch: Hàn Quốc;  

 

Chức vụ: Chủ tịch công 

ty; 

 

Điện Thoại: 

02437957020; 

 

Email: 

hana@hanaenc.vn; 

Nguyễn Thị Lan, số 

chứng chỉ 

SXD.2024.00062 do Sở 

Xây dựng Hà Nội cấp 

ngày 15/05/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Sơn Nguyễn 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở chính. 

2. Văn phòng đại diện. 

Người đại diện 

theo pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

251 
Công ty TNHH 

Sơn Nguyễn 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0101510159 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

18/06/2004, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 25/12/2025 

1. B5, khu tập thể Trường 

Văn thư Lưu trữ Trung 

ương 1, phường Xuân 

Đỉnh, thành phố Hà Nội. 

- Mã số địa điểm kinh 

doanh 00001 do Phòng 

Đăng ký kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp - Sở 

Tài chính Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

30/11/2020, đăng ký thay 

đổi lần thứ 1 ngày 

14/01/2026. 

- Địa chỉ địa điểm kinh 

doanh: Tầng 1, Tòa nhà 

HH2 Bắc Hà, Số 15 Tố 

Hữu, phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Bà Phạm Thị Thu 

Hiền;  

 

Chức vụ: Chủ tịch 

Hội đồng thành 

viên kiêm Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0903234760; 

 

Email: 

sonnguyenhn.vn

@gmail.com; 

Tạ Văn Tăng, số chứng 

chỉ PT-0066 do Sở Xây 

dựng Phú Thọ cấp ngày 

16/02/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH MTV Trường Phát Hà Nội 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

252 

Công ty TNHH 

MTV Trường 

Phát Hà Nội 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109849803 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

10/12/2021, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 07/05/2026 

1. N19-LK17, Khu đô 

thị mới tại lô đất 

N1+N3 thuộc Khu đô 

thị Quốc Oai, Thôn 

Sài Khê, xã Quốc 

Oai, thành phố Hà 

Nội 

Ông Nguyễn Tuấn 

Anh;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0961705673; 

Phan Thịnh Cường, số 

chứng chỉ BAG-0891 do 

Sở Xây dựng Bắc Giang 

cấp ngày 23/08/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

23/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng KGS Thăng Long 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

253 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Xây dựng KGS 

Thăng Long 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109881148 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

02/2/2021, đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 17/04/2026 

1. Số nhà C30.3, tiểu 

khu Nguyễn Du, xã 

Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 

Ông Lê Anh Tuấn;  

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị; 

 

Điện Thoại: 

0989999166; 

 

Email: 

khonggiansongland@g

mail.com 

Đào Thị Vân Anh, số 

chứng chỉ LS0016 do Sở 

Xây dựng Lạng Sơn cấp 

ngày 06/02/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Phát triển thương mại Phương Bình Land 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

254 

Công ty TNHH 

Phát triển 

thương mại 

Phương Bình 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111508286 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

21/5/2026 

1. Số 3, Ngách 31/28, 

Ngõ 31 La Dương, 

phường Dương Nội, 

thành phố Hà Nội 

Ông Phương Văn Huy;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0965039229; 

 

Email: 

phuongvanhuy2012@g

mail.com; 

Phương Văn Huy, số 

chứng chỉ HT-3344 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 03/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

01/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Cát Tường 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

255 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

và Địa ốc Cát 

Tường 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110844623 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

24/09/2024 

1. 13-LK1, số 90, phố 

Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Bà Nguyễn Hoàng 

Oanh;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0886627789; 

 

Email: 

hoangoanh6112@gmail

.com; 

Nguyễn Hoàng Oanh, số 

chứng chỉ HT-0250 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/07/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

01/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản HP Group 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

256 

Công ty Cổ 

phần đầu tư bất 

động sản HP 

Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110920419 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

23/12/2024, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 10/01/2025 

1. BH9A-SP.9A-71, 

Khu đô thị Vinhomes 

Ocean Park, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

Ông Nguyễn Trọng 

Thìn;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0908931666; 

 

Email: 

bds.hpgroup@gmail.co

m; 

+ Nguyễn Trọng Thìn, 

số chứng chỉ BT-7230 

do Sở Xây dựng Bến Tre 

cấp ngày 17/01/2023; 

+ Hồ Quang Nhân, số 

chứng chỉ TB-0198 do 

Sở Xây dựng Thái Bình 

cấp ngày 25/4/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

01/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Hưng Cường HCG 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

257 

Công ty Cổ 

phần Hưng 

Cường HCG 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109881148 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

10/01/2022, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 28/07/2025 

1. Xóm 3, thôn Lương 

Quy, xã Thư Lâm, 

thành phố Hà Nội 

Bà Lê Thị Trà Giang;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0343131333; 

 

Email: 

legiang2110@gmail.co

m; 

Lê Thị Trà Giang, số 

chứng chỉ QN1-1521 do 

Sở Xây dựng Quảng 

Ninh cấp ngày 

17/01/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

02/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản Đông Phương 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

258 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản Đông 

Phương 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109909795 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

18/02/2022, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 05/06/2026 

1. Số 163 đường Tư 

Đình, phường Long 

Biên, thành phố Hà 

Nội 

Ông Phạm Công 

Thuận;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0938711268; 

 

Email: 

dongphuongproperty@

gmail.com; 

Phạm Công Thuận, số 

chứng chỉ HT-4506 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 03/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

03/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Dịch vụ bất động sản Vietgolden Land 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

259 

Công ty TNHH 

Dịch vụ bất 

động sản 

Vietgolden 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108137754 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

17/01/2018, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 18/06/2026 

1. Số 116 đường Vạn 

Phúc, phường Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội 

Bà Phan Thị Diệu Ly;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0778325555; 

 

Email: 

vietgoldenland.vn@gm

ail.com; 

+ Phan Thị Diệu Ly, số 

chứng chỉ HT-3654 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 03/12/2025; 

+ Nguyễn Thành Trung, 

số chứng chỉ HT-4742 

do Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 03/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

03/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Phú Hải Land 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

260 
Công ty TNHH 

Phú Hải Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111503640 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

19/05/2026 

1. Số 2 LK2, số 90 

Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Ông Nguyễn Quang 

Tiến;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0978998303; 

 

Email: 

phuhailandhn@gmail.c

om; 

Nguyễn Quang Tiến, số 

chứng chỉ HT-10539 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 21/01/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

03/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Sabato Land 

(Kèm theo văn bản số 13001/SXD-QLN,  ngày 16 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

261 

Công ty TNHH 

Kinh doanh bất 

động sản 

Sabato Land 

Mã số doanh 

nghiệp:011138259

4 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

9/2/2026 

1. HA11.SP11-42, 

Khu đô thị Vinhomes 

Ocean Park, xã Gia 

lâm, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Vũ Trí Dương; 

-; 

 

Chức vụ:  

Tổng giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0907625566 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 0904/2026/ĐĐN-SL 

ngày 9/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

16/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Newstarhomes 

(Kèm theo văn bản số 13887/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

262 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

đầu tư 

Newstarhomes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107505846 

do Sở Kế hoạch và 

đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 15/7/2016, 

thay đổi lần thứ 6 

ngày 18/5/2026 

1. Tầng 2- CT1- 

Ecogreen City, 286 

Nguyễn Xiển, phường 

Thanh Liệt, thành phố 

Hà Nội 

- Bà: Đỗ Thị Hợp  

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0961157722 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/250526/CV-NSH 

ghi ngày 25/05/2026; Vũ 

Thị Phương, số chứng 

chỉ: QNI-1434, do Sở 

Xây dựng Quảng Ninh 

cấp ngày 17/1/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản Nexthomes 

(Kèm theo văn bản số 13877/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

263 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Nexthomes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109256320 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 9/7/2020, 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

22/04/2025 

1. Số 19 ngách 30 ngõ 

41 Phùng Chí Kiên, 

phường Nghĩa Đô, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Ngô Quang 

Huy; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0983221809 

Kèm theo Công văn số 

01/2026/CV-NXH ghi 

ngày 10/03/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Hirundo Realty 

(Kèm theo văn bản số 13884/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

264 

Công ty Cổ 

phần Hirundo 

Realty 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110860248 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

11/10/2024, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 14/8/2025 

1. Nhà K2-04, Khu đô 

thị Nam Thăng Long, 

phường Phú Thượng, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Ngô Thị Thanh 

Tâm; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

 

Điện thoại: 

0866627789 

 

Email: 

thanhtam.ng2412@gma

il.com 

Kèm theo văn bản số 

2705/CV-HRC ghi ngày 

27/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty CP Kinh doanh địa ốc Trường Phát 

(Kèm theo văn bản số 13881/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

265 

Công ty CP 

Kinh doanh địa 

ốc Trường Phát 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109582772 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

5/4/2022, đăng ký 

thay đổi lần thứ 4 

ngày 4/9/2025 

1. Căn Sb01-Sp.01-01 

dự án Vinhomes Oean 

Park, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Đoàn Thị Vân; 

-; 

 

Chức vụ:  

Tổng Giám đốc; 

 

Điện thoại: 098713692 

Đoàn Thị Vân, Số chứng 

chỉ LCA-1328, do Sở 

Xây dựng Lào Cai cấp 

ngày 02/2/2026 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 4005/2026/TPL ngày 

4/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ TT Land 

(Kèm theo văn bản số  13878/SXD-QLN, ngày 25 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

266 

Công ty TNHH 

Tư vấn và Dịch 

vụ TT Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110808424 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

08/8/2024, đăng ký 

thay đổi lần 2 ngày 

01/4/2026 

1. Nhà số 9, ngõ 526 

đường Trương Định, 

phường Tương Mai, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Xuân 

Thành; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

- Số 

 

điện thoại: 

0345943145; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

27/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Premier Asset Solutions 

(Kèm theo văn bản số 13882/SXD-QLN, ngày 25 tháng 6 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

267 

Công ty Cổ 

phần Premier 

Asset Solutions 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110483399 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

21/9/2023, đăng ký 

thay đổi lần 1 ngày 

04/01/2024 

1. SH45, Khu đô thị 

mới Hạ Đình, phường 

Thanh Liệt, thành phố 

Hà Nội 

- Bà: Vũ Minh Hiền; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

26/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Phát triển bất động sản Trust Land 

(Kèm theo văn bản số   13886/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

268 

Công ty TNHH 

Phát triển bất 

động sản Trust 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111267288 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

30/10/2025 

1. Tầng 3, Tòa GP 

Invest, số 170 La 

Thành, phường Ô 

Chợ Dừa, thành phố 

Hà Nội 

- Ông: Nghiêm Xuân 

Toàn; 

-; 

 

Chức vụ:  

Tổng Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0916388883 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 01/CV-TL ghi ngày 

25/05/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại tổng hợp Tùng Lâm 

(Kèm theo văn bản số 13891/SXD-QLN, ngày 25 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

269 

Công ty TNHH 

Đầu tư và phát 

triển thương 

mại tổng hợp 

Tùng Lâm 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110694382 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

23/4/2024. 

1. Số nhà 10, ngách 

160/3/6, đường Phann 

Trọng Tuệ, xã Đaih 

Thanh, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Trần Minh 

Vương; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

- Số 

 

điện thoại: 

0949907186; 

 

Email: 

tunglamland2010@gm

ail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

24/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản Five Star 

(Kèm theo văn bản số 14032/SXD-QLN, ngày 26 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

270 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Five Star 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110781081 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

11/7/2024, đăng ký 

thay đổi lần thứ 4 

ngày 05/11/2025 

1. HD01-11 đường 

Hướng Dương 01, 

khu đô thị sinh thái 

Vinhomes Riverside, 

phường Phúc Lợi, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Bùi Xuân Toàn; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng giám 

đốc; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

28/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

26/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Dịch vụ HL26 

(Kèm theo văn bản số 14323/SXD-QLN, ngày 01 tháng 7 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

271 
Công ty TNHH 

Dịch vụ HL26 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111406453 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

10/3/2026, đăng ký 

thay đổi lần 1 ngày 

19/3/2026 

1. Phòng 201 tầng 2, 

số 76, thôn 5 Đông 

Dư, xã Bát Tràng, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Tống Thị Linh; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

21/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

01/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Thương mại đầu tư và phát triển SRT Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số 14537/SXD-QLN,  ngày 03 tháng 7 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

272 

Công ty TNHH 

Thương mại 

đầu tư và phát 

triển SRT Việt 

Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109240899 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

26/6/2020, đăng ký 

thay đổi lần thứ 7 

ngày 19/3/2025 

1. Tầng 3, tòa B Việt 

Đức Complex, Số 39 

Lê Văn Lương, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Bùi Đăng 

Nghĩa; 

-; 

 

Chức vụ:  

Tổng Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0939828682 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 0104/CV-SRTVN 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

03/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ AVA GLOBAL 

(Kèm theo văn bản số 13873/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 6  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

273 

Công ty TNHH 

Đầu tư thương 

mại dịch vụ 

AVA GLOBAL 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109479253 

do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 30/12/2020, 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

12/11/2025 

1. Ô đất số 4, Dãy A 

Lô NV, Khu đô thị 

mới Việt Hưng, 

phường Việt Hưng, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Nguyễn Thị 

Xuyến; 

-; 

 

Chức vụ:  

Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0964745767 

Kèm theo Đơn đề nghị 

số 06-26/AVAG/CV-

DDN ghi ngày 

4/05/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/06/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Dwell Realty Việt Nam 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

274 

Công ty TNHH 

Dwell Realty 

Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108903409 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

16/09/2019, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 06/05/2026 

1. Tầng 16 Tòa nhà 

Taisei Square Hanoi, 

số 289 đường Khuất 

Duy Tiến, phường 

Đại Mỗ, thành phố Hà 

Nội 

Ông GUO JUN;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0934580833; 

 

Email: 

dwell.vn@gmail.com; 

Lê Thị Việt, số chứng 

chỉ HT-8268 do Sở Xây 

dựng Hà Tĩnh cấp ngày 

26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

09/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Phát Đạt 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

275 

Công ty TNHH 

Dịch vụ và Đầu 

tư Phát Đạt 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111213010 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

11/09/2025, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 10/03/2026 

1. Căn 112A Tòa B1, 

CT-08 Khu ĐTM 

Thanh Lâm – Đại 

Thịnh 2, xã Quang 

Minh, thành phố Hà 

Nội 

Ông Nguyễn Văn Đạt;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0937827726; 

 

Email: 

congtytnhhdichvuvadau

tuphatdat@gmail.com; 

Nguyễn Văn Đạt, số 

chứng chỉ TN-1373 do 

Sở Xây dựng Thái 

Nguyên cấp ngày 

13/01/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

10/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư thương mại TITAHOMES 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

276 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

và Đầu tư 

thương mại 

TITAHOMES 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109668606 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

14/06/2021, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 31/08/2025 

1. Số 17 Ngách 6/153 

TDP số 2, Miêu Nha, 

phường Xuân 

Phương, thành phố 

Hà Nội 

Bà Lê Thị Thanh 

Hương;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0902632229; 

 

Email: 

huong.titahomes@gmai

l.com; 

Lê Thị Thanh Hương, số 

chứng chỉ HN-3614 do 

Sở Xây dựng Hà Nội cấp 

ngày 23/03/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

10/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Đại Nam 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

277 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Kinh 

doanh bất động 

sản Đại Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109574588 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

30/03/2021, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 22/05/2026 

1. Sàn Văn phòng số 

2605, tầng 26, Tòa 

nhà VP-DV (Khu C), 

Số 136 Hồ Tùng Mậu, 

phường Phú Diễn, 

thành phố Hà Nội 

Ông Đoàn Xuân Nam;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0848575686; 

 

Email: 

doanxuannam.land@g

mail.com; 

Đoàn Xuân Nam, số 

chứng chỉ BT-4295 do 

Sở Xây dựng Bến Tre 

cấp ngày 22/03/2022 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

10/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NOXH IHOME 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

278 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Phát 

triển NOXH 

IHOME 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111142384 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

23/7/2025 

1. Số nhà 19, ngõ 4 

đường Thanh Bình, 

Tổ 8 phường Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội 

Bà Lê Thị Trà Giang;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0918611883; 

 

Email: 

menpt1@iholdings.vn; 

Lê Thị Thùy Linh, số 

chứng chỉ HT-3539 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 03/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

14/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ bất động sản Maison 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

279 

Công ty Cổ 

phần Tư vấn và 

Dịch vụ bất 

động sản 

Maison 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106639438 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

18/9/2014, cấp 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 08/6/2026 

1. Số 9, ngõ 68 Phố 

Trung Kính, phường 

Yên Hòa, thành phố 

Hà Nội 

Ông Bùi Hữu Ánh;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0913579629; 

 

Email: 

anh@maisonoffice.vn- 

Nhân sự môi giới bất 

động sản: Lê Thị Thùy 

Linh, số chứng chỉ HT-

3539 do Sở Xây dựng 

Hà Tĩnh cấp ngày 

03/12/2025 

Đỗ Chí Thông, số chứng 

chỉ BAG-1253 do Sở 

Xây dựng Bắc Giang cấp 

ngày 23/8/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

14/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại DMC 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

280 

Công ty TNHH 

Dịch vụ và 

Thương mại 

DMC 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110795091 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

25/07/2024 

1. Tầng 5, Tòa nhà IC 

số 82 Phố Duy Tân, 

Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(chưa cập nhật địa chỉ 

mới) 

Ông Hoàng Mạnh 

Cường;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0986315597; 

 

Email: 

hoangmanhcuongk2@g

mail.com 

Hoàng Mạnh Cường, số 

chứng chỉ TQ-0064 do 

Sở Xây dựng Tuyên 

Quang cấp ngày 

25/07/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Phú Gia 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

281 

Công ty Cổ 

phần Kinh 

doanh Địa ốc 

Phú Gia 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110808470 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

08/8/2024, cấp 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 17/01/2026 

1. Căn hộ 2901 Tòa 

Park 1 - KĐT 

Vinhomes Timescity 

Parkhill, số 25 ngõ 13 

đường Lĩnh Nam, 

phường Vĩnh Tuy, 

thành phố Hà Nội 

Ông Phan Hồ Hải;  

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị; 

 

Điện Thoại: 

0835002255; 

 

Email: 

phugia5566@gmail.co

m; 

+ Phạm Quang Hiếu, số 

chứng chỉ HN25-0318 

do Sở Xây dựng Hà Nội 

cấp ngày 26/3/2026; 

+ Ngô Minh Thắng, số 

chứng chỉ HT-2009 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 12/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

15/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Global Homes 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

282 

Công ty Cổ 

phần Kinh 

doanh Địa ốc 

Global Homes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110830236 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

06/9/2024, cấp 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 10/01/2026 

1. A27-BTSL 3 Ô số 

5, Khu đô thị mới hai 

bên đường Lê Trọng 

Tấn, phường Tây Mỗ, 

thành phố Hà Nội 

Bà Hoàng Thị Bảo 

Yến;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0835002255; 

 

Email: 

phugia5566@gmail.co

m 

Ngô Thị Thanh Huyền, 

Chứng chỉ số HT-6358 

do Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp năm 2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

15/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Sàn Giao dịch bất động sản Phú Gia Land 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

283 

Công ty TNHH 

Sàn Giao dịch 

bất động sản 

Phú Gia Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111060050 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

22/5/2025, cấp 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 10/01/2026 

1. Shophouse số 

HA02-117, Khu đô 

thị Vinhomes Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

Ông Phan Hồ Hải;  

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị; 

 

Điện Thoại: 

0922086868; 

 

Email: 

phanhaict7@gmail.com

; 

Nguyễn Tuấn Anh, 

Chứng chỉ số HT-6578 

do Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

15/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Địa ốc VNT 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

284 

Công ty Cổ 

phần Địa ốc 

VNT 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109609368 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

27/04/2021, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

6 ngày 10/12/2025 

1. Tầng 4 tại khối nhà 

văn phòng tòa nhà 

CTM Complex, số 

139 Cầu Giấy, 

phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

Ông Lê Hoàng Vũ;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0901101020; 

 

Email: 

diaocvnt@gmail.com; 

Lê Hoàng Vũ, số chứng 

chỉ HT-6468 do Sở Xây 

dựng Hà Tĩnh cấp ngày 

26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Anh Nguyễn Home 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

285 

Công ty TNHH 

Anh Nguyễn 

Home 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108705076 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

22/04/2019, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 24/6/2026 

1. Số 10A, ngõ 59 

phố Quảng Khánh, 

phường Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội 

Ông Nguyễn Trường 

Thọ;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện Thoại: 

0962929867; 

 

Email: 

hanoi@anhnguyen.vn; 

Nguyễn Xuân Anh 

Minh, số chứng chỉ HB-

1204 do Sở Xây dựng 

Hòa Bình cấp ngày 

06/02/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

09/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản Ellie Homes 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

286 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản Ellie 

Homes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109328381 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

01/09/2020, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

9 ngày 10/12/2025 

1. SB11-SP.11-35 

KĐT Vinhomes 

Ocean Park, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

Bà Lường Thị Mai 

Hương;  

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

 

Điện Thoại: 

0968841686; 

 

Email: 

info@elliehomes.vn; 

+ Đoàn Thị Huyền 

Trang, số chứng chỉ 

LCA-1190 do Sở Xây 

dựng Lào Cai cấp ngày 

02/02/2026; 

+ Hoàng Bích Hợp, số 

chứng chỉ HT-6095 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

17/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Tư vấn bất động sản Việt Long 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

287 

Công ty TNHH 

Tư vấn bất 

động sản Việt 

Long 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108206207 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

29/03/2018, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 25/06/2026 

1. Số 27 ngõ 115 phố 

Núi Trúc, phường 

Giảng Võ, thành phố 

Hà Nội 

Ông Nguyễn Đức 

Tuyển;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0975034733; 

 

Email: 

tuyennd.vietlong@gma

il.com; 

+ Nguyễn Đức Tuyển, số 

chứng chỉ HT-9884 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/12/2025; 

+ Trình Thị Chinh, số 

chứng chỉ HT-8536 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

17/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần VINA SK HOLDINGS 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

288 

Công ty Cổ 

phần VINA SK 

HOLDINGS 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108218266 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

06/4/2018, cấp 

thay đổi lần thứ 4 

ngày 24/6/2026 

1. Thôn Yên Vinh, xã 

Quang Minh, thành 

phố Hà Nội 

Ông Trịnh Đình Toàn;  

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị; 

 

Điện Thoại: 

0933556797; 

 

Email: 

trinhtoanec@gmail.co

m; 

Trịnh Đình Toàn, số 

chứng chỉ HT-5669 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 14/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

15/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại TEKTRA 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

289 

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ và 

Thương mại 

TEKTRA 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108178285 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

08/3/2018, cấp 

thay đổi lần thứ 3 

ngày 23/4/2025 

1. Số nhà 8, ngách 

128, ngõ 193 đường 

Phú Diễn, phường 

Phú Diễn, thành phố 

Hà Nội 

Ông Nguyễn Quang 

Sơn;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0906294648; 

 

Email: 

sonnq@tektra.vn; 

+ Nguyễn Quốc Đạt, số 

chứng chỉ TQ-0126 do 

Sở Xây dựng Tuyên 

Quang cấp ngày 

25/7/2024; 

+ Phạm Văn Trí, số 

chứng chỉ TQ-0852 do 

Sở Xây dựng Tuyên 

Quang cấp ngày 

25/7/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

17/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH HOT VIỆT NAM 

(Kèm theo văn bản số 15462/SXD-QLN,  ngày 17 tháng 7 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

290 

Công ty TNHH 

HOT VIỆT 

NAM 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111187811 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

21/8/2025, thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

09/7/2026 

1. Văn phòng số 505, 

Tầng 5, Tòa nhà V-

Tower, số 649 Kim 

Mã, phường Giảng 

Võ, thành phố Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Ngọc 

Hiển; 

 

Chức vụ:  

 Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

03389814214 

- Nguyễn Ngọc Hiển, số 

chứng chỉ NA- 2793, do 

Sở Xây dựng Nghệ An 

cấp ngày 30/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

17/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hita 

(Kèm theo văn bản số 15058/SXD-QLN, ngày 11 tháng 7 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

291 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Dịch vụ Hita 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111045599 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

07/5/2025, đăng ký 

thay đổi lần 1 ngày 

13/01/2026 

1. Tầng 25, toà MD 

Complex Tower, 68 

Nguyễn Cơ Thạch, 

KĐT Mỹ Đình 1, 

phường Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

- Bà: Đặng Thu Huyền; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

- Vũ Văn Duy, số chứng 

chỉ TQ-0112, do Sở Xây 

dựng tỉnh Tuyên Quang 

cấp ngày 25/7/2024;  

- Lương Văn Chuyên,  

số chứng chỉ TQ-0087, 

do Sở Xây dựng tỉnh 

Tuyên Quang cấp ngày 

25/7/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản TPG Land 

(Kèm theo văn bản số 15043/SXD-QLN, ngày 10 tháng 7 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

292 

Công ty Cổ 

phần Sàn giao 

dịch Bất động 

sản TPG Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106703122 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

01/12/2014, đăng 

ký thay đổi lần 14 

ngày 15/5/2026 

1. Tầng 12, tòa nhà 

Center Building, số 1 

Nguyễn Huy Tưởng, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Phảm Hải Đăng; 

-; 

 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị; 

Dương Trung Kiên, số 

chứng chỉ QNI-1283, do 

Sở Xây dựng tỉnh Quảng 

Ninh cấp ngày 14/6/2022 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

10/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Grannova 

(Kèm theo văn bản số 14917/SXD-QLN, ngày 09 tháng 7 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

293 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Phát 

triển Bất động 

sản Grannova 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110542037 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

15/11/2023 

1. T3-OF-03 Times 

City, số 458 phố 

Minh Khai, phường 

Vĩnh Tuy, thành phố 

Hà Nội 

- Bà: Vũ Thị Bích Liên; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

- Nguyễn Tuấn Hùng, số 

chứng chỉ PT-0027, do 

Sở Xây dựng tỉnh Phú 

Thọ cấp ngày 

16/02/2023;  

- Vũ Thị Bích Liên, số 

chứng chỉ HP-0166, do 

Sở Xây dựng thành phố 

Hải Phòng cấp ngày 

28/10/2022; 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

09/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cland 

(Kèm theo văn bản số 14785/SXD-QLN, ngày 08 tháng 7 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

294 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Phát triển Bất 

động sản Cland 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111075515 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

04/6/2025, đăng ký 

thay đổi lần 1 ngày 

03/10/2025 

1. Tầng 7, toà nhà văn 

phòng Nam Cường, 

Km4 đường Lê Văn 

Lương kéo dài, 

phường Dương Nội, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Lê Đình Chung; 

-; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

- Nguyễn Mạnh Tùng, số 

chứng chỉ HT-0672, do 

Sở Xây dựng tỉnh Hà 

Tĩnh cấp ngày 

26/7/2024;  

- Nguyễn Công Sơn, số 

chứng chỉ HN-2080, do 

Sở Xây dựng thành phố 

Hà Nội cấp ngày 

31/12/2021; 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

08/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản NewStar 

(Kèm theo văn bản số 15670/SXD-QLN,  ngày 21 tháng 7  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

295 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Kinh 

doanh bất động 

sản NewStar 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109219022 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

12/06/2020; đăng 

ký thay đổi lần 3 

ngày 04/9/2025 

1. Shophouse 

CT3DV-TM09, Dự 

án nhà xã hội IEC 

Residences, xã Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội 

2. Shophouse 

CT3DV-TM09, Dự 

án nhà xã hội IEC 

Residences, xã Thanh 

Trì, thành phố Hà 

Nộii 

- Ông: Nguyễn Thế Vũ; 

-; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0969131456 

Nguyễn Thế Vũ, số 

chứng chỉ BAG-1320, do 

Sở Xây dựng Bắc Giang 

cấp ngày 23/8/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

21/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Chi nhánh Công ty TNHH Daiwa House Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

296 

Chi nhánh 

Công ty TNHH 

Daiwa House 

Việt Nam tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0105865434-001 

do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở 

Tài chính thành 

phố Hồ Chí Minh 

cấp đăng ký lần 

đầu ngày 

29/08/2012l, cấp 

thay đổi lần thứ 13 

ngày 21/04/2026. 

 

- Địa chỉ chi nhánh: 

Tầng 3 phòng 303, 

khu A tòa nhà Samco, 

326 Võ Văn Kiệt, 

phường Cầu Ông 

Lãnh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Ông SASAKI 

HIROKAZU;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

02839110871; 

 

Email: 

anhpc@daiwahouse.vn; 

Bùi Lê Duy Nguyên, số 

chứng chỉ CM-0053 do 

Sở Xây dựng Cà Mau 

cấp ngày 22/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

21/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Thiên Phúc 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

297 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

đầu tư địa ốc 

Thiên Phúc 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110430492 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

27/7/2023 

1. Thôn Thái Hòa, xã 

Quảng Bị, thành phố 

Hà Nội. 

- Mã số đăng ký hoạt 

động văn phòng đại 

diện 0110430492-001 

do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Hà 

Nội cấp đăng ký lần 

đầu ngày 21/8/2024. 

- Địa chỉ văn phòng 

đại diện: Căn SB22-

08 dự án Vinhomes 

Ocean Park, Xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

Ông Nguyễn Hữu 

Huân;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0906204289; 

 

Email: 

thienphucgroup89@gm

ail.com; 

+ Phạm Hữu Huy, số 

chứng chỉ LS-1512 do 

Sở Xây dựng Lạng Sơn 

cấp ngày 06/2/2026; 

+ Phạm Minh Thùy, số 

chứng chỉ PT-0079 do 

Sở Xây dựng Phú Thọ 

cấp ngày 16/2/2023; 

+ Chu Hữu Hưng, số 

chứng chỉ HB-1115 do 

Sở Xây dựng Hòa Bình 

cấp ngày 06/2/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư bất động sản T-ZONE 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

298 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

và Đầu tư bất 

động sản T-

ZONE 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110338440 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

04/5/2023, cấp 

thay đổi lần thứ 2 

ngày 11/12/2025 

1. TT01-07, Khu chức 

năng hỗn hợp TSG 

Lotus, số 190 Phố Sài 

Đồng, phường Phúc 

Lợi, thành phố Hà 

Nội 

Bà Mai Thị Nghĩa 

Tâm;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0936434366; 

 

Email: 

t.zoneland@gmail.com; 

Mai Thị Nghĩa Tâm, số 

chứng chỉ HN-3390 do 

Sở Xây dựng Hà Nội cấp 

ngày 17/11/2022 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Tân Long 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

299 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

và Đầu tư Tân 

Long 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0101491611 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

30/03/2004, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

17 ngày 

13/04/2026 

1. Số 39B đường 

Xuân Diệu, phường 

Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

Bà Đinh Thị Thanh 

Nhàn;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

02473076776; 

 

Email: 

nhansu@bdstanlong.vn 

Đinh Quyết Tiến, số 

chứng chỉ HN-008156 

do Sở Xây dựng Hà Nội 

cấp ngày 26/3/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

24/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần FAMI LAND 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

300 

Công ty Cổ 

phần FAMI 

LAND 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107543873 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

22/08/2016, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 30/03/2023 

1. Số 39B đường 

Xuân Diệu, phường 

Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

Bà Lê Thị Tâm;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

02473076776; 

Lê Thị Tâm, số chứng 

chỉ HN-2834 do Sở Xây 

dựng Hà Nội cấp ngày 

17/11/2022 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

24/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tập đoàn GOSUN 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

301 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

GOSUN 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109081945 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

06/02/2020, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 28/10/2024 

1. Tầng 3, tòa nhà hỗn 

hợp Vườn Đào, Lô E, 

khu đất D1, phường 

Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

Bà Lê Thị Thảo;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

02473076776; 

 

Email: 

nhansu.gosun@gmail.c

om; 

Tạ Hồng Sơn, số chứng 

chỉ BK-0414 do Sở Xây 

dựng Bắc Kạn cấp ngày 

05/6/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

24/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Dịch vụ & Đầu tư Bất động sản Kim Thành Tín 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

302 

Công ty TNHH 

Dịch vụ & Đầu 

tư Bất động sản 

Kim Thành Tín 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111439787 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

01/4/2026 

1. Số 55a Võ Văn 

Dũng, phường Ô Chợ 

Dừa, thành phố Hà 

Nội 

Ông Đinh Tuấn Minh;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0926652255; 

 

Email: 

kimthanhtin.official@g

mail.com; 

Nguyễn Tuấn Vũ, số 

chứng chỉ NA-7496 do 

Sở Xây dựng Nghệ An 

cấp ngày 22/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Hải Đăng Office 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

303 

Công ty TNHH 

Hải Đăng 

Office 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111517499 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

28/5/2026 

1. Số 32 ngõ 242 Lạc 

Long Quân, phường 

Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội  2. mã số 00001: 

Phòng 503, số 15 ngõ 

259 Yên Hòa, phường 

Yên Hòa, thành phố 

Hà Nội 

Ông Lê Văn Thái;  

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện Thoại: 

0987533892; 

 

Email: 

haidangoffice19@gmai

l.com; 

Lê Văn Thái, số chứng 

chỉ HT-2026-3397 do Sở 

Xây dựng Hà Tĩnh cấp 

ngày 24/04/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH ACNV Việt Nam 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

304 

Công ty TNHH 

ACNV Việt 

Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111494474 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

12/5/2026 

1. H01-L08, Khu A, 

Khu đô thị mới 

Dương Nội, phường 

Dương Nội, thành 

phố Hà Nội 

Bà Nguyễn Thị Thu 

Hằng;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0965283122; 

 

Email: 

biennguyen184@gmail.

com; 

+ Nguyễn Quang Biển, 

số chứng chỉ LS-128 do 

Sở Xây dựng Lạng Sơn 

cấp ngày 06/2/2026; 

+ Nguyễn Xuân Nam, số 

chứng chỉ HT-7623 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

305 

Công ty Cổ 

phần đầu tư xây 

dựng và phát 

triển công nghệ 

cao 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0101821877 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

14/10/2005, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 12 ngày 

20/10/2025 

1. Tầng 11 số 2 Tôn 

Thất Tùng, phường 

Kim Liên, thành phố 

Hà Nội 

Ông Đặng Đình Nhâm;  

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị; 

 

Điện Thoại: 

02437474733; 

 

Email: 

ddinhnham@gmail.co

m; 

Trần Quang Dũng, số 

chứng chỉ HT-6046 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 07/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản MIG 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

306 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản MIG 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110995848 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

22/3/2025, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

28/10/2025 

1. Tầng 3&5 số 39 

phố Nguyễn Thị Duệ, 

phường Yên Hòa, 

thành phố Hà Nội 

Ông Vũ Trí Tuấn;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0981604610; 

 

Email: 

cskh.migland@gmail.c

om; 

Vũ Trí Tuấn, số chứng 

chỉ HT-9845 do Sở Xây 

dựng Hà Tĩnh cấp ngày 

26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

24/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư Tân Long Homes 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

307 

Công ty cổ 

phần dịch vụ và 

đầu tư Tân 

Long Homes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107499261 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

07/7/2016, đăng ký 

thay đổi lần thứ 5 

ngày 30/3/2023, 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 6 ngày 

30/7/2026 

1. Tầng 3, tòa nhà hỗn 

hợp Vườn Đào, Lô E, 

khu đất D1, phường 

Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

Ông Lê Văn Tuấn;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0972445376 

 

Email: 

nhansu@bdstanlong.vn 

Lê Văn Tuấn, số chứng 

chỉ BK-0434 do Sở Xây 

dựng Bắc Kạn cấp ngày 

05/6/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

24/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH 1735 Noble Holdings 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

308 

Công ty TNHH 

1735 Noble 

Holdings 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111526824 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

04/6/2026 

1. Số 9, ngách 

232/103, ngõ 232 Yên 

Thường, xã Phù 

Đổng, thành phố Hà 

Nội 

Ông Phạm Duy Thắng;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0946983986; 

 

Email: 

1735noble@gmail.com

; 

Bùi Thị Hồng Hạnh, số 

chứng chỉ LS-1374 do 

Sở Xây dựng Lạng Sơn 

cấp ngày 06/2/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

27/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Avaholdings 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

309 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Phát triển bất 

động sản 

Avaholdings 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111221491 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

18/9/2025, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

26/01/2026 

1. Tầng 3, Tòa nhà 

Trung Long, số 2 

đường Phú Mỹ, 

phường Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Bà Hoàng Thị Minh 

Huyền;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0522838989; 

Hoàng Thị Minh Huyền, 

số chứng chỉ HT-3364 

do Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 03/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

27/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển bất động sản Diamond Holdings 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

310 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

và Phát triển 

bất động sản 

Diamond 

Holdings 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110400480 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

28/6/2023, đăng ký 

thay đổi lần thứ 4 

ngày 09/9/2025 

1. BH10A-SP.02-23, 

đường Biển Hồ 2, 

Khu đô thị Vinhome 

Ocean Park, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

Ông Nguyễn Văn 

Tuyến;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0962320810; 

 

Email: 

bdsdiamondholdings@

gmail.com; 

+ Kim Anh Quân, số 

chứng chỉ KH-25.00406 

do Sở Xây dựng Khánh 

Hòa cấp ngày 

18/12/2025; 

+ Lê Quang Huy, số 

chứng chỉ ĐN-003700 

do Sở Xây dựng Đà 

Nẵng cấp ngày 

04/7/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

27/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Trường Phát Land Group 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

311 

Công ty TNHH 

Trường Phát 

Land Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111286844 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

20/11/2025, cấp 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 26/5/2026 

1. Tầng 3 Tòa nhà 

SDU, số 163 đường 

Trần Phú, phường Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội 

Ông Nguyễn Văn 

Trọng;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0818688286; 

 

Email: 

truongphatland131@g

mail.com; 

Nguyễn Văn Trọng, số 

chứng chỉ HT-10152 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Kinh doanh địa ốc SVLand 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở chính. 

2. Văn phòng đại diện. 

Người đại diện 

theo pháp luật 

Danh sách người 

có chứng chỉ hành 

nghề môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

312 

Công ty 

TNHH 

Kinh doanh 

địa ốc 

SVLand 

Mã số doanh 

nghiệp: 0110988368 

do Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký lần 

đầu ngày 18/3/2025, 

cấp đăng ký thay đổi 

lần 1 ngày 

01/6/2026 

1. Số 9 ngõ 51 phố Đồng Cổ, 

phường Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

2. - Mã số địa điểm kinh doanh: 

00001 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh và Tài chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 11/6/2026. 

- Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà 

Diamond Flower, số 48 Lê Văn 

Lương, phường Yên Hòa, thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn 

Sơn;  

 

Chức vụ: Chủ 

tịch hội đồng 

thành viên. 

Điện Thoại: 

0978988921; 

 

Email: 

nvsonna@gmail.

com; 

Hồ Minh Long, số 

chứng chỉ HT-

7504 do Sở Xây 

dựng hà Tĩnh cấp 

ngày 26/12/2025 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

29/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Nguyên Giáp 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

313 

Công ty TNHH 

Tư vấn đầu tư 

Nguyên Giáp 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111443208 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

02/4/2026 

1. Tầng 2, Tòa B, Dự 

án Cụm công trình 

nhà ở IA20, KĐT 

Nam Thăng Long, 

đường Phạm Văn 

Đồng, phường Phú 

Thượng, thành phố 

Hà Nội 

Ông Trần Quang Hùng;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0982818989; 

 

Email: 

dttvnguyengiap2014@

gmail.com; 

Vũ Thị Tuyết, số chứng 

chỉ TQ-0726 do Sở Xây 

dựng Tuyên Quang cấp 

ngày 25/7/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư địa ốc Thịnh Vượng Holding 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

314 

Công ty Cổ 

phần tư vấn và 

đầu tư địa ốc 

Thịnh Vượng 

Holding 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111033681 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

22/4/2025, đăng ký 

thay đổi lần thứ 2 

ngày 19/01/2026 

1. HA11 SP.11-58 

KĐT Vinhomes 

Ocean Park, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

Ông Nguyễn Đức 

Thảo;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0969946869; 

Nguyễn Đức Thảo, số 

chứng chỉ TN-2118 do 

Sở Xây dựng Thái 

Nguyên cấp ngày 

28/12/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Tổng hợp Nguyên Giáp 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

315 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Nguyên Giáp 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106555611 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

28/5/2014, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 7 ngày 

04/9/2025 

1. Tầng 2, Tòa B, Dự 

án Cụm công trình 

nhà ở IA20, KĐT 

Nam Thăng Long, 

đường Phạm Văn 

Đồng, phường Phú 

Thượng, thành phố 

Hà Nội 

Bà Công Thu Hiền;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0986506536; 

 

Email: 

nguyengiapbds14@gm

ail.com; 

Công Thu Hiền, số 

chứng chỉ TN-1830 do 

Sở Xây dựng Thái 

Nguyên cấp ngày 

28/12/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Thương mại đầu tư và phát triển VHC 

(Kèm theo văn bản số 15860/SXD-QLN,  ngày 22 tháng 7 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

316 

Công ty TNHH 

Thương mại 

đầu tư và phát 

triển VHC 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110145826 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

11/10/2022, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 13/2/2026 

1. Số 5 ngõ 1 đường 

Xuân Sơn, thôn Xuân 

Long, thôn Xuân 

Long, xã Kim Anh, 

thành phố Hà Nội 

- Bà Đỗ Hà Vi; 

-; 

 

Chức vụ:  

Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0986922280 

Khuất Thị Ngọc, số 

chứng chỉ: HN- 4275, do 

Sở Xây dựng Hà Nội cấp 

ngày 20/11/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư Cúc Phương 

(Kèm theo văn bản số 15863/SXD-QLN,  ngày 22  tháng 7  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

317 

Công ty TNHH 

Đầu tư Cúc 

Phương 

Mã số doanh 

nghiệp:010811479

6 

do Sở tài chính 

thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 

03/01/2018, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

6 ngày 3/3/2026 

1. Số nhà 19A2, 

ngách 15, ngõ 59 phố 

Khúc Thừa Dụ, 

phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

- Bà :Bùi Phương Anh; 

-; 

 

Chức vụ:  

Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0385552686 

Nguyễn Thành Long, số 

chứng chỉ: HN- 3629, do 

Sở Xây dựng Hà Nội cấp 

ngày 23/3/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản Five Star Bắc Trung Bộ 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

318 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản Five Star 

Bắc Trung Bộ 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111299392 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

01/12/2025 

1. HD01-11, đường 

Hướng Dương 01, 

khu đô thị sinh thái 

Vinhomes, phường 

Phúc Lợi, thành phố 

Hà Nội 

Ông Ngô Văn Huấn;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0982965969; 

 

Email: 

fivestarbactrungbo@g

mail.com; 

+ Cao Như Yên, số 

chứng chỉ NA-2531 do 

Sở Xây dựng Nghệ An 

cấp ngày 30/12/2025; 

+ Ngô Thị Hồng Minh, 

số chứng chỉ HT-6156 

do Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 01/12/2025; 

+ Nguyễn Thái Sơn, số 

chứng chỉ LS-1831 do 

Sở Xây dựng Lạng Sơn 

cấp ngày 06/2/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

30/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển An Phú 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

319 

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư và 

Phát triển An 

Phú 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111417776 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

18/3/2026 

1. Ngõ Rạng Đông, 

thôn Thạch Lỗi, xã 

Nội Bài, thành phố 

Hà Nội 

Bà Đỗ Thị Tuyết;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0975491274; 

 

Email: 

congtytnhhanphu2026

@gmail.com; 

Nguyễn Thị Thùy Linh, 

số chứng chỉ BK-0311 

do Sở Xây dựng Bắc 

Kạn cấp ngày 05/6/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

30/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản BEST HOMES 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

320 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản BEST 

HOMES 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110433870 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

31/7/2023, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

30/6/2026 

1. Tầng 3, T2 Times 

Tower, số 35 đường 

Lê Văn Lương, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Ông Nguyễn Duy 

Bằng;  

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0988785694; 

 

Email: 

bdsminhducland@gmai

l.com; 

Nguyễn Duy Bằng, số 

chứng chỉ LCA-0076 do 

Sở Xây dựng Lào Cai 

cấp ngày 02/2/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

30/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Broker Việt Nam 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

321 

Công ty Cổ 

phần Broker 

Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106801835 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

26/3/2015, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 4 ngày 

05/4/2026 

1. H6-SH17, Khu 

trung tâm đô thị mới 

Tây Hồ Tây, phường 

Xuân Đỉnh, thành phố 

Hà Nội 

Ông Đoàn Văn Hoạt;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

+ Nguyễn Văn Tiến, số 

chứng chỉ TN-2065 do 

Sở Xây dựng Thái 

Nguyên cấp ngày 

28/12/2023; 

+ Đặng Thị Dung, số 

chứng chỉ TN-1750 do 

Sở Xây dựng Thái 

Nguyên cấp ngày 

28/12/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

30/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH PMV Partners 

(Kèm theo văn bản số 16438/SXD-QLN,  ngày 30 tháng 7 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

322 
Công ty TNHH 

PMV Partners 

Đăng ký kinh 

doanh số 

0109761066 đăng 

ký lần đầu ngày 

01/10/2021, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

03 ngày 25/8/2025 

do Sở Tài chính 

TP. Hà Nội cấp. 

1. K5-09, Dự án khu 

nhà ở thấp tầng, lô đất 

BT01, Khu đô thị 

Nam Thăng Long, 

phường Phú Thượng, 

thành phố Hà Nội 

- Ông: Lê Thành Vinh; 

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện thoại: 

0366369999 

Bà: Trần Thị Ninh - số 

chứng chỉ QNI-1479 do 

Sở Xây dựng tỉnh Quảng 

Ninh cấp ngày 

17/01/2024. 

Ông: Lê Thành Vinh - số 

chứng chỉ QNI-1480 do 

Sở Xây dựng tỉnh Quảng 

Ninh cấp ngày 

17/01/2024. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

30/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Vạn Long 

(Kèm theo văn bản số 16436 /SXD-QLN,  ngày 30 tháng 7  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

323 

Công ty TNHH 

Đầu tư phát 

triển Vạn Long 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111491554 do Sở 

tài chính thành phố 

Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 8/5/2026 

1. TT5A-04 Đường 

Phúc Lợi, phường 

Phúc Lợi, thành phố 

Hà Nội 

- Ông: Nguyễn Đức 

Phúc; 

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0967807656 

Nguyễn Đức Phúc; 

 Số chứng chỉ: HN25-

0643, do Sở Xây dựng 

Hà Nội cấp ngày 

2/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

30/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý tài sản VNIC 

(Kèm theo văn bản số 16608/SXD-QLN,  ngày 31 tháng 7  năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

324 

Công ty TNHH 

Tư vấn và Quản 

lý tài sản VNIC 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111395113 do Sở 

Tài chính thành 

phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 

27/2/2026 

1. Tầng 9, tòa nhà 3D 

Center, Số 3 phố Duy 

Tân, phường Cầu 

Giấy, thành phố Hà 

Nội 

- Bà: Vũ Thị Minh 

Anh; 

 

Chức vụ:  

Tổng Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0335585297 

Đỗ Minh Đức,  

Số chứng chỉ LS0173, do 

Sở Xây dựng Lạng Sơn 

cấp ngày 6/2/2026. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

31/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Vietnam Investment Consulting 

(Kèm theo văn bản số 16613/SXD-QLN,  ngày 31 tháng 7 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

325 

Công ty TNHH 

Vietnam 

Investment 

Consulting 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109701370 cấp 

lần đầu ngày 

9/7/2021; đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 18/5/2026 

1. Tầng 7, tòa nhà 

Việt Á, Số 9 phố Duy 

Tân, phường Cầu 

Giấy, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Đỗ Hồng Quân; 

 

Chức vụ:  

Tổng Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0985123086 

Phạm Đức Toàn, số 

chứng chỉ TN- 1639, do 

Sở Xây dựng Thái 

Nguyên cấp ngày 

13/1/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

31/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hailand 

(Kèm theo văn bản số 16612/SXD-QLN,  ngày 31 tháng 7 năm 2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

326 

Công ty Cổ 

phần Tập Đoàn 

Hailand 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109915397 cấp 

lần đầu ngày 

24/2/2022, đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 22/08/2025 

1. Số 45 – LK3, KDT 

Tân Tây Đô, Xã Ô 

Diên, thành phố Hà 

Nội 

- Ông: Nguyễn Xuân 

Hải; 

 

Chức vụ:  

Tổng Giám đốc; 

 

Điện thoại: 

0981073291 

- Đinh Thị Giang; số 

chứng chỉ HT- 2777, do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 3/12/2025. 

- Nguyễn Xuân Hải, số 

chứng chỉ HT- 2891, do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 3/12/2025. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

31/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản VNLand Exchange 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

327 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản VNLand 

Exchange 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110858841 cấp 

lần đầu ngày 

10/10/2024, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 27/11/2025 

1. Shophouse P2-04, 

Ô5, B3 Khu tái định 

cư Đông Hội, xã 

Đông Anh, thành phố 

Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Ông Thái 

Anh Tuấn 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0987357777 

 

Email: 

vnlandexchange@gmai

l.com 

- Trần Thị Lan 

Anh; số chứng 

chỉ NA-0515 (Sở 

Xây dựng Nghệ 

An cấp ngày 

03/10/2025). 

- Hoạt động kinh doanh 

dịch vụ môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt động 

khác theo nguồn: 1) 

Hoạt động kinh doanh 

dịch vụ môi giới bất 

động sản; tư vấn bất 

động sản. 

2) Đã thành lập sàn giao 

dịch bất động sản 

VNLAND; 

- Quản lý, điều hành sàn: 

Trần Thị Lan Anh; 

- Chức danh: Tổng giám 

đốc 

05/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch bất động sản HAKA LAND 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

328 

Công ty Cổ 

phần Sàn giao 

dịch bất động 

sản HAKA 

LAND 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110976877 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

04/3/2025, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 4 ngày 

02/7/2026 

1. Tầng 2, Tòa nhà 

HH1, 90 Nguyễn 

Tuân, phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội 

Ông Nguyễn Quang 

Phi;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0981222157; 

 

Email: 

phinq.hakaland@gmail.

com; 

Lê Hữu Khang, số chứng 

chỉ HT-9182 do Sở Xây 

dựng Hà Tĩnh cấp ngày 

26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

03/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngọc Nguyên 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

329 

Công ty TNHH 

Dịch vụ thương 

mại Ngọc 

Nguyên 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110267341 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

28/2/2023, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 4 ngày 

10/4/2026 

1. Số 1 ngõ 15 Huỳnh 

Thúc Kháng, phường 

Láng, thành phố Hà 

Nội 

Ông Nguyễn Xuân 

Hùng;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0922226138; 

 

Email: 

congtydvtm.ngocnguye

n@gmail.com; 

Trần Thị Trang Nhung, 

số chứng chỉ LS-3705 do 

Sở Xây dựng Lạng Sơn 

cấp ngày 10/6/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

03/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Địa ốc Tami 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

330 

Công ty Cổ 

phần Địa ốc 

Tami 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109968705 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

18/4/2022, đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 

ngày 27/7/2026 

1. Tầng 12A, Tòa nhà 

Handico Tower, Khu 

đô thị mới Mễ Trì Hạ, 

đường Phạm Hùng, 

phường Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Ông Nguyễn Lệnh 

Tuấn;  

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0982222313; 

 

Email: 

ketoantami@gmail.com

; 

+ Vũ Thị Phương Anh, 

số chứng chỉ HT-10710 

do Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

04/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Bất động sản Kim Hải Cát 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

331 

Công ty TNHH 

Bất động sản 

Kim Hải Cát 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111207747 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

08/9/2025 

1. A43-LK5, Ô số 14, 

KĐT Geleximco, 

phường Tây Mỗ, 

thành phố Hà Nội 

Bà Trần Thị Hải;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0913993263; 

 

Email: 

hailinhtran8668@gmail

.com; 

Trần Thị Hải, số chứng 

chỉ HT-5384 do Sở Xây 

dựng Hà Tĩnh cấp ngày 

07/11/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

04/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản SVT 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

332 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản SVT 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109586985 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

07/4/2021, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

29/6/2026 

1. Số nhà 7 ngõ 209 

đường Phúc Lợi, 

phường Phúc Lợi, 

thành phố Hà Nội 

Ông Chu Văn Sơn;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0918197997; 

 

Email: 

svt.info@gmail.com; 

Chu Văn Sơn, số chứng 

chỉ HT-2026-2999 do Sở 

Xây dựng Hà Tĩnh cấp 

ngày 24/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

24/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cát Tường 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

333 

Công ty Cổ 

phần Phát triển 

địa ốc Cát 

Tường 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110969238 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

28/2/2025 

1. Số nhà 21, ngõ 267 

đường Hồ Tùng Mậu, 

phường Cầu Diễn, 

thành phố Hà Nội 

Bà Lưu Thị Thùy 

Dung;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

Lưu Thị Thùy Dung, số 

chứng chỉ TN-1753 do 

Sở Xây dựng Thái 

Nguyên cấp ngày 

28/12/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Việt Á 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

334 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

tổng hợp Việt Á 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108006511 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

29/9/2017, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

05/12/2019 

1. Tầng 2, Tòa nhà Tứ 

Hiệp Plaza, phường 

Yên Sở, thành phố Hà 

Nội 

Ông Lê Văn Sinh;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0964555111; 

+ Lê Văn Sinh, số chứng 

chỉ HP-1130 do Sở Xây 

dựng Hải Phòng cấp 

ngày 28/11/2022; 

+ Nguyễn Thị Tâm, số 

chứng chỉ HP-1147 do 

Sở Xây dựng Hải Phòng 

cấp ngày 28/11/2022 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Địa ốc Hừng Đông 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

335 

Công ty Cổ 

phần Địa ốc 

Hừng Đông 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110989393 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

18/3/2025, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

30/11/2025 

1. Số nhà 21, ngõ 267 

đường Hồ Tùng Mậu, 

phường Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Bà Nguyễn Khánh 

Hòa;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0868416606; 

 

Email: 

ctydiaochungdong@gm

ail.com; 

Nguyễn Khánh Hòa, số 

chứng chỉ TN-1843 do 

Sở Xây dựng Thái 

Nguyên cấp ngày 

28/12/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại bất động sản Thành An 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

336 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

và Thương mại 

bất động sản 

Thành An 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107582632 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

30/9/2016, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 4 ngày 

21/8/2024 

1. Số nhà 35 ngõ 377 

Bát Khối, phường 

Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Bà Lê Thị Thanh Vân;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0348072721; 

 

Email: 

ketoanthanhan88@gma

il.com; 

Nguyễn Thị Bích Liên, 

số chứng chỉ TN-1923 

do Sở Xây dựng Thái 

Nguyên cấp ngày 

28/12/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

07/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Thiên Phúc 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

337 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Tân Thiên Phúc 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0901175100 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở 

Tài chính tỉnh 

Hưng Yên cấp 

đăng ký lần đầu 

ngày 03/12/2024, 

cấp đăng ký thay 

đổi lần thứ 2 ngày 

08/6/2026 

1. BX-226 KĐT 

Vinhomes Ocean 

Park 2, xã Nghĩa Trụ, 

tỉnh Hưng Yên 

Bà Vũ Thu Hà;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0396986486; 

 

Email: 

ctytanthienphuc@gmail

.com 

Vũ Thu Hà, số chứng chỉ 

TN-1805 do Sở Xây 

dựng Thái Nguyên cấp 

ngày 28/12/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

07/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư TTD Group 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

338 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

TTD Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109906466 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

16/2/2022, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 3 ngày 

05/11/2025 

1. Số nhà B1-15, dự 

án Vinhomes 

Gardenia, đường Hàm 

Nghi, phường Từ 

Liêm, thành phố Hà 

Nội 

Bà Lê Thị Thanh Vân;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0976456802; 

 

Email: 

ketoantanthoidaiinvest

@gmail.com; 

Nông Ngọc Liên, số 

chứng chỉ TN-1922 do 

Sở Xây dựng Thái 

Nguyên cấp ngày 

28/12/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

07/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thương mại Tân Thời Đại 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

339 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

phát triển 

thương mại Tân 

Thời Đại 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106727691 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

26/12/2014, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 7 ngày 

20/7/2023 

1. 22 Nguyễn Hoàng, 

Phường Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Bà Vũ Thu Hà;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

02463295577; 

 

Email: 

ketoantanthoidai@gmai

l.com; 

Vũ Thu Hà, số chứng chỉ 

TN-1805 do Sở Xây 

dựng Thái Nguyên cấp 

ngày 28/12/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

07/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Thương mại VRE LAND 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

340 

Công ty TNHH 

Thương mại 

VRE LAND 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110868511 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

21/10/2014 

1. Tầng 11 Tòa nhà 

VRE Building, số 8 

Phạm Hùng, phường 

Yên Hòa, thành phố 

Hà Nội 

Ông Dương Quốc Tuấn 

Anh;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0347063680; 

 

Email: 

thhhvre.land@gmail.co

m; 

Lê Thị Thanh, số chứng 

chỉ LCA-1018 do Sở 

Xây dựng Lào Cai cấp 

ngày 02/2/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

07/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Wiki Home 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

341 

Công ty Cổ 

phần Wiki 

Home 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110576741 cấp 

lần đầu ngày 

19/12/2023, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 02/02/2026 

1. Tầng 4, Tòa nhà Hà 

Thành Plaza, số 102 

Thái Thịnh, phường 

Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nghiêm 

Bỉnh Thuận 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0936343388 

 

Email: 

Nhaphonetofficial@gm

ail.com 

Nghiêm Bỉnh Thuận, số 

chứng chỉ TQ-0803, do 

Sở Xây dựng Tuyên 

Quang cấp ngày 

25/7/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Phú Vượng Land 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

342 

Công ty Cổ 

phần Phú 

Vượng Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111362319 cấp 

lần đầu ngày 

23/01/2026, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 12/02/2026 

1. Số 14 Láng Hạ, 

phường Giảng Võ, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Vũ Thị 

Quỳnh Trang 

 

Chức danh: Chủ tịch 

hội đồng quản trị 

 

Điện thoại: 

0983185687 

 

Email: 

phuvuongland198@gm

ail.com 

Lê Ngọc Khánh, số 

chứng chỉ BN-0362, do 

Sở Xây dựng Bắc Ninh 

cấp ngày 27/9/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Thông tin hoạt 

động khác theo 

nguồn: - Hoạt 

động kinh doanh 

dịch vụ môi giới 

bất động sản; tư 

vấn bất động sản. 

12/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH NAMSAN H&H 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

343 

Công ty TNHH 

NAMSAN 

H&H 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111596109 cấp 

lần đầu ngày 

07/08/2026 

1. Nhà số 5, ngách 27, 

ngõ 686 Kim Giang, 

phường Thanh Liệt, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Trần Thanh 

Hải 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0967439973 

 

Email: 

namsantm@gmail.com 

- Trần Thanh Hải; 

Số chứng chỉ: HT-2026-

1022; 

Do Sở Xây dựng Hà 

Tĩnh cấp ngày 24/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

17/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Tư vấn giới đầu tư 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

344 

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

giới đầu tư 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108480672 cấp 

lần đầu ngày 

23/10/2018, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 19/3/2020 

1. Số 33 ngách 358/25 

phố Bùi Xương 

Trạch, phường 

Khương Đình, thành 

phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Phạm Ngọc 

Nam 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0912025287 

 

Email: 

- Phạm Ngọc Nam; 

Số chứng chỉ: HB-0515; 

Do Sở Xây dựng Hòa 

Bình cấp ngày 

11/1/2023; 

- Lại Đăng Duy; 

Số chứng chỉ: QNI-1446; 

Do Sở Xây dựng Quảng 

Ninh cấp ngày 

17/1/2024. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

17/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Địa ốc Huy Anh 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

345 

Công ty TNHH 

Địa ốc Huy 

Anh 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111238417 cấp 

lần đầu ngày 

02/10/2025, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 28/05/2026 

1. Xóm 9, thôn 3, xã 

Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội 

2. Đăng ký lần đầu 

ngày 05/6/2026: SB7-

39 đường Sao biển, 

Vinhomes Ocean 

Park 2, xã Nghĩa Trụ, 

tỉnh Hưng Yên. 

Người đại diện theo 

pháp luật: Lê Văn Huy 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0388326632 

 

Email: 

ketoanhuyanh27@gmai

l.com 

Lê Văn Huy, số chứng 

chỉ HT-7267, do Sở Xây 

dựng Hà Tĩnh cấp ngày 

26/12/2025. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần dịch vụ và địa ốc Gia Hưng 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

346 

Công ty Cổ 

phần dịch vụ và 

địa ốc Gia 

Hưng 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110579358 cấp 

lần đầu ngày 

21/12/2023, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 22/04/2024 

1. Tầng 2, số nhà 

HA09-SP10.23 

Vinhomes Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

2. - Mã VP: 

0110579358-01, đăng 

ký lần đầu 

13/11/2024. 

- Địa chỉ: SH5-53 

Vinhomes Ocean 

Park 2, xã Nghĩa Trụ, 

tỉnh Hưng Yên. 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn 

Công Đức 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0914368390 

 

Email: 

giahung.diaoc@gmail.c

om 

Nguyễn Công Đức, số 

chứng chỉ: HN-2443, do 

Sở Xây dựng Hà Nội cấp 

ngày 17/11/2022 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản Trường Thành Land 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

347 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản Trường 

Thành Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110567627 cấp 

lần đầu ngày 

11/12/2023, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 27/10/2025 

1. Số 200, Tổ dân phố 

số 4, xã Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn 

Thành Trung 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0936452018 

 

Email: 

truongthanhland8888@

gmail.com 

- Nguyễn Thành Trung,  

số chứng chỉ: TQ-0860, 

do Sở Xây dựng Tuyên 

Quang cấp ngày 

25/7/2024; 

- Hoàng Trường Huy, số 

chứng chỉ NA-5322, do 

Sở Xây dựng Nghệ An 

cấp ngày 22/4/2026. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần sàn giao dịch bất động sản Nam Sơn Land 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

348 

Công ty Cổ 

phần sàn giao 

dịch bất động 

sản Nam Sơn 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109916954 cấp 

lần đầu ngày 

28/02/2022, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 05/06/2026 

1. Tầng 2, Tòa nhà 

CT3, Khu ĐTM 

Nghĩa Đô, phường 

Nghĩa Đô, thành phố 

Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Cao Việt 

Hoàn 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0987732468 

 

Email: 

namsonland@viunited.

co 

Trần Thị Huyền Trang, 

số chứng chỉ: HT-10127, 

do Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư phát triển V-Group 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

349 

Công ty TNHH 

Đầu tư phát 

triển V-Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109858300 cấp 

lần đầu ngày 

15/12/2021, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 22/8/2025 

1. Số 9, ngách 15, ngõ 

299, đường Thụy 

Khuê, phường Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội 

2. Tầng 9 Tòa nhà 

Diamond Flower, số 

48 Lê Văn Lương, 

phường Yên Hòa, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0911137999 

 

Email: 

ngantvland@gmail.com 

Nguyễn Thị Thanh Nga, 

số chứng chỉ HT-7641, 

do Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH ZENTARA LAND 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

350 

Công ty TNHH 

ZENTARA 

LAND 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111446350 cấp 

lần đầu ngày 

03/04/2026 

1. Số 20, ngách 

156/21 phố Phương 

Liệt, phường Phương 

Liệt, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn Thị 

Ngọc Nga 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0964122866 

 

Email: 

Zentaraland@gmail.co

m 

Nguyễn Thị Ngọc Nga, 

số chứng chỉ: HT-3810, 

do Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 03/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

20/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư IPT Group 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

351 

Công ty Cổ 

phần đầu tư IPT 

Group 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109346630 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

17/9/2020, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 2 ngày 

17/3/2026 

1. Số 7 ngõ 43 

Nguyễn Ngọc Nại, 

phường Phương Liệt, 

thành phố Hà Nội 

Bà Nguyễn Thị Hà My;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0984396688; 

+ Nguyễn Thị Hà My, số 

chứng chỉ HB-1206 do 

Sở Xây dựng Hòa Bình 

cấp ngày 06/02/2023; 

+ Vũ Phùng Thiệp, số 

chứng chỉ HB-1331 do 

Sở Xây dựng Hòa Bình 

cấp ngày 10/02/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

24/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư SRT Miền Bắc 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

352 

Công ty TNHH 

Thương mại và 

đầu tư SRT 

Miền Bắc 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111022619 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

11/4/2025 

1. Lô B1R6-14-K3, 

TTTM Royal City, Số 

72A Nguyễn Trãi, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Ông Nguyễn Duy 

Chinh;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0918683388; 

 

Email: 

duychinhktqd@gmail.c

om; 

Nguyễn Tiến Đạt, số 

chứng chỉ NA-2736 do 

Sở Xây dựng Nghệ An 

cấp ngày 30/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Môi giới Masterise Agents Hà Nội 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

353 

Công ty TNHH 

Môi giới 

Masterise 

Agents Hà Nội 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109981600 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

28/4/2022, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 3 ngày 

22/01/2025 

1. Tầng 1, Tòa nhà 

văn phòng T26, Khu 

đô thị Times City, 

458 Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy, 

thành phố Hà Nội 

Ông Lê Quốc Hưng;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0862780388; 

 

Email: 

ketoantruong.mahn@g

mail.com; 

Phạm Nguyên Hoàng, số 

chứng chỉ BT-7816 do 

Sở Xây dựng Bến Tre 

cấp ngày 05/9/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

11/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Bất động sản Tân Hương Phát 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

354 

Công ty TNHH 

Bất động sản 

Tân Hương 

Phát 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107508526 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

15/7/2016, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 3 ngày 

26/9/2025 

1. Số 18, ngõ 443 phố 

Đội Cấn, phường 

Ngọc Hà, thành phố 

Hà Nội 

Bà Đinh Thúy Hương;  

 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Điện Thoại: 

0399999689; 

 

Email: 

tranganh73@gmail.co

m; 

Đinh Thúy Hương, số 

chứng chỉ TQ-0358 do 

Sở Xây dựng Tuyên 

Quang cấp ngày 

25/7/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hoàng Thổ Trí Tín 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

355 

Công ty Cổ 

phần Thương 

mại dịch vụ 

Hoàng Thổ Trí 

Tín 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110055273 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

07/7/2022, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

13/5/2025 

1. Căn nhà SH2-21 dự 

án The Matrix One, 

phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

Ông Nguyễn Văn 

Minh;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện Thoại: 

0867639568; 

Nguyễn Văn Minh, số 

chứng chỉ HT-7604 do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản VN Homes Việt Nam 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

356 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản VN Homes 

Việt Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110972801 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

04/3/2025, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

03/3/2026 

1. HA16-SP.16-99 

Vinhomes Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

Ông Bùi Đức Cảnh;  

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

 

Điện Thoại: 

0906188388; 

 

Email: 

canhhc99@gmail.com; 

Nguyễn Quang Điềng, số 

chứng chỉ HB-0123 do 

Sở Xây dựng Hòa Bình 

cấp ngày 14/12/2022 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

22/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản EVG 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

357 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản EVG 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111049177 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

13/5/2025 

1. Tàng 18 tòa nhà 

VTC Online, Số 18 

Tam Trinh, phường 

Tương Mai, thành 

phố Hà Nội 

Ông Phạm Văn Duy;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0906780987; 

 

Email: 

ketoan.evgrealty@gmai

l.com; 

Phạm Văn Duy, số 

chứng chỉ TN-1767 do 

Sở Xây dựng Thái 

Nguyên cấp ngày 

28/12/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

19/08/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bất động sản Hoàng An 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

358 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Hoàng An 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111099516 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

19/6/2025 

1. Tầng 3A Tòa nhà 

Thanh Xuân 

Complex, Số 6 Lê 

Văn Thiêm, phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Ông Nguyễn Bá 

Hoàng;  

 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc; 

 

Điện Thoại: 

0929676568; 

 

Email: 

hoanganholdings@gma

il.com; 

Hoàng Tuấn Anh, số 

chứng chỉ LS0049 do Sở 

Xây dựng Lạng Sơn cấp 

ngày 06/02/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

30/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đầu tư giải pháp Địa ốc Toàn Cầu 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

359 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

giải pháp Địa 

ốc Toàn Cầu 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109615058 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 

28/4/2021, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 3 ngày 

24/9/2024 

1. Số 12 ngõ 39 phố 

Dịch Vọng, phường 

Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

Ông Đinh Công Dùng;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

 

Điện Thoại: 

0962790686; 

 

Email: 

hieunguyenkt.27@gmai

l.com; 

Nguyễn Văn Hiệu, số 

chứng chỉ HN25-1060 

do Sở Xây dựng Hà Nội 

cấp ngày 05/5/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

31/07/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH New Vin 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

360 
Công ty TNHH 

New Vin 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111032399 cấp 

lần đầu ngày 

23/4/2025. 

1. Số 22 ngõ 96 phố 

Thượng Thanh, tổ 13, 

phường Việt Hưng, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn 

Thanh Thủy 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0981726666 

 

Email: 

newvinbds@gmail.com 

- Nguyễn Thanh Thủy; 

Số chứng chỉ: TB-0301, 

do sở Xây dựng Thái 

Bình cấp ngày 25/4/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại BĐS Redhomes 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

361 

Công ty TNHH 

Dịch vụ thương 

mại BĐS 

Redhomes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

01110831153 cấp 

lần đầu ngày 

10/06/2025, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 10/01/2026 

1. Tầng 1, số nhà 

HD09-SP.09-09, Khu 

đô thị Vinhomes 

Ocean Park, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội. 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn Thị 

Như Quỳnh 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0914368390 

 

Email: 

ketoanRedhomes@gma

il.com 

- Nguyễn Thị Như 

Quỳnh, số chứng chỉ: 

HN-2807, do Sở Xây 

dựng Hà Nội cấp ngày 

17/11/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư ONE X GROUP 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

362 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

ONE X 

GROUP 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111221156 

 cấp lần đầu ngày 

18/9/2025. 

1. Phòng 5, tầng 2, 

tòa nhà Audi, số 8 

đường Phạm Hùng, 

phường Yên Hòa, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn Việt 

Đức 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0933319988 

 

Email: 

onexgroup@gmail.com 

- Nguyễn Văn Đạt; Số 

chứng chỉ: HT-2597, do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 03/12/2025. 

- Điện thoại: 

0975202228; 

- Email: 

hien.ntt.x87@gmail.com 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư HB Land VN 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

363 

Công ty Cổ 

phần tư vấn và 

Đầu tư HB 

Land VN 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110491826 

 cấp lần đầu ngày 

29/9/2023, đăng ký 

thay đổi lần thứ 5 

ngày 29/4/2026 

1. Số nhà 23, ngõ 

161/64 phố Hoa Lâm, 

phường Việt Hưng, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn Anh 

Hưng 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0941663133 

 

Email: 

nhhomes23@gmail.co

m 

- Nguyễn Thị Hoa,  số 

chứng chỉ LS1420, do 

Sở Xây dựng Lạng Sơn 

cấp ngày 6/2/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản Đại An Land 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

364 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản Đại An 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110175235 cấp 

lần đầu ngày 

08/11/2022, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 13/7/2026 

1. Số nhà 31, Lô 43E 

khu tập thể hưu trí Lê 

Quý Đôn, phường Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn Hữu 

Hảo 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0377049999 

 

Email: 

- Nguyễn Hữu Hảo; số 

chứng chỉ: HT-2971, do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp 

Ngày 03/12/2025. 

- Đỗ Văn Hùng; Số 

chứng chỉ HT-3208, do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp 

Ngày 03/12/2025. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần phát triển MBHomes 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

365 

Công ty Cổ 

phần phát triển 

MBHomes 

Công ty Cổ phần 

phát triển 

MBHomes 

1. Mã số doanh 

nghiệp: 

0108232817 cấp lần 

đầu ngày 13/04/2018, 

đăng ký thay đổi lần 

thứ 10 ngày 

22/07/2026 

Người đại diện theo 

pháp luật: Lại Hà 

Quang Huy 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0965205376 

 

Email: 

mbhomesjsc@gmail.co

m 

Phan Thị Lê;  

Số chứng chỉ NA-5617, 

do Sở Xây dựng Nghệ 

An cấp ngày 22/04/2026. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

25/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

366 

Công ty Cổ 

phần đầu tư Hải 

Phát 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0500447004 cấp 

lần đầu ngày 

15/12/2023, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

19 ngày 25/6/2026 

1. Tầng 5, tòa CT3, 

The Pride, Khu ĐTM 

An Hưng, phường Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Đỗ Quý Hải 

 

Chức danh: Chủ tịch 

hội đồng quản trị. 

 

Điện thoại: 

02432.080.666 

 

Email: 

info@haiphat.com.vn 

- Đặng Quốc Việt, số 

chứng chỉ: LS1033, do 

Sở Xây dựng Lạng Sơn 

cấp ngày 06/2/2026; 

- Đinh Văn Hoàng, số 

chứng chỉ: LS0355, do 

Sở Xây dựng Lạng Sơn 

cấp ngày 06/2/2026. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

28/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty CP Vietnam Homes Tourist and Invest 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

367 

Công ty CP 

Vietnam 

Homes Tourist 

and Invest 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107601719 cấp 

lần đầu ngày 

18/10/2016, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

5 ngày 30/3/2026 

1. Tầng 1, tầng 2 Tòa 

nhà Capital Elite, số 

18 đường Phạm 

Hùng, phường Từ 

Liêm, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Phan Ngọc 

Anh 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0916442096 

 

Email: 

hongthuongnt@vnhg.v

n 

Phan Ngọc Anh, số 

chứng chỉ: BK-0128, do 

Sở Xây dựng Bắc Kạn 

cấp ngày 05/6/2024 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

28/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH xúc tiến đầu tư Hưng Thịnh Phát 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

368 

Công ty TNHH 

xúc tiến đầu tư 

Hưng Thịnh 

Phát 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111573567 cấp 

lần đầu ngày 

16/7/2026. 

1. Số 30 đường 8 

Sunrise, Khu đô thị 

The Manor Central 

Park, phường Định 

Công, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Trần Văn 

Thịnh 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0914477234 

 

Email: 

tranthinhdnvn@gmail.c

om 

Phạm Văn Dần, số 

chứng chỉ: HT-2573, do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 03/12/2025. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

30/8/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH bất động sản Trí Long 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

369 

Công ty TNHH 

bất động sản 

Trí Long 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108526782 cấp 

lần đầu ngày 

27/11/2018, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

7 ngày 27/5/2026. 

1. Số 20 phố Dương 

Văn Bé, phường Vĩnh 

Tuy, thành phố Hà 

Nội. 

Người đại diện theo 

pháp luật: Trình Kim 

Long 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0846895555 

 

Email: 

longtrinh.invest@gmail

.com 

- Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 

số chứng chỉ: 

SXD.2024.00030, do Sở 

Xây dựng Hà Nội cấp 

ngày 26/4/2024; 

- Trình Kim Long, số 

chứng chỉ: 

SXD.2024.00067, do Sở 

Xây dựng Hà Nội cấp 

ngày 16/5/2024. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

03/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Kim Anh Invest 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

370 

Công ty Cổ 

phần Kim Anh 

Invest 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109347049 cấp 

lần đầu ngày 

21/09/2020, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 09/7/2026 

1. T16 – BT1 – Lô 4 

– KĐT Intracom 1 

Trung Văn, phường 

Đại Mỗ, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn Kim 

Ánh 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0974362855 

 

Email: 

Kimanhinvest@gmail.c

om 

- Lê Thị Nhung; số 

chứng chỉ HT-3937, do 

sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 03/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

05/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh TPH 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

371 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Kinh 

doanh TPH 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111251915 cấp 

lần đầu ngày 

15/10/2025. 

1. Số 74 ngõ Vườn 

Dâu, thôn Thái Hòa, 

xã Quảng Bị, thành 

phố Hà Nội 

2. Mã văn phòng: 

0111251915-001. 

Địa chỉ: Căn phố Biển 

2-136, Khu đô thị 

Vinhomes Ocean 

Park 3, xã Nghĩa Trụ, 

tỉnh Hưng Yên. 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn Thị 

Hải Dương 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0919136192 

 

Email: 

vietdungk8@gmail.co

m 

- Trịnh Đình Quyết; Số 

chứng chỉ HT-9712, do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/12/2025. 

- Đỗ Thị Lâm, Số chứng 

chỉ TN-1485, do Sở Xây 

dựng Thái Nguyên cấp 

ngày 13/01/2023 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

04/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Vi Hà Property 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

372 
Công ty TNHH 

Vi Hà Property 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111358626 cấp 

lần đầu ngày 

22/01/2026, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 02/02/2026 

1. Thôn Gia Lương, 

xã Đông Anh, thành 

phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Đồng Thị Vi 

Hà 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0906665166 

 

Email: 

Viha.property@gmail.c

om 

- Đổng Thị Vi Hà, số 

chứng chỉ: NA-4827, do 

Sở Xây dựng Nghệ An 

cấp ngày 22/04/2026. 

- Đồng Nhật Duy, số 

chứng chỉ NA-4542, do 

Sở Xây dựng Nghệ An 

cấp ngày 22/04/2026. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

12/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Trường Vinh 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

373 

Công ty TNHH 

dịch vụ và phát 

triển thương 

mại Trường 

Vinh 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107092444 cấp 

lần đầu ngày 

09/11/2015, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 11/11/2025 

1. NT06-244 & 

NT06-246, đường 

Ngọc Trai, Khu đô thị 

Gia Lâm – Vinhomes 

Ocean Park, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Đào Thị 

Minh 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0986593957; 

0967826714. 

 

Email: 

truongvinhleadingcente

r@gmail.com 

- Đỗ Hằng Nga; số 

chứng chỉ NA-9176, do 

Sở Xây dựng Nghệ An 

cấp ngày 22/7/2026. 

- Lê Thị Hà, số chứng 

chỉ NA-8218, do Sở Xây 

dựng Nghệ An cấp ngày 

22/7/2026. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

09/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH tư vấn và kinh doanh BĐS TH Land 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

374 

Công ty TNHH 

tư vấn và kinh 

doanh BĐS TH 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111134305 cấp 

lần đầu ngày 

19/07/2025. 

1. Tầng 8, Toà nhà 

Licogi 13, số 164 

Khuất Duy Tiến, 

phường Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo 

pháp luật: Trần Thanh 

Hà. 

 

Chức danh: Chủ tịch 

Công ty. 

 

Điện thoại: 

0969936789 

 

Email: 

thlandketoan@gmail.co

m 

Trần Thanh Hà, số 

chứng chỉ: HN-2472, do 

Sở Xây dựng Hà Nội cấp 

ngày 17/11/2022 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

10/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Happy Home 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

375 

Công ty TNHH 

Dịch vụ và Đầu 

tư Happy Home 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111543964 cấp 

lần đầu ngày 

19/06/2026. 

1. Ngõ Rạng Đông, 

thôn Thạch Lỗi, xã 

Nội Bài, thành phố 

Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Ngô Văn Ý 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0984930655 

 

Email: 

Congtyhappyhome2026

@gmail.com 

Phan Văn Hải, số chứng 

chỉ: NA-4858, do Sở 

Xây dựng Nghệ An cấp 

ngày 22/04/2026. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Phát triển thương mại BĐS Newstarhomes 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

376 

Công ty Cổ 

phần Phát triển 

thương mại 

BĐS 

Newstarhomes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111532602 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài 

chính doanh nghiệp 

- Sở Tài chính Hà 

Nội cấp đăng ký 

lần đầu ngày 

10/6/2026 

1. Tầng 2 - CT1 - 

Ecogreen City, 286 

Nguyễn Xiển, phường 

Thanh Liệt, thành phố 

Hà Nội 

Bà Nguyễn Thu Hà;  

 

Chức vụ: Giám đốc; 

Nguyễn Thu Hà, số 

chứng chỉ HT-2026-909 

do Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 24/4/2026 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

13/09/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH BĐS Tree House 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

377 

Công ty TNHH 

BĐS Tree 

House 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111377178 cấp 

lần đầu ngày 

03/02/2026 

1. Số 8, Tổ 4, xã 

Đông Anh, thành phố 

Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Lê Tiến 

Khoát 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0389923999 

 

Email: 

hoadontreehouse@gma

il.com 

Nguyễn Quang Anh, số 

chứng chỉ: TN-633, do 

Sở Xây dựng Thái 

Nguyên cấp ngày 

07/7/2022 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

16/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Quốc tế Long Thịnh 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

378 

Công ty TNHH 

Quốc tế Long 

Thịnh 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109412121 cấp 

lần đầu ngày 

16/11/2020, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 26/12/2025 

1. Thôn Lai Xá, xã 

Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Dương Thị 

Vân Anh 

 

Chức danh: Chủ tịch 

HĐTV kiêm Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0903273668 

 

Email: 

- Dương Thị Vân Anh, 

số chứng chỉ: NA-4128, 

do Sở Xây dựng Nghệ 

An cấp ngày 22/04/2026. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

15/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Khang 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

379 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

phát triển bất 

động sản Phúc 

Khang 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109784497 cấp 

lần đầu ngày 

20/10/2021, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 15/02/2022 

1. Lô 21-LK25, Khu 

đấu giá Mậu Lương, 

phường Kiến Hưng, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn Viết 

Mạnh 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0989322333 

 

Email: 

Phuckhangland5858@g

mail.com 

Nguyễn Viết Mạnh, số 

chứng chỉ: HN-2697, do 

Sở Xây dựng Hà Nội cấp 

ngày 22/7/2022 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

16/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ VNTC LEASING 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

380 

Công ty Cổ 

phần thương 

mại và dịch vụ 

VNTC 

LEASING 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110712377 cấp 

lần đầu ngày 

13/05/2024, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 28/11/2025 

1. Số 4 ngách 14 ngõ 

71 phố Hoàng Văn 

Thái, phường Phương 

Liệt, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn Đức 

Hoan 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0963968078 

 

Email: 

hongphucv85@gmail.c

om 

- Nguyễn Đức Hoan, số 

chứng chỉ: NA-3412, do 

Sở Xây dựng Nghệ An 

cấp ngày 30/12/2025. 

- Đinh Văn Huy, số 

chứng chỉ: LS1510, do 

Sở Xây dựng Lạng Sơn 

cấp ngày 06/02/2026. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

15/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển BĐS D&H 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

381 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

phát triển BĐS 

D&H 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111012988 cấp 

lần đầu ngày 

02/04/2025, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 08/04/2026 

1. Lô số NTT26, Tổ 

hợp nhà liền kề, trung 

tâm thương mại và 

căn hộ, số 82 Nguyễn 

Tuân, phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Trương Linh 

Trang 

 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

 

Điện thoại: 

0816455288 

 

Email: 

dhrealty@gmail.com 

- Hồ Anh Cường, số 

chứng chỉ: HT-2535, do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 03/12/2025. 

- Trương Linh Trang, số 

chứng chỉ: HT-6513, do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Ngày 

19/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH đầu tư bất động sản Gia Thành 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

382 

Công ty TNHH 

đầu tư bất động 

sản Gia Thành 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0107722978 cấp 

lần đầu ngày 

14/02/2017, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

6 ngày 08/02/2023 

1. Số 232, phố 

Nguyễn Lân, phường 

Phương Liệt, thành 

phố Hà Nội 

2. Căn 102&103 nhà 

A2, Dự án nhà ở xã 

hội CT-08, Lô CT-08, 

Khu đô thị mới Thanh 

Lâm – Đại Thịnh 2, 

xã Quang Minh, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn 

Đình Trọng 

 

Chức danh: Giám đốc 

 

Điện thoại: 

0963229229 

 

Email: 

Trần Tuấn Anh, số 

chứng chỉ: HP-1456, do 

Sở Xây dựng Hải Phòng 

cấp ngày 28/11/2022 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

Ngày 

19/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải để 

được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TSL GROUP 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

383 

Công ty cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

TSL GROUP 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110068113 cấp 

lần đầu ngày 

21/07/2022, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 04/09/2026 

1. Số 254 Tây Sơn, xã 

Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Hà Văn 

Trường 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 

0125438662 

Email: 

Huytruong2020@gmail

.com 

- Hà Văn Trường, Số 

chứng chỉ: HT-10171, do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/12/2025. 

- Đào Khánh Sơn, số 

chứng chỉ: HT-9749, do 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 26/12/2025 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

23/09/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi 

thông tin đã đăng tải để được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH tư vấn và đầu tư BĐS ALD Land 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

384 

Công ty 

TNHH tư vấn 

và đầu tư 

BĐS ALD 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111538072 cấp lần 

đầu ngày 

15/06/2026 

1. Số 221 ngõ 281 Trần 

Khát Chân, phường 

Bạch Mai, thành phố 

Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Nguyễn Việt 

Anh 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 0828542828 

Email: 

Aldland83@gmail.com 

- Nguyễn Việt Anh, số 

chứng chỉ: HN25-0010, 

do Sở Xây dựng Hà Nội 

cấp ngày 12/02/2026. 

- Trần Kim Xuyến, số 

chứng chỉ: HN25-0297, 

do Sở Xây dựng Hà Nội 

cấp ngày 12/02/2026. 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất 

động sản. 

23/09/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi 

thông tin đã đăng tải để được cập nhật theo quy định). 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần bất động sản Five Star Miền Trung 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

385 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản Five Star 

Miền Trung 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111303419 

 cấp lần đầu ngày 

04/12/2025. 

1. HD01-11, đường 

Hướng Dương 01, 

Khu đô thị sinh thái 

Vinhomes Riverside, 

phường Phúc Lợi, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo 

pháp luật: Đào Mạnh 

Sơn 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 

0982965969 

Email: 

fivestarmientrung@gm

ail.com 

- Đào Mạnh Sơn, Số 

chứng chỉ: KH-

26.00711, do Sở Xây 

dựng Khánh Hòa cấp 

ngày 11/4/2026. 

- Nguyễn Xuân Mai, số 

chứng chỉ: KH-26.00457 

do Sở Xây dựng Khánh 

Hòa cấp ngày 

11/04/2026. 

- Phạm Việt Anh, số 

chứng chỉ: HT-2026-149, 

do Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 24/04/2026. 

- Dương Trung Hiếu, số 

chứng chỉ: 

SXD.2024.00151, do Sở 

Xây dựng Hà Nội cấp 

ngày 26/06/2024. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

23/09/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Gia Hưng 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Văn phòng đại 

diện. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

386 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

và kinh doanh 

bất động sản 

Gia Hưng 

- Mã số doanh 

nghiệp: 

0109926705 cấp 

lần đầu ngày 

09/03/2022, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 21/05/2026. 

- Mã số văn phòng 

đại diện: 

0109926705-003, 

đăng ký lần đầu 

06/12/2023 

1. Số 1 nhà số 14 Khu 

đô thị Văn Khê, 

phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội. 

2. Số 13-15E Khu 

Trung Yên, phường 

Yên Hòa, thành phố 

Hà Nội. 

Người đại diện theo 

pháp luật: Ngô Bá Văn 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

Điện thoại: 

0974057066 

Email: 

vanpacificbank@yahoo

.com 

- Ngô Bá Văn, số chứng 

chỉ: LS1030, do Sở Xây 

dựng Lạng Sơn cấp ngày 

06/02/2026. 

- Hà Tuấn Anh, số chứng 

chỉ: QB-00588, do Sở 

Xây dựng Quảng Bình 

cấp ngày 20/02/2022. 

- Bùi Thanh Phong, số 

chứng chỉ: QB-01030, do 

Sở Xây dựng Quảng 

Bình cấp ngày 

26/12/2022. 

- Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản. 

29/09/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại HL Land  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 
Người đại diện theo pháp luật  

Danh sách 

người có 

chứng chỉ 

hành nghề môi 

giới bất động 

sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 



 

 

387 

Công ty 

TNHH Đầu tư 

& Thương mại 

HL Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111352078 cấp 

lần đầu ngày 

16/01/2026 

Số 2B ngõ 68 

Quan Nhân, 

phường Thanh 

Xuân, thành phố 

Hà Nội. 

 

Người đại diện theo pháp 

luật: Ngô Thị Hiền Lương 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 0978198968 

Email: 
contact.hlland.group@gmail.co

m 

Ngô Thị 

Phương Chi, số 

chứng chỉ: TN-

1360, Sở Xây 

dựng Thái 

Nguyên cấp 

ngày 

13/01/2023 

 

- Hoạt động 

kinh doanh dịch 

vụ môi giới bất 

động sản. 

29/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty TNHH Vitalia Land  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có 

chứng chỉ 

hành nghề môi 

giới bất động 

sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

388 
Công ty TNHH 

Vitalia Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108343316 cấp 

lần đầu ngày 

02/7/2018, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

11 ngày 

22/01/2026 

Showroom tầng 2, 

Tòa nhà Sông 

Hồng, lô CC8 Khu 

đô thị Gamuda, 

đường 2.4, phường 

Lĩnh Nam, thành 

phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp 

luật: Trịnh Thị Ngọc Hà 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 0968211521 

Email:  

Lê Quốc 

Khánh,  số 

chứng chỉ: 

HN25-0951, do 

Sở Xây dựng 

Hà Nội cấp 

ngày 05/5/2026 

 

- Hoạt động 

kinh doanh dịch 

vụ môi giới bất 

động sản. 

30/9/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 
 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty Cổ phần địa ốc WiKi Miền Bắc  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có 

chứng chỉ 

hành nghề môi 

giới bất động 

sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

389 
Công ty Cổ 

phần địa ốc 

WiKi Miền Bắc 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109942827 cấp 

lần đầu ngày 

24/03/2022, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 07/04/2026 

A01-L38, Khu A, 

Khu đô thị mới 

Dương Nội, 

phường Dương 

Nội, thành phố Hà 

Nội. 

Người đại diện theo pháp 

luật: Lưu Trung Kiên 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

Điện thoại: 0906893333 

Email: 
kienluu2804/@gmail.com 

Lê Thị Thủy, số 

chứng chỉ: HN-

3433, do Sở 

Xây dựng Hà 

Nội cấp ngày 

17/11/2022 

 

- Hoạt động 

kinh doanh dịch 

vụ môi giới bất 

động sản. 

02/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 
 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty CP Dịch vụ Địa ốc Thủ Đô  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có 

chứng chỉ 

hành nghề môi 

giới bất động 

sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập nhật 

390 

Công ty 

CP Dịch 

vụ Địa ốc 

Thủ Đô 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109937048 cấp 

lần đầu ngày 

18/03/2022, đăng 

ký thay đổi lần 

thứ 4 ngày 

17/12/2025 

H01-L08, Khu A, 

Khu đô thị mới 

Dương Nội, phường 

Dương Nội, thành 

phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Trần Đức Hiền 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

Điện thoại: 0931102202 

Email: 
quynhnga6669@gmaim.co

m 

Đỗ Thị Hương, 

số chứng chỉ: 

HT-2026-5418, 

do Sở Xây 

dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 

21/8/2026 

 

- Hoạt động 

kinh doanh dịch 

vụ môi giới bất 

động sản. 

02/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 
 



 

 

Biểu đăng tải 

 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Uy Tín  

STT 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

1. Địa chỉ trụ sở 

chính. 

2. Địa điểm kinh 

doanh 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động 

sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

391 

Công 

ty Cổ 

phần 

đầu tư 

bất 

động 

sản Uy 

Tín 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110578153 cấp 

lần đầu ngày 

20/12/2023, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 15/05/2024. 

Mã địa điểm kinh 

doanh: 00001 đăng 

ký lần đầu 

01/06/2026 

1. Số 5 ngõ 135 

phố Đội Cấn, 

phường Ngọc Hà, 

thành phố Hà Nội. 

2. Ô GH07, Tầng 

5, Tòa nhà Gold 

Tower 275 Nguyễn 

Trãi, phường 

Khương Đình, 

thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp 

luật: Ngô Hải Hiếu 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

Điện thoại: 0926836626 

Email: 
Ngohaihieu@gmail.com 

- Ngô Hải Hiếu, số 

chứng chỉ: LS0329, 

do Sở Xây dựng Hà 

Tĩnh cấp ngày 

06/02/2026. 

- Trần Thị Lan Anh, 

số chứng chỉ: HT-

5399, do Sở Xây dựng 

Hà Tĩnh cấp ngày 

07/11/2025 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

02/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 
 

mailto:Ngohaihieu@gmail.com


 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty TNHH Địa ốc Đại Phát Property  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có 

chứng chỉ 

hành nghề môi 

giới bất động 

sản 

Thông tin hoạt 

động kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

392 
Công ty TNHH 

Địa ốc Đại 

Phát Property 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110304681 cấp 

lần đầu ngày 

30/03/2023, đăng 

ký thay đổi lần 

thứ 3 ngày 

10/11/2025 

Lô thương mại số 

HA09-SP.3B-83, 

Khu đô thị 

Vinhomes Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Nguyễn Thị Mến 

Chức danh: Tổng Giám đốc 

Điện thoại: 0914109828 

Email: 
hoadondaiphat868@gmail.co

m 

Nguyễn Đức 

Long, số chứng 

chỉ HT-2026-

2085, do sSowr 

Xây dựng Hà 

Tĩnh cấp ngày 

24/04/2026 

 

- Hoạt động 

kinh doanh dịch 

vụ môi giới bất 

động sản. 

02/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 
  

  



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty Cổ phần đầu tư Mai Việt Industrial  

(Kèm theo văn bản số: 22356/SXD-QLN ngày 07/10/2026) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

393 
Công ty Cổ 

phần đầu tư Mai 

Việt Industrial 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111480249 cấp 

lần đầu ngày 

28/04/2026 

Tầng 9 Tháp C số 

219 phố Trung 

Kính, phường Yên 

Hòa, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Mai Viết Vĩnh 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

Điện thoại: 0915292929 

Email:  

Nguyễn Văn 

Cung, CCCD: 

026096007564, 

số chứng chỉ: 

TB-0380, do Sở 

Xây dựng Thái 

Bình cấp ngày 

20/06/2024 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

07/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi 

thông tin đã đăng tải để được cập nhật theo quy định). 
 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Đầu tư Bảo An  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

394 

Công ty TNHH 

Dịch vụ tư vấn 

và Đầu tư Bảo 

An 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108360223 cấp 

lần đầu ngày 

11/07/2018, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 24/09/2026 

Gian 24, Tầng 2, 

Tòa nhà hỗn hợp 

HH2, Khu đô thị 

mới hai bên đường 

Lê Trọng Tấn, xã 

An Khánh, thành 

phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Bùi Đức Chính 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 098207676 

Email: 
chinh228@gmail.com 

- Bùi Đức 

Chính, CCCD: 

002083000034, 

số chứng chỉ: 

LCA-0120, do 

Sở Xây dựng 

Lào Cai cấp 

ngày 

02/02/2026 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

12/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi 

thông tin đã đăng tải để được cập nhật theo quy định). 
 

mailto:chinh228@gmail.com


 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Địa ốc Hà Nội Home  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách người 

có chứng chỉ hành 

nghề môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

395 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

và phát triển 

Địa ốc Hà 

Nội Home 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110080382 cấp 

lần đầu ngày 

02/08/2022, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 20/08/2025 

Xóm 3, Thôn Cẩm 

Thủy, xã Bất Bạt, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Đoàn Thị Minh Hòa 

Chức danh: Tổng Giám đốc 

Điện thoại: 0988547569 

Email: 
Ktt.hanoihome@gmail.com 

- Nguyễn Văn Hải, 

CCCD: 

033093010237, số 

chứng chỉ: HT-

6996, do Sở Xây 

dựng Hà Tĩnh cấp 

ngày 26/12/2025. 

- Vũ Hồng Thường, 

CCCD: 

034072015823, số 

chứng chỉ: HN-

3244, do Sở Xây 

dựng Hà Nội cấp 

ngày 18/12/2024 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

12/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 

mailto:Ktt.hanoihome@gmail.com


 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Palhomes  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

396 

Công ty Cổ 

phần phát triển 

bất động sản 

Palhomes 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111086330 cấp 

lần đầu ngày 

11/06/2025, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 23/12/2025 

Tầng 1 nhà A01-82, 

Khu An Vượng-

KĐT mới Dương 

Nội, phường Dương 

Nội, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Nguyễn Trường Sơn 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 0931323666 

Email: 
diaocpalhomes@gmail.com 

Nguyễn Anh 

Đức, số chứng 

chỉ: HN-3899, 

do Sở Xây dựng 

Hà Nội cấp 

ngày 

30/06/2023 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

12/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Bee Việt Nam  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

397 

Công ty TNHH 

Tư vấn và Dịch 

vụ Bee Việt 

Nam 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110097467 cấp 

lần đầu ngày 

22/08/2022, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 01/10/2026 

Tầng 4,Tòa nhà hỗn 

hợp COWAELMIC, 

số 198 đường 

Nguyễn Tuân, 

phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội. 

 

Người đại diện theo pháp 

luật: Kim Anh Định 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 0977782900 

Email: 
beeofficevn@gmail.com 

Kim Anh Định, 

CCCD: 

026090006701, 

số chứng chỉ 

HT-2026-4853, 

do Sở Xây dựng 

Hà Tĩnh cấp 

ngày 

21/08/2026 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

13/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư bất động sản Fair Home  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

398 

Công ty TNHH 

Dịch vụ và Đầu 

tư bất động sản 

Fair Home 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111034420 cấp 

lần đầu ngày 

23/04/2025, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 28/07/2026 

Số 29B ngõ 64 

đường Thạch Bàn, 

tổ Cự Đồng, phường 

Long Biên, thành 

phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Khúc Thanh Tùng 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 0919085559 

Email:  

Khúc Thanh 

Tùng, CCCD: 

031092000817, 

số chứng chỉ: 

HT-10568, do 

Sở Xây dựng 

Hà Tĩnh cấp 

ngày 

21/01/2026 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

15/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty Cổ phần Korealink  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

399 
Công ty Cổ 

phần Korealink 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109912170 cấp 

lần đầu ngày 

22/02/2022, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

9 ngày 19/06/2026 

Tầng 3 – Tòa nhà 

SME Hoàng Gia, số 

6 Tô Hiệu, phường 

Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Nguyễn Trà My 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 0983321290 

Email:  

Hoàng Hải 

Vương, CCCD: 

001095019960, 

số chứng chỉ: 

HT-4970, do Sở 

Xây dựng Hà 

Tĩnh cấp ngày 

03/12/2025 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

15/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hợp Nhất  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách người 

có chứng chỉ 

hành nghề môi 

giới bất động 

sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

400 

Công ty Cổ 

phần đầu tư bất 

động sản Hợp 

Nhất 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108617292 cấp 

lần đầu ngày 

21/02/2019, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

5 ngày 06/05/2026 

Nhà số 6, ngõ 270 

đường Lê Trọng 

Tấn, phường 

Phương Liệt, thành 

phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp 

luật: Nguyễn Thị Nhất 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

Điện thoại: 0979257692 

Email:  

- Nguyễn Thị 

Nhất, số chứng 

chỉ 

SXD.2024.00111, 

do Sở Xây dựng 

Hà Nội cấp ngày 

26/06/2024. 

- Nguyễn Văn 

Phố, số chứng chỉ 

BAG-1139, do 

Sở Xây dựng Bắc 

Giang cấp ngày 

23/08/2023 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

19/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty Cổ phần Hợp Nhất Property  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

401 
Công ty Cổ 

phần Hợp Nhất 

Property 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110913919 cấp 

lần đầu ngày 

13/12/2024, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

1 ngày 06/05/2026 

Tầng 2, tòa nhà 

HH2 Bắc Hà, phố 

Tố Hữu, phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Nguyễn Thị Lộc 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

Điện thoại: 0979257692 

Email: 
hopnhatland.hr@gmail.com 

Nguyễn Thị 

Lộc, số chứng 

chỉ BAG-1091, 

do Sở Xây dựng 

Bắc Giang cấp 

ngày 

23/08/2023 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

19/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Phúc Land  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 
Người đại diện theo pháp luật  

Danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản 

Thông tin 

hoạt 

động 

kinh 

doanh 

Ngày cập 

nhật 

402 

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư và Phát 

triển Thiên 

Phúc Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111473876 

cấp lần đầu 

ngày 

22/04/2026, 

đăng ký thay 

đổi lần thứ 1 

ngày 27/8/2026 

Tầng 2, Tòa 

nhà Golden 

Palace, đường 

Mễ Trì, 

phường Từ 

Liêm, thành 

phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp luật: 
Hoàng Thị Thủy 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 0981912222 

Email: 
hoangthienphuc6899@gmail.com 

linhankhang6868@gmail.com 

- Nguyễn Tất Tân, số chứng 

chỉ: HT-2026-6246, do Sở 

Xây dựng Hà Tĩnh cấp 

ngày 21/8/2026.   

- Điện thoại: 0397530262 

- Email: 

duyanhhaycuoi@gmail.com 

 

- Hoạt 

động kinh 

doanh 

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

07/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 

mailto:hoangthienphuc6899@gmail.com
mailto:linhankhang6868@gmail.com


 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty TNHH bất động sản V Land  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

403 
Công ty TNHH 

bất động sản V 

Land 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108545129 cấp 

lần đầu ngày 

12/12/2018, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 01/06/2026 

Tầng 9 Tòa nhà 

Diamond Flower, số 

48 Lê Văn Lương, 

phường Yên Hòa, 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Nguyễn Thị Thanh 

Nga 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 0911960999 

Email: 
ngantvland@gmail.com 

Nguyễn Thị 

Thu, CCCD: 

036185021882, 

số chứng chỉ: 

HT-8105, do Sở 

Xây dựng Hà 

Tĩnh cấp ngày 

26/12/2025 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

07/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty Cổ phần thương mại Địa ốc An Phúc  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

404 

Công ty Cổ 

phần thương 

mại Địa ốc An 

Phúc 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108247595 cấp 

lần đầu ngày 

26/04/2018, đăng 

ký thay đổi lần 

thứ 8 ngày 

09/01/2025 

Tầng 2 – Nhà A2 

Vinaconex1, số 

289A Khuất Duy 

Tiến, phường Đại 

Mỗ, thành phố Hà 

Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Đỗ Minh Tiến 

Chức danh: Tổng Giám đốc 

Điện thoại: 0979144369 

Email: 
ketoan.anphucland@gmail.com 

Lê Việt Dũng, 

CCCD: 

001092010773, 

số chứng chỉ: 

HN-0264, do Sở 

Xây dựng Hà 

Nội cấp ngày 

12/07/2024 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất 

động sản. 

05/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi 

thông tin đã đăng tải để được cập nhật theo quy định). 
 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty TNHH An Bình Holdings  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

405 
Công ty TNHH 

An Bình 

Holdings 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0110519528 cấp 

lần đầu ngày 

25/10/2023, đăng 

ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 03/09/2026 

Số 18, ngách 26/62 

đường Cầu Diễn, Tổ 

6, phường Phú Diễn 

thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Trần Đức Hiền 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 0931102202 

Email: 
hientdidj@gmail.com 

Nguyễn Thị 

Tuyết Mai, 

CCCD: 

025170000154, 

số chứng chỉ 

HT-2026-5732, 

do Sở Xây dựng 

Hà Tĩnh cấp 

21/08/2026 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

05/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi 

thông tin đã đăng tải để được cập nhật theo quy định). 
 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn bất động sản Đại Phúc Khôi  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

406 

Công ty TNHH 

Dịch vụ và Tư 

vấn bất động 

sản Đại Phúc 

Khôi 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111617535 cấp 

lần đầu ngày 

25/08/2026 

20 Liền kề 3 khu 

nhà ở số 90 Nguyễn 

Tuân, phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Phan Hải Khôi 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 0931176866 

Email: 
Bds.daiphuckhoi@gmail.com 

Phan Hải Khôi, 

CCCD: 

001085043734, 

số chứng chỉ: 

HN-2639, do Sở 

Xây dựng Hà 

Nội cấp ngày 

17/11/2022 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

05/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty TNHH Thủ Đô Holdings  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

407 
Công ty TNHH 

Thủ Đô 

Holdings 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111489227 cấp 

lần đầu ngày 

07/05/2026 

H01-L08, Khu A, 

Khu đô thị mới 

Dương Nội, phường 

Dương Nội, thành 

phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Đồng Tố Thường 

Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 0986312929 

Email: 
thuongdt2023@gmail.com 

Đồng Tố 

Thường, CCCD: 

030077000019, 

số chứng chỉ: 

HT-2026-6681, 

do aSowr Xây 

dựng Hà Tĩnh 

cấp ngày 

21/8/2026 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

05/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi 

thông tin đã đăng tải để được cập nhật theo quy định). 
 



 

 

Biểu đăng tải 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
Công ty Cổ phần bất động sản Big4 Property  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 

Thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người đại diện theo pháp 

luật  

Danh sách 

người có chứng 

chỉ hành nghề 

môi giới bất 

động sản 

Thông tin 

hoạt động 

kinh doanh 

Ngày cập 

nhật 

408 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản Big4 

Property 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0111576092 cấp 

lần đầu ngày 

20/07/2026. 

Tầng 12, Tòa nhà 

Licogi 13, số 164 

Khuất Duy Tiến, 

phường Thanh 

Xuân, thành phố 

Hà Nội 

Người đại diện theo pháp 

luật: Lê Quang Nghĩa 

Chức danh: Tổng Giám đốc 

Điện thoại: 0983333423 

Email: 
info.big4property@gmail.com 

Lê Quang 

Nghĩa, CCCD: 

030095005691, 

số chứng chỉ: 

NA-6060, do Sở 

Xây dựng Nghệ 

An cấp ngày 

22/04/2026 

 

- Hoạt động 

kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất 

động sản. 

05/10/2026 

(Thông tin được đăng tải trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng khi có thay đổi thông tin đã đăng tải 

để được cập nhật theo quy định). 

 



 

 

 


